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Thay lời giới thiệu 
Cánh cung đỏ là cuốn tiểu thuyết được tôi lấy cảm hứng sáng tạo trong bối cảnh giai đoạn mười năm, từ 1942 đến 1952 ngay trên quê hương mình, vì thế tựa đầu cuốn sách tác giả viết: “Làng sinh tôi trong khói lửa chiến tranh. Tôi nặng nợ với Làng, trăm năm không trả hết”.
Quê tôi là huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tôi sinh ra trong năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nay chứng tích Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến còn đấy. Từ tuổi niên thiếu, tôi đã được nghe lớp người trước kể về những chiến tích gắn liền với quê hương mình. Rồi lớn lên tôi được tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên nên ít nhiều cũng hình dung ra mức độ tàn khốc của khói lửa chiến tranh ngay vùng đất quê hương Tây Bắc. Sau khi xuất ngũ trở về, tôi làm giáo viên, giảng dạy mà vẫn cảm thấy day dứt với những sự kiện lịch sử đó nên đã đưa tôi đến với sự nghiệp của mình: cầm bút. Tôi viết nhiều thể loại văn chương và báo chí nhưng vẫn chưa thể lột tả được những nặng nợ với vùng quê, nên có gì cứ trăn trở, thôi thúc, ý tưởng tiểu thuyết Cánh cung đỏ bắt nguồn từ đấy. Nghĩ thì thế, nhưng khi đặt bút mới thấy lịch sử ngồn ngộn khó có thể xâu chuỗi những sự kiện thành một trình tự thống nhất. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chợt nhận ra, mọi sự kiện đều bắt nguồn từ nhân vật. Con người là chủ thể tác động đến môi trường sống xung quanh. Mới đầu tôi loay hoay đọc các cuốn sách viết về vùng đất trung du Tây Bắc trong đó có “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái”. Nhưng khi viết ra, câu chuyện vẫn không giống như những giai thoại mà tôi đã từng nghe nhiều người kể lại. Cuối cùng tôi cấu trúc đề cương, hư cấu thêm vào đó một số tình tiết và bớt đi một vài vấn đề, sự kiện, để làm cho câu chuyện trong tiểu thuyết sinh động, hấp dẫn khác với những gì thể hiện ở chính sử. Nhiều nhân vật không có thực từ nguyên mẫu như Hà Minh Rỗ, Vay-ăng-tanh… chỉ là trung gian để xâu chuỗi các mối quan hệ gắn kết lại với nhau.
Có những nhân vật ít xuất hiện trong tiểu thuyết nhưng lại đóng vai trò “nhóm lửa” khiến cho tình huống truyện được đẩy sâu. Điển hình như các nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt, Trần Quốc Hoàn, dù rất ít, nhưng lại là cơ sở để nảy sinh ra mọi tình huống về sau. Đại đa số các nhân vật đều có thật, họ là những hạt nhân nòng cốt của phong trào cách mạng ở Yên Bái nói riêng cũng như các vùng lân cận xung quanh (Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La). Cuốn tiểu thuyết được xây dựng trên cơ sở sự kiện và nhân vật có thực là chủ yếu, vì thể hiện bằng thể loại văn học nên có những tình tiết, tác giả hoàn toàn hư cấu, người đọc vẫn cảm thấy đây là hiện thực lịch sử. Tác giả mong sao bạn đọc thiện cảm với tác phẩm của mình.
Trong quá trình khai thác tư liệu và sáng tạo tác phẩm, có thể những sự kiện, nhân vật, chi tiết được tác giả hư cấu nhưng lại sát với bóng dáng có thực ngoài đời, thì chỉ là sự ngẫu nhiên. Xin được bạn đọc chân thành góp thêm ý kiến để tác giả chỉnh sửa, bổ sung khi tái bản.
Yên Bái, ngày 22 tháng 12 năm 2018
Tác giả



7 
Mấy hôm trước Bí thư Chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ Trần Huy Liệu cùng Trần Đức Sắc, Phạm Quang Thẩm ngồi đan sọt cuối sân nhà tù. Có sự sắp xếp này là nhờ quản Cầm. Sau vụ sáu tù chính trị trốn khỏi nhà tù Nghĩa Lộ, Hoàng Văn Vinh, quản trại viên bị bắt giam. Vinh khăng khăng chối là không biết gì, không tiếp tay cho tù nhân, nhưng trưởng trại vẫn ra lệnh giam vì cho đấy là phiên trực của Vinh. Thật may cho tổ chức, quản Cầm người được Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc cảm hóa vẫn lặng lẽ thừa hành công việc quản trại và bí mật tạo điều kiện cho tù chính trị. Giờ vẫn ở vị trí ấy, nhưng có sự thay đổi bởi Trần Huy Liệu không có mặt và xuất hiện thêm một số nhân sự mới đang ngồi bàn bạc việc lớn mà trên tay người nào cũng thoăn thoắt một chiếc sọt mắt cáo được đan dở dang.
Trần Đức Sắc:
- Bùi Đức Lạc cho biết, nhóm anh Nhật, anh Phúc đã qua Thu Cúc, từ đây về Hạ Hòa nhanh thôi. Còn nhóm anh Quyết cũng đã đến làng Vần. Anh Quyết gặp chánh tổng Đại Lịch và chánh tổng Lương Ca vận động các ông ấy đứng ra giúp đỡ Việt Minh.
Phạm Quang Thẩm:
- Anh Liệu là Bí thư Chi bộ, đã đặt ra chủ trương phá căng, nhưng vì lực lượng còn mỏng. Bây giờ chi ủy cần thống nhất lại kế hoạch này.
Vương Thừa Vũ:
- Các đồng chí, anh Trần Huy Liệu không có mặt. Tôi đề xuất ý kiến như sau:
Một là: Lực lượng tù chính trị từ Bá Vân về đã tăng lên hơn hai trăm người trong đó có tới mười mấy đảng viên. Ta phải sàng lọc, đề phòng Pháp cài cắm người của chúng hoặc trộn cả tù tội phạm vào để gây rối loạn. Nếu là đảng viên phải có người thứ ba đảm bảo giới thiệu. Việc nắm lực lượng này và phát động họ, anh Phạm Quang Thẩm đảm nhiệm. Hai là: Binh vận động đội ngũ quản trại và lính đồn, tích trực vũ khí, khi thời cơ đến, ta tổ chức phá căng, việc này tôi sẽ phụ trách. Nhất thiết chống manh động khi chưa có cơ hội và quần chúng chưa sẵn sàng. Việc thứ ba: Anh Trần Đức Sắc mở rộng người của ta trong ngoài căng và ở cơ sở. Làm mạnh hơn việc tuyên truyền vận động có định hướng. Anh Sắc cũng tính đến việc bồi dưỡng nhóm Thanh niên Đoàn, làm nòng cốt cho Việt Minh hội ở phố huyện và làng bản.
- Thế còn tổ chức vượt ngục? - Phạm Quang Thẩm hỏi.
Vương Thừa Vũ:
- Việc ấy cần, nhưng từ từ đã, vội vàng hoặc đơn lẻ, chúng sẽ trả thù mà sát hại đồng loạt. Tôi sẽ báo cáo với anh Liệu.
Phạm Quang Thẩm, Trần Đức Sắc gật đầu tán thành.
Cuộc họp lãnh đạo nhà tù kết thúc, mấy chiếc sọt nứa cũng đan xong. Quản Cầm bước lại dí dỏm nói:
- Sọt đan mắt cáo thưa thế này, dễ lọt lắm.
Phạm Quang Thẩm bật cười hùa theo:
- Sọt thưa, không mắc, mà phải lọt!
Tất cả cùng cười đứng dậy đi bốc lá cây khô cuối sân nhà số ba.
Trong khi những lãnh đạo căng ngồi “đan sọt” thì ở phố Nghĩa Lộ, tại nhà bà Khôi cũng có một cuộc gặp đặc biệt, bất ngờ mà rất đúng với đường hướng của chi bộ nhà tù. Sự thể là, khi ra đến Nang Sa nghỉ ngơi, tự học tập mấy ngày, rồi nghe Nguyễn Duy Thân báo cáo tình hình, Trần Quốc Hoàn phái Nguyễn Đăng Long trở lại Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ là nơi sinh ra, lớn lên, Đăng Long đi học gia sư cùng anh trai là Nguyễn Đăng Kỳ. Pháp đôn phu xây đồn, trong một lần phản kháng Thanh tra Pháp Lăm-be ở Hà Nội mới lên, Long bị bắt, chúng quy là nhiễm tư tưởng Quốc dân đảng nên đày lên nhà tù Sơn La. Tại đây Nguyễn Đăng Long được chi bộ tuyên bố trở thành đảng viên. Tòa trung thẩm xử trắng án, được ra tù cùng đợt với các tù nhân đấu tranh, mãn hạn: Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Phi Bằng...
Nhận nhiệm vụ từ người đồng chí từng là Bí thư Chi bộ nhà tù Sơn La, Nguyễn Đăng Long cùng Nguyễn Tấn Phúc hăm hở theo đường Vần Dọc về Thanh Bồng gặp Đào Tiến Lộc. Đào Tiến Lộc cũng đã có ý theo Việt Minh, gặp lại Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc. Đào Tiến Lộc chỉ kịp đến nhà chị gái anh rể, nói: “Em đi thoát ly. Tổ chức cho người về đón em!”. Chánh tổng Hoàng Văn Cừ gật đầu: “Cậu đi!”. Chị gái thương tình vội đưa cho hai đồng bạc trắng và dặn: “Cậu giữ sức khỏe”.
Ba anh em về đến phố huyện nắng trời đã ngả giữa chiều.
- Văn này, em chạy báo giúp anh... đến nhà Đội Khôi, lúc bảy giờ tối nay, nói là có việc làng gấp. Thế nhé.
Nguyễn Đăng Văn, chú em út mới mười ba tuổi nghếch tai nghe rồi chạy vụt ra cổng, miệng lẩm bẩm: “Ông giáo An, ông Bùi Ngạc, ông Bùi Vị, ông Trần Mạnh, bà Thông, bà Khuê, anh Lạc... bảy giờ tối”.
Nguyễn Tấn Phúc người Hiền Lương được Trần Tùng giới thiệu trở thành người giúp việc cho Nguyễn Quang Trạch, Xứ ủy viên phụ trách khu D. Phúc bị bắt giam ở nhà tù Phú Thọ, vượt ngục trở lại hoạt động vùng tổng Giới Phiên cùng Nguyễn Duy Thân. Lần này, cả Nguyễn Tấn Phúc và Đào Tiến Lộc đều là lần đầu đặt chân lên đất Mường Lò, Nghĩa Lộ. Với Lộc, đang là thanh niên làng, còn Tấn Phúc đã là cán bộ khu D, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nguyễn Đăng Long nghĩ thoáng qua rồi quay sang anh trai Nguyễn Đăng Kỳ (Cả Nho):
- Nếu có động, anh bảo vệ anh Tấn Phúc giúp em.
- Chú yên tâm, anh đã trù tính!
Nguyễn Đăng Kỳ bàn thêm:
- Có nên báo rộng ra không, các xã Sơn A, Nghĩa Lợi, Hạnh Sơn?
Đăng Long trầm ngâm:
- Cũng tốt anh ạ. Nhưng gấp quá.
Bỗng có tiếng đẩy cửa.
- Ơ kìa, Bùi Đức Lạc.
- Anh Long! - Bùi Đức Lạc reo lên.
- Anh Gia Lựu ra đến Nang Sa, nói với anh Thân Mập là Bùi Đức Lạc đã thu phục được chánh tổng Sơn A Sa Văn Bút?
- Ông Bút đã cam kết rồi. Hay là tối nay báo ông ấy đến đây?
- Cũng được, ông chánh Bút thân tình với ông già Bùi Ngạc mà.
- Anh đồng ý nhé, em sẽ đi đón - Lạc nói.
Bữa cơm chiều đạm bạc tại nhà Nguyễn Đăng Kỳ diễn ra nhanh gọn. Đăng Kỳ đưa Nguyễn Tấn Phúc đến một nhà dân gần nơi họp - nhà bà Trương Thị Xuân, buôn bán nhỏ phố chợ.
Sẩm tối, gần như những người được mời đều đã có mặt. Họ là tiểu thương, y tế, giáo học, thợ sửa chữa, thợ may, có cả cô Thao - vợ cai Sinh trên đồn. Chức dịch có chánh tổng Sa Văn Bút người Sơn A, phó lý Hường, chánh hội Yên. Bùi Đức Lạc bảo:
- Cứ mời họ anh ạ, các chức sắc ấy ai cũng có lòng yêu nước.
Đăng Long xin ý kiến. Nguyễn Tấn Phúc trả lời:
- Nên mời!
Những người có mặt hầu hết đã gần gũi với gia đình Bùi Đức Lạc và gia đình Nguyễn Đăng Long. Nhiều ông bà còn là bậc cha chú. Và chính Đăng Long, Bùi Đức Lạc là những người giác ngộ cho họ về lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân, và dẫn dắt họ đi theo con đường tổ chức Việt Minh. Nguyễn Đăng Long cảm ơn bà con phố chợ và các vị chức dịch rồi giới thiệu Nguyễn Tấn Phúc với tên bí danh là Tấn - cán bộ Mặt trận Việt Minh Yên Bái, có lời thưa với mọi người.
Nguyễn Đăng Kỳ ngồi bên ghé người nói nhỏ:
- Giới thiệu thế có sợ lộ tổ chức không?
- Không, đến lúc phải nói công khai cho dân chúng biết anh ạ - Long trả lời.
- Ừ!
Nguyễn Tấn Phúc đứng dậy:
- Thưa ông chánh tổng và các hào lý. Thưa các cụ, các ông, các bà và bà con xóm phố huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ.
Giọng Nguyễn Tấn Phúc sang sảng, rành mạch, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, ấm áp. Tấn nói về mục đích, tôn chỉ của Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, hay Hội Việt Minh. Rồi Tấn nói về truyền thống đánh giặc giữ mường của người Mường Lò từ huyền thoại Nàng Han, Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng đến Nguyễn Quang Bích và các tù trưởng dân tộc thiểu số hưởng ứng Cần Vương đánh Pháp. Nguyễn Tấn Phúc dừng lời cười cười:
- Cần Vương là cứu vua. Việt Minh và Cụ Hồ không đặt ra việc cứu vua mà kêu gọi cứu nước, kêu gọi giành lại quyền tự do, độc lập.
Chánh tổng Sa Văn Bút đứng dậy:
- Tôi thấy tờ Đường nghĩa nói lập hội kín, thì có phải là Việt Minh không?
Nguyễn Đăng Long khẽ gật gật, rồi trả lời:
- Trước đây có vận động như thế, ngoài Yên Bái có Hội Ái hữu của bà con tiểu thương, Hội Hiếu học của nhà trường, Hội Tương thân của những người nghèo. Bây giờ Việt Minh đấu tranh mạnh làm Pháp phải nhượng bộ, nên đã ra hoạt động công khai. Ta cứ nói rõ ràng là tự nguyện vào tổ chức Mặt trận Việt Minh của phố, của xã. Và bà con ta công khai đấu tranh để mở rộng, phát triển hội ấy.
Nguyễn Đăng Long nhìn mọi người khắp lượt, rồi bất ngờ hỏi:
- Bà con phố ta rõ chưa ạ? Các vị chức sắc rõ chưa ạ?
- Rõ rồi. Rõ rồi. Nhưng khi cần thì chúng tôi hỏi ai được ạ?
- Vâng, ông phó lý Hường hỏi thế là đúng đấy, xin các vị chức sắc cứ gặp anh Nguyễn Đăng Kỳ. Xin cảm ơn ông chánh Bút và tất cả bà con ở phố Nghĩa Lộ ta.
Nguyễn Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc đưa hai bàn tay lên trước mặt, nắn lại, ngỏ lời chào theo lệ người đường phố.
Bỗng ông Chắt Ngạc (tức Bùi Ngạc) đứng bật dậy:
- Tôi, tôi có lời thế này.
Ai nấy ngơ ngác:
- “Cụ” chánh tổng Sa Văn Bút mới đắc chức... Tôi... tôi xin khao mỗi người một bát rượu nếp mừng cụ chánh.
Mọi người cười ồ.
Chánh tổng Sa Văn Bút vốn đã thân thiện với Bùi Đức Ngạc nên đứng ngay dậy:
- Tôi, tôi nhận lời chúc tụng của ông Chắt “Trâu”, và cũng nhận luôn với anh Nguyễn Đăng Kỳ, anh Bùi Đức Lạc về việc lập Mặt trận Việt Minh hội ở tổng Sơn A này.
- Vui quá! Vui quá! Hoan hô! - Giọng ông lý Hường.
- Cám ơn! Cảm ơn! Nào, hết nào. Hết.
- Kìa anh cán bộ Tấn đâu rồi? Đăng Long nữa. Đâu rồi?
Bùi Đức Lạc:
- Các anh ấy đã xin phép được chào các ông các bà để còn đến chỗ khác.
Bùi Đức Lạc hài hước chỉ vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Đây đây, còn anh Đào Tiến Lộc từ Đại Lịch vào.
Đào Tiến Lộc miễn cưỡng đứng lên nhận bát rượu từ tay chánh hội Yên.
- Tôi là Đào Tiến Lộc, người Tày ngoài Đại Lịch, quen biết anh Đăng Long, đi phu cùng anh Đặng Văn Tám đây, lại được biết ông Chắt Ngạc trong lần đến nhà anh rể tôi là chánh tổng Đại Lịch để mua trâu nghé… Tôi nhận bát rượu này từ người bà con Mường Lò. Về Đại Lịch tôi sẽ đề nghị ông chánh tổng cũng lập Hội Việt Minh như Nghĩa Lộ.
Đào Tiến Lộc nói rồi ngửa cổ uống một hơi hết bát rượu nếp. Rượu làm cho người anh nóng bừng, mà đầu óc tỉnh táo như có sự gắn kết vô hình, anh ngửa hai bàn tay khẽ nâng lên nâng xuống - tục lệ cảm ơn của người Thái bản địa Mường Lò.
Rời nơi họp mặt. Đào Tiến Lộc theo chân người bạn phu Đặng Văn Tám sang nhà Nguyễn Đăng Kỳ. Nguyễn Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc đã rời Nghĩa Lộ. Đào Tiến Lộc tiếc mãi không kịp nói lời chào với các anh.
Những ngày ở Nghĩa Lộ, Đào Tiến Lộc được tiếp xúc với nhiều người tích cực hoạt động trong Hội Việt Minh phố, anh tự đặt cho mình một “suất” hội viên dự thính, nghĩa là làm tất cả mọi việc theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Đăng Kỳ, người mà anh cho rằng có sự ảnh hưởng từ em trai Nguyễn Đăng Long - cán bộ Việt Minh từng ở tù Nghĩa Lộ, Sơn La.
Chánh tổng Sa Văn Bút cho người lên Nghĩa Lộ mời Nguyễn Đăng Kỳ xuống Sơn A ra mắt Mặt trận Việt Minh hội. Nguyễn Đăng Kỳ né tránh tai mắt mật thám liền “phái” Đào Tiến Lộc, Đặng Văn Tám, Đinh Văn Quy đến dự. Nguyễn Đăng Kỳ dặn:
- Anh Quy là người Sơn A, lại cùng dân tộc, nói vài lời, chủ yếu để thăm dò hào lý và động viên dân bản.
Đặng Văn Tám nêu ý kiến:
- Nguyễn Đăng Kỳ cùng Bùi Đức Lạc tiếp tục khâu nối với Việt Minh trong nhà tù, tôi sẽ chịu trách nhiệm lập hội ở khu vực phố, anh Quy phát triển ở các xã bản, Đào Tiến Lộc ra vùng Phù Nham, Thanh Lương.
- Tôi tán thành! Chúng ta đều nhất trí thế nhé - Nguyễn Đăng Kỳ nói.
Đặng Văn Tám cũng không ngờ buổi ra mắt của tổng Sơn A làm tại nhà ông chánh tổng Bút lại khéo léo đến thế.
Sa Văn Bút:
- Tôi là chánh tổng, tôi chỉ làm phần việc của phủ, nhưng tôi không phản đối thành lập Mặt trận Việt Minh hội, việc này anh Đinh Văn Quy! - Ngừng giây lát, Sa Văn Bút nói tiếp - Nhưng tôi nghĩ nếu ai thấy mình là người yêu nước, muốn có tự do độc lập, thì nên vào, hội sẽ do anh Quy đứng đầu. Tôi, ông lý Hường, ông chánh Yên, rồi các ông phó lý Sầm Văn Diễn, Bạc Cần Sâm, hộ lại Đinh Văn Yên, Hà Văn É đều đã là hội viên Hội Việt Minh tổng Sơn A.
Đào Tiến Lộc ghé tai Đặng Văn Tám, hỏi:
- Sao ông Bút lại nói là chỉ làm phần việc của phủ?
- Nguyễn Đăng Long muốn ông ấy làm việc hai mặt, bán công khai - Đặng Văn Tám trả lời.
“Ra thế!”, Đào Tiến Lộc nghĩ.
Cả ba gian nhà sàn, chật những người. Ai cũng lặng yên nghe Sa Văn Bút, rồi nghe Đinh Văn Quy nói.
Đinh Văn Quy nói ngắn, nói rõ, hào hứng và thuyết phục. Ông chánh Bút bất ngờ:
- Bây giờ ai tự nguyện vào Mặt trận Việt Minh hội và đồng ý cử anh Quy làm hội trưởng thì giơ tay?
Có đến cả ba gian nhà tua tủa cánh tay giơ lên.
Lý Hường thay lời chánh tổng:
- Còn ai chưa bằng lòng thì cũng cứ giơ tay?
Đinh Văn Quy:
- Thế là dân tổng ta, người Mường, người Thái, người Kinh, không phân biệt, đều nhất tề theo Việt Minh, theo Cụ Hồ đấu tranh giành độc lập. Ta cùng vỗ tay đoàn kết.
Tiếng rào rào kéo dài, vang vọng ra cánh đồng An Luông.
Ở phố Nghĩa Lộ, ba ngày sau buổi họp do Nguyễn Đăng Long triệu tập và chủ trì. Nguyễn Đăng Kỳ bàn với Bùi Ngạc tổ chức lập Hội Việt Minh phố:
- Chú làm hội trưởng là phải nhất. Chú đi nhiều, biết rộng, có uy có tín với cả xóm phố, cả hào lý, lại rất tâm huyết với việc tổ chức - Nguyễn Đăng Kỳ ngỏ ý.
Chắt Ngạc:
- Thôi chú ạ, tôi còn phải làm nghề, không đứng đầu được đâu. Chú bàn với Tám, cử người khác. Với lại nhà đã có Bùi Lương, Bùi Đức Lạc hoạt động rồi.
- Ông giáo An, ông Bùi Vị, chú Chắt tính ai?
Bùi Ngạc:
- Sống tốt cả, được lòng cả dân phố, cả hào lý. Nhưng…
- Nhưng sao ạ? - Nguyễn Đăng Kỳ dò xét.
- Nhưng tính cách kiên định, tính quyết đoán, chưa rõ lắm.
- Để cháu cân nhắc thêm.
Sau khi cho người đưa Nguyễn Tấn Phúc ra Đại Lịch, Nguyễn Đăng Long bí mật ở lại Nghĩa Lộ để xây dựng cơ sở trong lòng địch như chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Nguyễn Đăng Long bất ngờ về nhà, Nguyễn Đăng Kỳ ngạc nhiên:
- Chú đang ở đâu?
- Em đi các bản. Anh cho chú Văn gọi Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Trần Quốc Mạnh, Đào Tiến Lộc, Nguyễn Trọng Thơ, Nguyễn Ngọc Côn đến nhà Bùi Vị, em có ý kiến.
- Thế còn Hội trưởng phố Nghĩa Lộ, theo chú là ai?
- Bùi Vị anh ạ. Việc phải gấp rút đấy. Thời cơ có thể đến sớm.
- Anh hơi băn khoăn - Nguyễn Đăng Kỳ thổ lộ.
- Không lo. Cần người ăn nói được. Tổ chức chỉ đạo cơ mà.
- “Nhóm Trung Kiên” phố Nghĩa Lộ được thành lập - Nguyễn Đăng Long chững chạc thông báo - Đây là chủ trương của Tổng bộ Việt Minh, nhóm có nhiệm vụ làm nòng cốt cho cuộc cách mạng giành chính quyền tại châu lỵ Văn Chấn nơi có nhà tù, sân bay và các đồn Pháp ở Nghĩa Lộ. Đây cũng là sứ mệnh lịch sử.
Nguyễn Đăng Long trang nghiêm nói tiếp:
- Được sự ủy nhiệm của đồng chí Trần Quốc Hoàn - Xứ ủy viên Bắc Kỳ, tôi xin phân công nhiệm vụ: Anh Bùi Vị phụ trách Hội trưởng Mặt trận Việt Minh Hội châu lỵ Văn Chấn (tức Nghĩa Lộ). Anh Bùi Đức Lạc phụ trách khâu nối đường dây trong và ngoài căng. Anh Nguyễn Trọng Thơ phụ trách võ trang, binh vận. Nhóm trưởng nhóm Trung Kiên. Anh Đào Tiến Lộc trở về xây dựng cơ sở Việt Minh tổng Đại Lịch. Các anh Trần Quốc Mạnh. Nguyễn Ngọc Côn tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở Mặt trận Việt Minh các xã vùng trong Mường Lò. Từ đây Nhóm trưởng Nguyễn Trọng Thơ điều hành công việc độc lập. Người lãnh đạo trực tiếp nhóm chúng ta là ủy viên chi bộ nhà tù Trần Đức Sắc mặc dù anh vẫn còn đang bị giam giữ trong căng. Tôi là người kết nối giữa nhóm với đại diện tổng bộ là Nguyễn Duy Thân và Trần Đức Sắc.
- Tôi đề nghị bổ sung thêm hai anh, rất nhiệt tình và khôn khéo là Nguyễn Đăng Kỳ và Bùi Đức Lương - Nguyễn Trọng Thơ nói.
Đăng Long gật đầu:
- Vâng, đúng như thế, nhưng hai anh, tổ chức sẽ giao nhiệm vụ khác.
Bùi Đức Lạc đề xuất:
- Nên có nữ trong nhóm ta, việc phụ vận phải do các chị.
Đăng Long lại gật đầu:
- Đúng rồi đấy. Nhưng trước mắt nên để các chị tham gia Hội Việt Minh của anh Vị, việc phụ vận mà.
Bùi Đức Lạc:
- Được, thế cũng được.
Nguyễn Đăng Long đứng dậy:
- Như vậy đã nhé. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, anh Thơ sẽ bàn bạc trực tiếp. Chúng ta hoạt động công khai nhưng với tư cách Hội viên Mặt trận Việt Minh Hội phố Nghĩa Lộ. Thời gian rất gấp rồi.
Nói rồi Nguyễn Đăng Long như còn ngần ngừ điều gì, anh ngoảnh nhìn mọi người cả lượt, rồi đột nhiên nghiêm trọng:
- Các đồng chí ạ. Xứ ủy Bắc Kỳ dự báo, Liên Xô sẽ chiến thắng phát xít, chiến tranh thế giới sẽ kết thúc, rất có thể Nhật sẽ đảo chính Pháp ở Đông Dương để giành địa bàn. Thời cơ đó Trung ương sẽ chỉ đạo cướp chính quyền trong cả nước. Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng quần chúng trong đó có lính đồn, có tù chính trị. Chuẩn bị cả vũ khí và nhóm bán vũ khí trung nữa. Cơ hội đến Hội Việt Minh mà Nhóm Trung Kiên ta làm nòng cốt sẽ phát động quần chúng giành chính quyền ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn. Nhất định chúng ta thắng lợi. Các đồng chí, ta kết thúc cuộc họp và vào việc ngay.
Nguyễn Đăng Long nói rồi bước ra cửa sau. Cả nhóm cùng đứng dậy, tản nhanh ra quanh nhà. Trăng đầu tháng mờ mờ. Dưới bóng cây nhãn cổ thụ. Đăng Long nắm tay Đào Tiến Lộc:
- Chú ra Thượng Bằng La, gặp Hoàng Đình Hưởng, truyền đạt tinh thần này. Thượng khẩn trương xây dựng nòng cốt.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc đáp.
- Thế Đại Lịch đến đâu rồi?
- Em về sẽ tập hợp những thanh niên tích cực như Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận, Hoàng Hữu Linh, Hoàng Minh Lưu… vào nhóm. Còn Mặt trận Việt Minh hội, anh rể chánh tổng ủng hộ nhưng không nhận lời đứng ra.
Nguyễn Đăng Long:
- Từng bước thuyết phục, ông chánh ủng hộ là tốt rồi. Chú ra Vần gặp Trọng, em trai chánh Khánh, bắt được liên lạc với anh Nguyễn Duy Thân thì càng hay. Tin tưởng ở Lộc. Thôi nhé.
Trưa hôm sau, vào giờ ăn cơm, Nguyễn Đăng Long trở lại nhà bà quản, chủ một sạp hàng chợ Nghĩa Lộ. Con trai bà là Vinh, lái xe chạy hàng tuyến Nghĩa Lộ - Yên Bái.
- Chú Long có thư đây này. Cháu Vinh dặn đưa ngay tận tay chú.
- Thế ạ.
Nguyễn Đăng Long hồi hộp. Thư viết bằng bút chì, câu chữ lộn xộn không có nội dung. Sau khi sắp xếp lại, Đăng Long lộ vẻ mặt vừa mừng, vừa lo:
“Nhật đã đảo chính Pháp. NL sẵn sàng nhận lệnh. MĐ”.
Đăng Long lẩm bẩm: “Anh Minh Đăng yêu cầu NL (Nghĩa Lộ) sẵn sàng rồi. Phải làm gì đây?”.
Nguyễn Đăng Long chưa kịp phác họa kế hoạch thì Bùi Đức Lạc đã hẹn gặp tại chợ Mường Lò. Bùi Đức Lạc nói nhanh:
- Anh Trần Đức Sắc nói chi bộ nhà tù đã quyết định khởi sự vào đêm 15 tháng 3. Khi nghe tiếng súng nổ ba tràng liên thanh thì đội võ trang đánh chiếm đồn và hỗ trợ giải thoát tù chính trị ở nhà số một, số ba. Quần chúng cầm cờ ùa vào bắt giữ lính Pháp và các cai đồn, quản trại.
- Lạc nắm tiếp tình hình. Đúng mười hai giờ trưa, ta bàn lại, anh dặn ông cụ ở nhà nhé.
Bùi Đức Lạc đảo lên căng. Tù chính trị đã được thông báo rất phấn chấn. Vác bộ xô chậu đi dọn dẹp phòng tù. Bùi Đức Lạc vào gặp Phạm Quang Thẩm. Thẩm, Đinh Nhu, Nguyễn Gia Bảy, Phạm Văn Vi… bị giam cùng phòng, chân tay bị xích.
- Đăng Long dặn nắm thêm tình hình, trưa nay bàn lại, chi bộ chỉ đạo thế nào anh?
- Nhật đảo chính ở Đông Dương. Pháp bất ngờ siết chặt anh em tù. Chiều nay anh em phát động đấu tranh đòi được thả. Ngoài, cứ chuẩn bị cả võ trang lẫn quần chúng. Chờ anh Vương Thừa Vũ ban lệnh phá căng.
- Vâng! - Bùi Đức Lạc nói, rồi xách xô chậu bước sang phòng tù khác.
Nguyễn Trọng Thơ, Nguyễn Đăng Kỳ, Bùi Đức Lương, Bùi Đức Lạc có mặt. Ông già Chắt Ngạc rót từng bát nước chè tươi.
- Các chú uống nước cho tỉnh táo.
- Vâng, cháu xin! - Đăng Long cảm ơn rồi tiếp lời - Ông ạ. Nhật đã đảo chính Pháp, trên yêu cầu ta sẵn sàng vũ trang. Nhóm Trung Kiên cần có một ít tiền trước mắt lo việc giải thoát tù chính trị. Ông giúp cho?
Bùi Ngạc ngẩng mặt cười:
- Được ngay thôi, cần bao nhiêu, tớ liệu?
- Vâng, anh Thơ sẽ trao đổi với ông. - Đăng Long dừng giây lát rồi nói tiếp - Với lại, việc cách mạng, chúng cháu muốn mời ông làm trưởng ban cứu tế khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn. Cách mạng nổ ra, rất cần huy động tài chính ủng hộ. Ông thấy thế nào ạ?
- Cũng được, tớ sẵn sàng! - Bùi Ngạc gật gật.
- Vâng. Ban Cứu tế do ông là trưởng ban sẽ thuộc Mặt trận Việt Minh hội mà ông Bùi Vị là hội trưởng ông ạ.
Bùi Ngạc vui vẻ:
- Được, được, các cháu uống nước chè đi!
Bùi Ngạc nhận lời, hoan hỉ, rồi đi ra vườn cam. Nguyễn Đăng Long thấy vui vui trong lòng, uống ngụm chè, rồi nói:
- Các đồng chí đều đã được tin. Xứ ủy, chi bộ nhà tù cũng đã có chủ trương. Tôi dự kiến kế hoạch thế này… thế này… Bây giờ các anh bàn thật kỹ.
Bùi Đức Lương:
- Tôi và Đăng Kỳ đã thuyết phục được cai Sinh và nhóm lính bảo an ở đồn Nghĩa Lộ đồi, và thuyết phục được cai Trung cùng nhóm dõng binh ở đồn Nghĩa Lộ phố. Nếu có hiệu lệnh phá căng, hay đảo chính cách mạng, cai Trung, cai Sinh sẽ chỉ huy các nhóm quân này tiến công theo kế hoạch.
- Tốt lắm! - Đăng Long nói - Các anh kiểm tra lại tinh thần của các cai đồn. Lưu ý việc tước vũ khí, bắt trói chỉ huy, phá các phòng giam tù chính trị.
Nguyễn Trọng Thơ:
- Ông Bùi Vị đã lập được danh sách hội, có tới ba bốn chục người, tối nay họp, tôi sẽ dự và sẽ phát động quần chúng hướng về ngày khởi nghĩa khi có lệnh. Còn đội võ trang, tôi và anh Lương sẽ gặp cai Sinh, cai Trung vận động họ đứng về phía nhân dân. Nếu được thế, tôi sẽ tuyên bố lập đội võ trang do tôi và anh Lương trực tiếp chỉ huy.
Nguyễn Đăng Long:
- Việc lớn là như vậy. Ta dừng họp. Anh Lạc nắm chắc diễn biến tình hình và mật lệnh chỉ đạo của chi bộ nhà tù. Tình huống bất thường, các đồng chí độc lập xử lý theo chủ trương đã định, không chờ ý kiến của trên. - Nguyễn Đăng Long ngừng nói.
Những cái bắt tay, ôm vai. Ai cũng hiểu giờ hành động có tính cách mạng đang đến rất gần.
Năm giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 1945. Nắng cuối mùa xuân nhàn nhạt, trời se se lạnh. Lá vàng rơi đầy sân nhà tù mà tù nhân chính trị không được ra ngoài lao động như thường lệ. Thay vào đó là đám tù thường phạm, tội nhẹ, có quản trại đi kèm, ra hót rác. Một chiếc xe đồn lao thẳng vào sân. Quản Nhượng, trại trưởng chạy ra đón. Đồn trưởng Xi-vê ở đồn Đồi, và cai Hích đồn phó đồn Phố.
Xi-vê:
- Ông quản cho chỉ huy tù chính trị ra, tôi thương thuyết.
- Vâng! - Nhượng đáp, rồi cho quản Đinh đưa Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc ra phòng chờ.
- Các ông! - Xi-vê buông thõng - Người Nhật đang xâm chiếm nước Việt của các ông, mà Chính phủ Pháp thì không có bổn phận phải giữ. Chúng tôi đề nghị các ông hợp tác để cùng nhau chống Nhật.
Xi-vê cố giấu vẻ lo lắng, tỏ ra cao đạo. Cai Hích nói:
- Người Pháp cũng đề nghị các ông, nếu người Nhật tràn đến thì các ông đứng ra dàn xếp để người Pháp rút lui an toàn.
Trần Huy Liệu thẳng thắn:
- Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với điều kiện các ông phải thả ngay toàn bộ tù chính trị mà các ông giam giữ trái phép tại căng Nghĩa Lộ, đồng thời cấp phát đủ vũ khí để chúng tôi đánh lại quân Nhật.
Xi-vê cũng cứng cổ, hắn nói tiếng Việt lơ lớ:
- Không được, tù chính trị các ông công khai chống lại nước Pháp, đòi thoát ly sự bảo hộ. Chúng tôi chỉ thả hai mươi tù chính trị không nặng tội.
Trần Đức Sắc đứng lên:
- Chúng tôi không chấp nhận, vì nó vô lý. Nếu không thả tất cả, nếu không cấp phát vũ khí. Chúng tôi không hợp tác.
Thái độ Xi-vê, cai Hích, quản Nhượng, vẫn rất hiếu chiến. Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc đứng lên bỏ về. Cuộc thương thuyết hơn một giờ đồng hồ, không thành.
Nhận thấy chính quyền Pháp ở Yên Bái trước sau cũng bị quân Nhật xóa bỏ. Chúng đang hoang mang, lính đồn rệu rã, từng nhóm bảo an, dõng binh tự bỏ về nhà hoặc đi trốn. Trong khi đó tù chính trị vẫn bị chúng xiết chặt. Tối 12 tháng 3 năm 1945, dưới danh nghĩa công khai tổ chức sinh nhật cho một số người tù, lãnh đạo Chi bộ căng đã họp ngay dưới sân cỏ nhà giam quyết định phá căng tự giải thoát để tiếp tục hoạt động.
Vương Thừa Vũ đưa ra phương án:
- Cai Sinh tổ chức bữa rượu, chuốc cho quản Nhượng. Lúc Nhượng ngủ say, bắt trói, cai Sinh mở khóa, hai lính bảo an của Sinh cầm kìm vào cắt các dây xích, tù nhân tháo chạy ra gò ổi.
Trần Đức Sắc bổ sung:
- Cai Sinh đã bố trí để Hưng, lính kho mở cửa kho. Các tù chạy đến đấy lấy súng đạn bắn lên trời uy hiếp rồi tản ra rừng.
Phạm Quang Thẩm bàn:
- Nếu lính đồn lên vây trại thì một nhóm tù nổ súng thẳng vào bọn chúng để những tù có trong diện được vượt ngục chạy trước… - Thẩm ngần ngừ, rồi nói tiếp - Anh Vũ ạ, riêng tôi, xin các anh cho được vượt ngục sau.
Vương Thừa Vũ:
- Phương án là thế, nhưng nếu có sự cố thì sao?
Phạm Quang Thẩm:
- Sự cố theo hướng nào, ta xử lý theo hướng đó. Tôi nghĩ, anh Liệu, anh Vũ, anh Sắc phải sớm được ra tù để lo tiếp việc của Đảng.
Bí thư Chi bộ Trần Huy Liệu:
- Đồng ý với kế hoạch của các anh nêu, nhưng thời điểm sẽ do tôi quyết định.
Cuộc “sinh nhật” kết thúc. Ban lãnh đạo ai nấy đang rộn rực chờ thời điểm mai, ngày 15 tháng 3.
Như thường lệ, quản Cầm đưa tù ra lao động. Nắng chiều xiên qua bóng cây long não. Vương Thừa Vũ vừa bê sọt rác ra ven hàng rào vừa nghĩ: “Chỉ mấy tiếng nữa thôi bạo động diễn ra, các đồng chí sẽ phá dập rào thép gai này”. Bỗng quản Cầm tiến lại gần.
- Ông Vụ - Tức Vương Thừa Vũ - Quản Nhượng điều cai Sinh đi kiểm tra đồn Nhì, đồn Thượng, ba ngày mới về. Sinh dặn tôi nói với ông hoặc ông Sắc biết.
Vương Thừa Vũ giật mình hỏi lại:
- Cai Sinh đi chưa?
- Đi rồi! Cả nhóm đi trưa nay rồi - Cầm đáp.
Vương Thừa Vũ lặng người giây lát rồi trấn tĩnh.
- Cảm ơn anh Cầm nhé. Anh hãy tiếp tục ẩn mình, cách mạng và nhân dân không quên công anh đâu.
Vương Thừa Vũ trở vào, gặp Phạm Quang Thẩm đang khơi rãnh nước:
- Anh Thẩm báo cho mọi người hoãn cuộc tối nay, vì cai Sinh đi đồn Nhì mấy ngày.
- Thế phải cho những người liên quan biết chứ? - Phạm Quang Thẩm băn khoăn.
- Có, anh nói với Bùi Đức Lạc, tin cho Đăng Kỳ biết ngay.
Trần Huy Liệu, Trần Đức Sắc ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn ăn trong gian bếp nhà giam. Không ai bộc lộ nét mặt mà lòng nặng trĩu, cơ hội đã đến mà lại lỡ, nếu quân Nhật tới hoặc bọn Pháp củng cố lại được tinh thần thì việc lớn sẽ khó gấp bội.
Trần Huy Liệu bưng bát nước lại gần, rồi sẻ cơm sang bát Trần Đức Sắc nói nhanh:
- Chuyển sang phương án hai. Khi nào lính đồn hoang mang, rối loạn, ta chủ động phá căng. Chú ý phải có nội ứng.
- Vâng!
Đêm Nghĩa Lộ. Trăng non đầu tháng trên nền trời Mường Lò đẹp lạ lùng. Hương lúa xuân thoang thoảng phủ từng lượt, từng lượt lên đồi Pú Chạng, lên sân nhà căng, không gian vừa nhẹ nhàng, vừa trĩu nặng. Ban lãnh đạo và các tù chính trị gần như thêm một đêm không ngủ.
Tin tức Nhật làm đảo chính Pháp nhanh chóng lan ra khắp phố Nghĩa Lộ rồi cả vùng lòng chảo Mường Lò. Vùng ngoài, cả tổng Đại Lịch, tổng Lương Ca đều xôn xao. Chánh sứ Pháp ở Yên Bái phái người đi các phủ các châu, các tổng, cùng chính quyền hào lý địa phương củng cố tinh thần chức dịch và các đội quân binh, cố gắng kéo dài thời gian chờ thương thuyết giữa hai chính phủ Nhật - Pháp. Lý dịch các tổng, các làng đứng trước ngã ba đường, vẫn theo Pháp, ngả sang Nhật, hay về với Việt Minh tham gia cứu quốc? Mặt trận Việt Minh hội ở các địa phương ra sức tuyên truyền vận động quần chúng, giải thích mười điều chính sách của Việt Minh. Dân phố chợ Mường Lò chỗ nào cũng bàn tán về Việt Minh, về người Pháp, về cả người Nhật mà họ chưa hề biết mặt.
Nguyễn Đăng Long gặp Bùi Đức Lạc:
- Chú in nhanh Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, giao cho nhóm tuyên truyền, đưa về các Hội.
Bùi Đức Lạc góp thêm:
- Anh cho nhóm anh Lương, anh Kỳ đưa cả vào khu căng, đồn nữa.
- Có có. Số lượng càng nhiều càng tốt.
- Tờ Đường nghĩa ra hôm qua cũng đã in Lời kêu gọi của Tổng bộ Việt Minh rồi đấy, nhưng mà là bản viết tay chuyền nhau thôi - Bùi Đức Lạc ngừng giây lát rồi hỏi Đăng Long - Sao ta chưa có, anh?
Đăng Long cũng chưa hiểu vì sao anh Minh Đăng chưa gửi nên đành phán đoán:
- Có lẽ dựa vào chỉ thị mà Chi bộ căng soạn ra đấy thôi.
- Vâng, cũng có thể.
Bùi Đức Lạc trả lời võ đoán rồi cùng Đăng Long xếp nhanh những tập tài liệu cho lẫn vào bao sợi dệt thổ cẩm, đẩy xuống gầm giường chờ đến tối nhóm thiếu niên của Nguyễn Đăng Văn đến nhận đem giao cho các cơ sở.
Từ ngõ Hoa Kiều lên căng không xa, Bùi Đức Lạc đi bộ, ôm theo mớ sách cũ mà bố con anh xin được trong những ngày tháng đi buôn trâu. Nào truyện Nhị độ mai, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, có cả Kim Vân Kiều truyện do Trần Trọng Kim dịch nữa. Các anh tù chính trị nhất là anh Thẩm, anh Liệu, anh Sắc sẽ thích thú lắm đây.
Bùi Đức Lạc bước vào cổng căng, bỗng thấy tiếng ồn ào khu vực nhà tù số ba. Tiếng ồn ào càng thêm to, rồi la hét quát tháo. Bùi Đức Lạc chạy vội đến. Một cảnh tượng hãi hùng: Hai người Pháp, Bùi Đức Lạc nhìn rõ mặt đồn trưởng Nghĩa Lộ Xi-vê đang bị các tù chính trị quật xuống nền đất ngay giữa sân nhà. Còn người Pháp mặt mũi dài, râu quai nón vểnh ngược mang tai bị đánh tới tấp máu đầu chảy ròng ròng, hai ba tên lính giằng kéo khỏi tay mấy người tù. Những tiếng hét to: “Phá căng, phá căng. Diệt bọn Pháp!”.
- Sao thế? - Bùi Đức Lạc hỏi.
Một người tù đứng lên:
- Đồn trưởng và phó chánh sứ Yên Bái bị anh em tù chính trị đánh.
Bùi Đức Lạc quăng mớ sách cũ lùi lại nép vào góc nhà. Ngoài sân, tù chính trị phá nhà giam số một. Lạc nhìn rõ dáng các anh Trần Huy Liệu, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc chạy qua sân ra cổng chính. Đám lính quản trại không can thiệp nổi những người tù đang bừng bừng giận dữ. Những tiếng la hét: “Phá căng, diệt bọn Pháp” vẫn như sóng vang cả khu đồi Pú Chạng. Một số phòng giam bật cửa, tù nhân chạy ùa ra sân, rồi chạy túa ra rừng ổi, một số anh em tụt ta lụy xuống con suối nhỏ rậm rạp. Thấy tình thế nguy hiểm, Bùi Đức Lạc bảo quản Cầm mở nhanh khóa cửa buồng giam. Cầm lúng túng, khóa chìa lẫn lộn. Tù nhân phá cửa, đập dây xích chan chát. Một lính khố xanh kéo cánh cổng được chốt, quản Cầm quát:
- Không được đóng cổng!
- Mở ra để tù chạy à? - Tên lính canh hạch lại.
Cai Min, người được Nguyễn Đăng Kỳ giác ngộ, vằn mắt quát:
- Không phải việc của mày!
Tên lính dừng lại, thêm mười mấy tù nhân đẩy cổng sắt chạy được ra đồi gò.
Quản Nhượng, cai Tác từ dưới các đồn cùng đám khố xanh xông lên. Quản Nhượng giương khẩu tôm-xông nhả hàng băng đạn vào những người tù đang nhấp nhô trong bãi ổi. Cai Tác phó quản căng cùng mấy tốp lính đồn lao vào sân nhà giam. Bùi Đức Lạc nhanh trí kéo quản Cầm và cai Min lỉnh ra ngoài cổng từ lúc nào. Bọn lính đồn xông tới, dùi cui, báng súng, đấm đá, tiếng nổ vang trời. Đám binh quân bắt trói quặt tay những người tù đang quây quanh hai quan Pháp. Phạm Quang Thẩm hét lên:
- Phản đối bắt bớ. Phản đối bắt bớ. Đả đảo!
Cả căng hét lên theo:
- Phản đối! Đả đảo!
Quản Nhượng hằm hằm giơ súng, điểm xạ liền ba viên tôm-xông vào người tù áo số vừa vung tay hô phản đối. Phạm Quang Thẩm - Ủy viên ban lãnh đạo căng, người ngỏ lời xin được vượt ngục đợt cuối cùng ngã xuống ngay giây phút đầu tiên thi hành quyết định của chi bộ: Phá căng, giải thoát tù chính trị.
Phó Chánh sứ Yên Bái Pen-li-e và đồn trưởng Xi-vê, bàn tay bị dập, đầu bết máu, bọn lính cáng về đồn Nghĩa Lộ phố. Tám tù chính trị bị trói chặt cánh tay, lính đồn đẩy ra ngoài cổng trại. Quản Nhượng, cai Tác mặt đanh lại, không nói lời nào. Cả hai tự tay nhả đạn tới tấp vào các nạn nhân. Những người tù Nghĩa Lộ can đảm đấu tranh giành tự do, độc lập, ngã xuống máu nhuốm đỏ nền cỏ xanh.
Cuộc phản ứng bất thường của một số tù chính trị dẫn tới bạo động nằm ngoài dự kiến đưa đến tổn thất nặng nề. Bóng đêm chìm xuống, anh em tù còn lại nhìn nhau đẫm nước mắt. Nỗi đau mất mát quá lớn. Quản Cầm, cai Mia, cai Trung về lán trại, xót thương mà không dám lộ diện. Bùi Đức Lạc đi gấp xuống phố báo tin cho Nguyễn Đăng Long. Đề phòng lính đồn còn truy tìm những người tù chạy trốn, Đăng Long cho người xuống các bản gặp hội viên Mặt trận Việt Minh, tổ chức tìm anh em tù đưa ra Đại Lịch, đồng thời nhờ ông Bùi Ngạc âm thầm làm lễ truy điệu cho những đồng chí đã hy sinh, việc hiếu người Việt mà quản Nhượng, chánh quản căng vẫn cố ý phớt lờ yêu cầu của các tù nhân.
Ba ngày sau cái đêm bi tráng 17 tháng 3 năm 1945, Nguyễn Duy Thân cử Đào Xuân Phái từ Giới Phiên vào Vần gặp Trần Đình Trọng, cả hai vào Đại Lịch gặp Đào Tiến Lộc. Từ Đại Lịch, Đào Xuân Phái, Trần Đình Trọng đến một nhà dân Thái ở bản Nà dưới phố chợ Mường Lò. Những cốt cán của khu vực Nghĩa Lộ gần như có mặt.
Đào Xuân Phái là liên lạc viên của Minh Đăng, Trần Tùng và Nguyễn Duy Thân. Anh cũng được gặp Trần Quốc Hoàn ở Nang Sa khi ông trên đường từ Sơn La, qua Đại Lịch, Hiền Lương về xứ ủy. Với giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ, Đào Xuân Phái nói:
- Anh Nguyễn Duy Thân cử tôi và anh Trọng vào đây cùng các đồng chí khẳng định sự kiện phá căng vượt ngục, giải thoát tù chính trị, bổ sung cán bộ cho Đảng, là việc làm có mục đích, có chủ trương của chi bộ nhà tù. Chỉ tiếc là sự thiếu kiềm chế của một vài tù nhân nên chủ trương từ chủ động, bất ngờ thành bị động dẫn đến tổn thất lớn. Anh Thân nói rằng sự hy sinh của các tù chính trị là rất oanh liệt.
Đào Xuân Phái nói trong xúc động. Những người có mặt cảm giác như trầm xuống, lại như vững vàng hơn. Phái nói tiếp:
- Phái bộ Việt Minh Hiền Lương yêu cầu Nghĩa Lộ coi đây là một sự kiện phát động quần chúng đuổi Pháp, đánh Nhật chuẩn bị sẵn sàng cho khởi nghĩa giành độc lập.
Đào Xuân Phái vừa ngồi xuống, Đặng Văn Tám hỏi:
- Tình hình về những người tù vượt ngục như thế nào rồi anh?
Đào Xuân Phái:
- Anh Đào Tiến Lộc nói, một nhóm bốn người trong đó có Vương Thừa Vũ và Đặng Xuân Thiều qua đường Đại Lịch, anh Lộc tổ chức nuôi giấu rồi cử người đưa ra làng Vần nghỉ tại nhà chánh tổng Lương Ca. Hôm sau các anh đã ra đến Hiền Lương.
Bùi Đức Lạc đứng lên:
- Quản Lượng cho biết, tất cả mười ba tù chính trị trốn thoát, riêng Trần Đức Sắc chân đau không chạy kịp bị dõng binh phát hiện, quân đồn bắt lại. Có tin Chánh sứ yêu cầu đưa ra giam ở Yên Bái rồi.
- Có tin gì về ông Trần Huy Liệu không? - Nguyễn Đăng Long hỏi.
- Ông Liệu là Bí thư chi bộ nhà tù, thuộc diện vượt ngục đầu tiên, nhưng bây giờ như thế nào, chưa biết rõ - Bùi Đức Lạc đáp.
Đào Xuân Phái:
- Tôi và anh Trần Đình Trọng đề nghị các đồng chí tìm ngay, ông Liệu đã trốn thoát, đang ẩn náu ở đâu, có kế hoạch bảo vệ. Nếu ông hy sinh, nhờ các nội gián của ta xác định vị trí chôn cất.
Trần Đình Trọng lên tiếng:
- Các đồng chí hy sinh, thi thể bây giờ như thế nào rồi?
Nguyễn Đăng Kỳ cho biết:
- Cai Trung và cai Min nói với tôi là chín đồng chí bị bắn tại chỗ, chúng đưa ra một hố đất, nơi chuyên để chứa cỏ cho ngựa, vùi đất đầy lên. Còn ba hay bốn người khác hy sinh tại vườn ổi chúng cũng đưa ra rừng chôn cất sơ sài.
Đào Xuân Phái:
- Đề nghị các anh tiếp tục xác định danh tính các đồng chí hy sinh, xác định cả vị trí vùi lấp, tìm cách đánh dấu kẻo thất lạc. Chúng ta phải làm tốt chính sách liệt sĩ ngay từ đầu. Bây giờ tôi và anh Trọng trở về báo cáo tình hình với anh Thân.
Cuộc gặp vừa kết thúc thì hai thanh niên đội mũ nồi, đeo túi thổ cẩm bước vào.
- A, Hoàng Đình Lự! - Nguyễn Đăng Long reo khẽ.
Đình Lự nắm tay Đăng Long rồi ngoảnh lại người đàn ông đứng sau:
- Đây là Hoàng Đình Hiệu, em chú.
Hiệu nắm tay Đăng Long. Bùi Đức Lạc từ trong bước ra:
- Anh Lự anh Hiệu, lâu lắm mới gặp.
Nguyễn Đăng Long quay sang Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng đang định bước ra cửa, giới thiệu:
- Anh Hoàng Đình Lự, người đưa đường an toàn cho anh Trần Nhật và anh Nguyễn Phúc ngày các anh vượt ngục về với xứ ủy.
- Thế à? - Xuân Phái vui mừng - Cám ơn hai anh, cám ơn đồng bào dân tộc Văn Chấn. Anh Nhật anh Phúc đều là cán bộ cao cấp của Tổng bộ Việt Minh. Các anh hãy theo bước những con người ấy nhé.
- Vâng ạ! Vâng!
Hoàng Đình Lự, Hoàng Đình Hiệu đáp rồi nắm chặt tay những phái viên của Phái bộ Việt Minh tổng bộ. Khoảnh khắc bất ngờ mà như tiếp sức cho hai anh trên bước đường đến với cách mạng.
Được gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Đinh Văn Quy, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Đăng Kỳ. Hoàng Đình Lự và Hoàng Đình Hiệu hồ hởi khác nào đi lạc lại gặp người dẫn đường. Lự kể lại chuyện hôm được Đinh Văn Quy bàn giao hai cán bộ Việt Minh trên đường ra, anh cứ băn khoăn lối từ Thu Cúc xuống Thanh Sơn nhiều hổ, để hai anh đi một mình không yên tâm. Nguyễn Đăng Long vỗ vai:
- Người cách mạng, nhà tù thực dân chả sợ, sợ gì thú rừng!
Tất cả cười. Những tiếng cười nhẹ.
Đêm ấy hai anh em Lự và Hiệu được Bùi Đức Lạc đưa về nhà, ông lái Chắt Ngạc chiêu đãi một bữa thịt dê với rượu mọng. Đặng Văn Tám hài hước:
- Uống rượu của ông Chắt, muốn đi hoạt động ngay đây.
Nguyễn Đăng Long nhanh lời:
- Thì đúng rồi, anh Lự, anh Hiệu vào đây cũng là để về thành lập Mặt trận Việt Minh hội ở vùng Thượng Bằng La. Các anh cũng sẽ phải với tay ra Thượng đấy.
- Đồng ý, đồng ý với chỉ đạo của cấp trên - Nguyễn Ngọc Côn reo lên.
Đăng Long nghiêm nghị:
- Không có cấp trên ở đây đâu. Chỉ có cuốn Điều lệ Mặt trận Việt Minh và Chỉ thị của Trung ương thôi.
Nghe Đăng Long nhắc, Nguyễn Ngọc Côn, Đặng Văn Tám đều giật mình.
- Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!”. Nghĩa Lộ làm còn chậm quá.
Cô gái trẻ con chị chủ nhà bưng lên một bát cháo gà thơm phức đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Trần Huy Liệu:
- Bác ăn đi ạ, ăn cho nóng. Cháo gà mẹ cháu vừa nấu, mẹ dặn phải mời được bác ăn nóng cho lại sức.
Trần Huy Liệu ngẩng nhìn cô bé:
- Ừ, cháu để đấy cho bác. Thế bố mẹ cháu đi đâu rồi?
- Bố cháu đi làm thợ mộc ở Đức Quân, mẹ cháu đi chùa, hôm nay ngày rằm mà bác.
- Còn cháu, sao không đi học, mà ở nhà làm ruộng?
- Cháu học trường Việt - Pháp bên đồn, nhưng bị đuổi học rồi ạ.
- Vì sao cháu?
- Vì cháu cùng nhóm bạn gái đi rải truyền đơn, đi biểu tình. Nhiều bạn bị bắt, cháu bị đuổi về quê, cấm đến trường.
- Thế ông bà nội đâu!
- Bà đang ở dưới nhà ngang, ông làm Hương hội nhưng ở trên Đức Quân.
- Bác chưa được hỏi, tên cháu là gì? Có bạn thân ở Việt - Pháp không?
- Cháu là Hằng, bác ạ. Ở Việt - Pháp, cháu trong nhóm Hội hiếu học của thầy giáo Đức, hay thân với các bạn gái là Thanh, Hòa, Phương, Bình. Nhưng các bạn ý cũng bị bắt mấy ngày rồi cũng bị đuổi học bác ạ.
Hằng thấy ông khách lạc đường hỏi nhiều, sinh nghi ngờ: “Hay ông là người của Việt Minh? Phải nói với bố để báo cho bác Thân biết!”.
- Bác ạ, bác ăn cháo đi, nguội mất rồi - Hằng vồn vã, cười duyên.
- Ờ ờ, bác ăn ngay đây. Ăn xong bác cháu mình lại trò chuyện về làng quê nhé.
- Vâng ạ! - Hằng đáp, rồi đi xuống nhà ngang.
Điều cô gái có tên là Hằng thoáng chút nghi ngờ thật đúng. Ông khách lỡ đường ăn xong, tự đi ra sàn nước rửa bát, trở vào ông ngồi, lặng lẽ lấy mấy tờ giấy in ti-pô ra đọc. Hằng vẫn cứ quanh quẩn sân nhà để chờ ông tiếp tục hỏi chuyện mà vẫn chưa thấy gọi. Bỗng con “vàng” sủa mấy tiếng rồi chạy ra cổng ve vẩy đuôi. Bố về. Sau bố là ông nội, bác Thân và chú Bảng. Đi xa sau chú Bảng hình như còn hai người nữa. Hằng nhận rõ bác Thân và chú Bảng nên chạy ra sân.
- Ông, bác Thân, chú Bảng ạ! - Hằng lễ phép chào.
- Ông khách ăn sáng chưa con?
Vừa hỏi Hoàng Văn Lý vừa bước vào nhà, sau anh là Duy Thân. Nhìn thấy Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Thân chạy chồm tới ôm vào cổ người Bí thư chi bộ nhà tù từng cùng tù Sơn La, rồi Nghĩa Lộ từ ngày anh còn trong căng. Thân vui mừng mà như muốn khóc.
Trần Huy Liệu:
- Gặp nhau thật đây rồi. Nhà tù Thái Nguyên, Sơn La, Nghĩa Lộ đâu dễ nuốt trôi được chúng ta.
Hoàng Văn Chi, bố thợ mộc Lý từng là phó lý Động Lâm, bị đội Thái nghi ngờ, xúi giục tri phủ, đẩy lên làm chánh hội Đức Quân, cũng vui ra mặt, đặt bàn tay luống tuổi lên vai Trần Huy Liệu:
- Ông ạ, tôi nghe anh Bình Phương rồi anh Thân Mập nói về ông và ông Trần Đức Sắc mà cảm phục quá. Tôi chưa biết Nghĩa Lộ chỉ nghe nói về tù chính trị ở đó, đấu tranh làm cho người Pháp phải nhượng bộ, cảm phục quá.
Trần Huy Liệu nắm hai bàn tay ông phó lý, thân mật:
- Ông ạ, chúng ta đều đã có tuổi, không còn phải lo gì nữa. Đấu tranh cho tự do, độc lập, con cháu ta được hưởng hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
- Vâng. Vâng! - Phó lý Chi nắm chặt tay.
Hai người khách đến cổng. Hằng chạy ra đón:
- Bác Ấm! Cháu mời hai bác vào nhà ạ.
Nguyễn Duy Thân quay sang Trần Huy Liệu:
- Anh ạ. Đây là chú Ấm. Lê Huy Ấm, thanh niên Nang Sa, Hiền Lương, tích cực lắm.
- Vâng. Chào anh ạ. Đêm qua em được anh Thân cử đi đón anh Trần Văn Tế, anh Tế có kể chuyện các anh đi lạc đường.
Trần Huy Liệu:
- Ờ. Đúng rồi. Tù chính trị Nghĩa Lộ bạo động không thành, anh em thoát vào rừng ổi, rồi mỗi người chạy một nơi. Tớ, cùng Tế và Tiếp đi ba ngày, rồi lạc mất Tiếp, giờ chưa rõ ở đâu.
- Vâng, đường cách mạng lắm khúc. Lạc nhau, rồi sẽ có ngày gặp lại. Ngày ấy chắc gần thôi, phải không anh? - Nguyễn Duy Thân vừa an ủi, vừa dò hỏi người thủ lĩnh tù chính trị nổi tiếng.
- Gặp lại chứ, nhưng nhanh hay chậm là do chúng ta nữa các đồng chí ạ - Vừa nói, Trần Huy Liệu vừa lấy mấy tờ Đường nghĩa to bằng hai bàn tay đưa cho mọi người.
Trần Huy Liệu vừa dứt lời thì Hằng bê ra một rá ngô luộc. Ngô nếp ven sông Hồng có tiếng dẻo, ngọt và thơm. Hằng và bố Lý cầm từng bắp đưa cho mỗi người. Trần Văn Tế cũng vốn là dân vùng ngô đồng bằng sông Hồng, vậy mà hai, ba năm nay mới được cầm trên tay bắp ngô non, Tế ngoảnh sang phó lý Chi.
- Ở tuổi anh Liệu, tuổi anh và tôi, đúng là “già được bát canh...” là sướng nhất ông Chi ạ.
Nguyễn Duy Thân chua thêm:
- Thế còn “trẻ được manh áo mới” là điều sung sướng của con cháu nay mai, đúng không anh Tế?
Trần Huy Liệu:
- Chưa đâu. Đường cách mạng còn dài. Lẽ ra, như cháu Hằng đã phải được hưởng thụ, lớp chúng tôi, rồi lớp anh Bảng, anh Ấm, anh Chi cố gắng thêm tí nữa để các cháu như Hằng đây không còn bị đuổi khỏi trường, mà chỉ lo học, lo xây dựng xã hội mới.
Bữa gặp gỡ mừng cho hai cựu tù chính trị căng Nghĩa Lộ vượt ngục thành công, cũng là xác định được những việc làm kế tiếp trong mục tiêu hành động mà Tổng bộ đã đặt ra cho Phái bộ. Nguyễn Duy Thân nắm tay Trần Huy Liệu:
- Hiền Lương là vùng khá an toàn, anh nghỉ ngơi vài ngày lấy sức rồi có người đến đón anh về Đình Bảng.
- Cảm ơn Thân và các đồng chí! Về đây rồi còn lo gì nữa. Tha hồ tự do hoạt động. Tế sẽ ở lại, Thân cứ phân công công việc.
- Vâng. Anh nghỉ - Duy Thân chào rồi đứng dậy đi ra cổng.
Đêm xuống. Ngày thứ năm sau cuộc phá căng Nghĩa Lộ. Trần Huy Liệu sốt ruột muốn biết các đồng chí mình ai còn ai mất, ai đã về đến căn cứ, ai bị bắt lại, ở đâu? Số phận của những người tù còn lại, những quản căng, lính đồn có cảm tình làm nội ứng cho cách mạng, rồi những cán bộ trẻ và tổ chức Việt Minh mới hình thành ở dưới phố, ở tổng, ở bản, Nhật đảo chính Pháp rồi, có tận dụng được cơ hội để giác ngộ quần chúng không? Vụ bạo động quá bất ngờ dẫn đến lệnh phá căng bột phát là ngoài dự tính đưa đến tổn thất, bất lợi cho chi bộ nhà tù. Ủy ban lãnh đạo phá căng...
Trần Huy Liệu nằm vắt tay lên trán hình dung lại sự việc diễn ra bốn, năm ngày trước mà rùng mình cho sự nóng vội mất bình tĩnh, rất tiểu tư sản của những người cách mạng mà chính bản thân cũng đã từng bị bất đồng ý kiến khi còn là thành viên trong Ban lãnh đạo tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930.
Đang miên man nghĩ thì có tiếng Hằng:
- Bác ơi. Chú Bảng đến.
- Thế à, cháu mời chú vào đây.
Đào Đình Bảng:
- Chú ạ. Anh Duy Thân giao nhiệm vụ tối nay đến ở bên chú cho vui.
- Thế cũng tốt.
Ngọn đèn dầu sáng đỏ gian buồng. Ông già phó lý Chi có việc phải đi, căn buồng tre nứa trát đất của chủ nhà dành lại cho khách. Đào Đình Bảng chủ động gợi chuyện.
- Đầu tháng hai, cháu được anh Duy Thân cử vào Nghĩa Lộ, cháu có gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc, để các anh chuyển thư của anh Thân đến chú, đến anh Trần Đức Sắc.
- Có, mình có được báo cáo và bàn bạc. Hai lần anh em vượt ngục ấy, đều nhẹ nhàng thắng lợi. Còn lần này...
Trần Huy Liệu như không muốn nhắc đến sự kiện lịch sử phá căng mà mình là người chịu trách nhiệm chính. Đào Đình Bảng tinh ý không dám hỏi thêm, ngày mai anh Thân Mập cũng sẽ nắm chắc diễn biến khi Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng ở Nghĩa Lộ về, nên khéo gợi sang chuyện khác.
- Chú ạ. Lúc sáng chú có nói đến chuyện đi lạc, chú kể lại cho cháu nghe được không?
- Được thôi, kể lại cho vui, ta cùng rút kinh nghiệm trên đường cách mạng - Trần Huy Liệu vui vẻ.
- À mà... Đào Đình Bảng như chợt nhớ ra điều gì - chú cho cả bố con cháu Hằng cùng nghe chuyện, cháu nghĩ cũng là bài học đường đời.
- Ờ, hay! Tớ vốn mê sử học mà, nghĩa là quan tâm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ. Tốt!
Phút chốc, căn phòng nhỏ trở nên sôi nổi ấm áp vì có thêm anh thợ mộc Lý, một liên lạc của Duy Thân, và Hằng, cô nữ sinh trường con gái học Sơ học bên thị trấn Yên Bái.
Trần Huy Liệu:
- Khi bọn lính đồn chạy đến thì anh Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc và tôi cùng khoảng mười anh em khác chạy được vào rừng ổi. Lính đồn bắn đuổi chan chát, tiếng quát tháo, tiếng la hét inh ỏi. Tù nhân, mỗi tốp chạy theo một hướng xuống các bờ suối, đồng lúa, đường mòn. Tôi nằm ép xuống một bờ ruộng để nghe ngóng thì ông Tế bò đến, mấy phút sau thêm anh Tiếp. Trời tối đêm. Hàng loạt súng nổ liên thanh trên sân căng. Ba chúng tôi kiểm tra lại những gì trên mình. Tôi chỉ còn lại bộ quần áo tù và tám mươi đồng. Tiếp còn trẻ nhưng bị thương vào chân cắn răng chịu đựng. Thấy không còn ai, ba anh em quyết định men theo hướng con suối để ra đường đi đến Ngòi Nhì. Đường đất to trắng bạc. Yên tâm rồi, phải đến suối Nhì trước khi trời sáng. Nhưng vì xác định nhầm, nên lại lạc sang đường đi Tú Lệ mà không hề hay biết.
Trời sáng, sợ lộ, anh em chui vào rừng. Trời đổ mưa rào, đoán là trời mưa lính được không đi tuần nên ba anh em lại ra đường đi tiếp. May quá, gặp một thanh niên người Thái, hỏi đường ra Ngòi Nhì, ra Mỵ, rồi ra Yên Bái, anh thanh niên cười to: “Các ông nhầm rồi, đây chỉ có đường từ Nậm Búng đi Quế Thượng, Văn Yên thôi”. Nói rồi anh mời về nhà. Sợ gặp dõng tuần, chúng tôi nói phứa là trốn tù Sơn La về, mẹ con anh thanh niên Thái làm cơm thịt gà cho ăn, rồi lại kiếm cho mỗi người một bộ quần áo dân bản, mẹ anh còn lấy thuốc bọc vết thương cho chú Tiếp.
- Đúng là các chú buồn ngủ gặp chiếu manh rồi - Lý lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
- Nào, để chú Liệu kể. Chú kể tiếp đi - Đào Đình Bảng cười.
- Anh em cảm ơn mẹ con thanh niên Thái hẹn ngày gặp lại rồi đi theo tờ giấy vẽ tay của Thí - tên chàng trai. Thêm hai ngày biền biệt xuyên sơn rừng rậm. Đói hoa mắt, gần tối ngày thứ ba thì lộ ra một nhà sàn. Sướng rồi, anh em quyết định xin nghỉ trọ và nói là từng được bà con người Thái nuôi dưỡng, chứng cớ là ba bộ đồ Thái mặc đây. Vợ chồng chủ nhà là người Thổ nói một tràng tiếng dân tộc, ông Tế rỉ tai tôi: “Hay là họ báo lý trưởng đấy?”. “Không, đồng bào dân tộc hẳn hoi, không nỡ thế đâu”. Thì ra ông chủ sai con trai ra quán mua thịt dê và rượu ngon. Đêm đó anh em làm một bữa đẫy rồi lăn ra ngủ.
- Thế ông không sợ quân lý trưởng đến bắt giữ ạ? - Hằng nửa đùa nửa thật.
- Không sợ, bác tin tưởng tuyệt đối. Ngày ở tù Sơn La, ở tù Thái Nguyên, bác có kinh nghiệm rồi. Tin ai, ai tin là do mình tự phân tích và kết luận. Hoạt động phải thế cháu gái ạ.
- Vâng, vâng. Cháu cảm ơn ông!
Sáng sớm, con trai ông bà chủ đưa ra bến sông thuê thuyền về Âu Lâu. Chủ thuyền đòi hai trăm đồng, lục trong túi tất cả chỉ còn năm mươi đồng, ông Tế hứa về Âu Lâu có người nhà sẽ trả hết. Ba anh em lên thuyền đi được nửa tiếng thì gặp chiếc bè tre. Chủ bè nói, phải chờ sáng vì quân Nhật ở Yên Bái cấm thuyền bè đi trong đêm tối, chủ thuyền liền bán ba anh em cho chủ bè lấy mười lăm đồng. Cũng đành chịu vậy.
Lên bờ tỉnh lỵ, quân Nhật đã nghênh ngang khắp thị trấn, lác đác còn có cờ Pháp ở các hẻm ngách. Ga Yên Bái, người đói dưới xuôi lên nằm la liệt, gầy giơ xương. Để không bị quân Nhật nghi ngờ, anh em đi cách nhau hai ba mươi mét. Ngoảnh lại, lạc mất anh Tiếp, chắc là chân Tiếp đau nhiều đành ngồi nghỉ hay nhờ được xe ngựa quần áo đã lại thay đổi. Hai anh em tìm quanh quẩn thì bỗng nghe tiếng gọi:
- Anh Tuấn! - Bí danh của ông Tế lúc ở tù.
Tuấn quay lại thì ra Lục. Lục kể:
- Lúc nó bắn tám đồng chí, trời đã nhấp nhóa tối, lợi dụng lộn xộn ba, bốn người nữa chạy thoát.
Lạc mất Tiếp, nhưng lại có Lục. Ba anh em hỏi đường đi bộ đến bến đò Linh Thông, Lục bảo ở lại nhà quen, còn mình và Tế sang đò. Trời sắp tối, may quá gặp người nhà ông phó lý Chi, ông dặn đưa mình về nhà ông, nên mới được biết đến bố Lý và cháu Hằng.
- Ông ơi, chuyện của ông hay như một cuốn phim ấy. Cháu sẽ ghi lại ông nhé! - Hằng nói trong tình cảm kính phục.
Đào Đình Bảng khẽ gật đầu:
- Cảm ơn chú đã kể lại đoạn đường sáu ngày vất vả của các chú cho con cháu được biết. Bây giờ thì chú nghỉ đi, đỡ mệt.
Trần Huy Liệu cười cười:
- Cũng mệt thật. Nhưng khi “làm cách mạng” như thế này thì mệt mỏi nó đi đâu mất.
Tất cả cười vui trong đêm cuối xuân tĩnh lặng.
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- Từ hôm nay chi bộ chúng ta có thêm một đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương - đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng. Chi ủy phân công đồng chí tiếp tục hoạt động tại khu vực thị trấn tỉnh lỵ Yên Bái theo chủ trương nghị quyết của tổ chức.
Nguyễn Duy Thân dứt lời, bước tới, nắm chặt tay người đảng viên mới - một thanh niên đầy nhiệt huyết, đã cùng những đồng chí trẻ lăn lộn ngay trong lòng bộ máy Hội đồng hàng tỉnh của thực dân Pháp ở Yên Bái trong suốt hai năm qua.
Buổi họp Chi bộ Liên khu tại Nang Sa kết thúc, mỗi đảng viên theo đường riêng về nơi mình ở, tự thấy trọng trách cá nhân thật lớn, nặng nề mà cũng rất vinh quang.
Nguyễn Duy Thân cũng lên ngay Giới Phiên. Cuối tháng tư dương lịch, tức là tháng ba “ta”, khí hậu chuyển sang hè. Dọc triền bờ sông Hồng cây gạo trơ cành, hoa đỏ rực, gặp heo may, bay bay như những tàn lửa. Trời đất, cỏ cây, hoa lá vẫn cứ đúng mùa. Riêng lòng người lại khác. Nguyễn Duy Thân - người phụ trách Chi bộ Liên khu cùng Đào Xuân Phái, bước nhanh trên đường đê.
Từ sau lần cùng Trần Đình Trọng vào Nghĩa Lộ trở về, Đào Xuân Phái, liên lạc viên của Nguyễn Duy Thân với Minh Đăng, được anh cử làm giúp việc văn bản tài liệu và phái viên lưu động, thì Hằng là người thay Phái những phần việc tại chỗ.
- Bác Thân ơi!
Nghe tiếng Hằng, Nguyễn Duy Thân bật dậy bước ra cửa.
- Bác có thư đây ạ.
- Thế à! Cho bác nào! Có tin gì thêm không Hằng?
- Anh giao thông dặn cháu, đưa trực tiếp cho bác rồi đi ngay, anh ấy bảo về Hạ Hòa.
“Nguyễn Duy Thân bàn giao tình hình cho Quang Minh. Về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Trần Quốc Hoàn”.
Nguyễn Duy Thân lặng lẽ đọc đi đọc lại mảnh giấy. Anh Minh bao giờ lên, thời gian giao nhận thế nào? Ý tưởng của Bí thư Xứ ủy và Xứ ủy viên là xây dựng cánh cung cách mạng ở dải đất trung du miền núi này sẽ được anh Quang Minh tiếp tục thực hiện. Duy Thân ngẫm nghĩ những việc đã làm, việc chưa kịp làm trong gần một năm qua. Bao nhiêu dự định... Anh trở mình nằm nghiêng rồi thiếp đi.
Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, Nguyễn Duy Thân thấp thỏm chờ đợi. “Anh Quang Minh vẫn chưa lên, có gì thay đổi không. Hay... hay anh Minh đi đường...” - Duy Thân nghĩ thoáng qua rồi vội vàng lắc đầu: “Anh Minh là người nhiều kinh nghiệm từ vụ bị bắt ở Bến Thủy, đến Hải Phòng, tù Sơn La, rồi mật thám “vồ” hụt anh ở Đình Bảng, con người gốc xứ Nghệ ấy đủ sức làm thay đổi trong những tình thế éo le”.
- Bác Thân ơi. Cháu Hằng đây ạ!
Duy Thân nhìn ra cổng nơi nhà một người dân ở làng Đức Quân mà Đào Đình Bảng mới bố trí cho anh về ở đây.
- Hằng đấy à. Cháu và chú Bảng vào đây.
- Vâng ạ!
Hằng cùng Đào Đình Bảng và một ông nông dân to cao đang vào sân. Nguyễn Duy Thân bước ra cửa.
- Ôi anh Quang Minh. Anh khỏe không? Tôi đã nhận được thư của Xứ ủy, chờ anh mấy ngày nay rồi - Duy Thân vồn vã.
Quang Minh:
- Từ ngày ở tù Sơn La, giờ mới gặp nhau. Hoạt động thì nhanh mà ngồi tù sao lâu thế.
Duy Thân vỗ vai:
- Anh vẫn hài hước như xưa.
- Ờ, liều thuốc bổ mà! Việc bàn giao tình hình ta nói sau, bây giờ ta tính ngay việc lập chi bộ thị trấn tỉnh lỵ để lãnh đạo các tổ chức xã hội, thực hiện nhiệm vụ của Xứ ủy và Tổng bộ - Quang Minh đặt vấn đề.
- Yên Bái, ngoài các đảng viên xứ ủy phái đến, vừa rồi kết nạp Minh Đăng, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Liên khu.
- Nhân tố tiếp theo là ai? - Quang Minh ngước nhìn Duy Thân, hỏi.
- Ngoài Minh Đăng, anh xem xét Mai Văn Ty - công nhân đề pô và Nguyễn Văn Chí tức Chí Dũng làm nghề lái xe thuê cho ông chủ ở Hào Gia. Chí Dũng từng xây dựng được cơ sở Việt Minh ở Trường Sơ học yếu lược Con gái thị trấn Yên Bái và giác ngộ được mấy lính khố xanh khố đỏ về phía ta - Nguyễn Duy Thân tự tin nhận xét.
- Vậy là được rồi. Ta thống nhất cao nhé. Ngày mai tôi sẽ sang thị trấn. Anh cho người báo Minh Đăng bố trí nơi họp.
- Anh Quang Minh yên tâm. Tiếc là tôi không có điều kiện gặp các đồng chí ấy - Duy Thân nói, lơ đãng nhìn ra sân.
Hiểu bạn, Quang Minh an ủi:
- Anh Thân, anh nắm chắc nhân tố, anh đi, thật tiếc cho tổ chức phía Tây.
- Nhiệm vụ mà anh!
Nói đoạn, Nguyễn Duy Thân dang hai tay ôm chặt Quang Minh, người đồng chí cùng nằm nhà tù Sơn La hai năm trước. Từ đây nhiệm vụ của Quang Minh rất nặng nề, là làm sao xây dựng được các tổ chức Đảng để lãnh đạo Mặt trận Việt Minh và nhân dân, tổ chức lực lượng vũ trang, phát triển cách mạng ở suốt một dải cánh cung: Hiền Lương, Yên Bái, Lương Ca, Đại Lịch, Thượng Bằng La, vào Mường Lò, Nghĩa Lộ mà tư tưởng của Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt và Xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn đã định hình. Phút tâm tư trước khi nhận nhiệm vụ mới, Nguyễn Duy Thân không còn kịp gặp các đồng chí cùng chí hướng, các chức dịch, hào lý thiện cảm và bà con tổng Động Lâm, tổng Giới Phiên đã cưu mang, đùm bọc để mình hoàn thành nhiệm vụ.
Nắng trưa đã đỉnh đầu. Hai đảng viên cộng sản, hai cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ rời ngôi nhà nhỏ của vùng lúa Giới Phiên. Quang Minh được một người trong tổ chức Việt Minh hội của phó lý Hoàng Văn Chi đưa xuống đò Linh Thông sang phố chợ.
Sáng hôm sau, tại một nhà xưởng của khu vực đề pô nằm bên sông Hồng, phía sau trại gia binh khố xanh và phòng hát ả đào, nơi đây lính đồn ở các gia binh thường đi về nên mật thám ít để ý. Quang Minh ngồi bên Minh Đăng, Mai Văn Ty, mấy phút sau Chí Dũng đến.
Minh Đăng bước ra cửa đón Chí Dũng:
- Chí Dũng vào đi. Đây là anh Quang Minh, tức Quang Minh, hay còn gọi Quang Minh, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, được cấp trên cử lên phụ trách Yên Bái.
- Anh Chí Dũng phải không? Tôi đã được nghe anh Minh Đăng, Mai Văn Ty nói về anh. Tôi rất tin tưởng. Nào ta ngồi xuống đây - Quang Minh nhìn quanh.
Nói rồi tự tay Quang Minh rót chén nước chè mà Mai Văn Ty pha sẵn mời từng người, hài hước nói:
- Nước chè tươi của giai cấp công nhân đây, càng uống càng đậm đà.
Tất cả cười vui. Đúng là ngụm trà ngon làm cho ai nấy như tỉnh táo, phấn chấn hơn.
Quang Minh đứng dậy chậm rãi nói, giọng nghiêm trang:
- Các đồng chí. Tôi được Xứ ủy cử lên phụ trách Yên Bái. Thời cơ cách mạng đang đến rất gần. Xứ ủy yêu cầu cần có một chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương của thị trấn tỉnh lỵ để lãnh đạo các quần chúng nơi đây, và làm nòng cốt tiến tới thành lập tổ chứ Đảng cấp tỉnh. Ngoài đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng, đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ Liên khu (Phú Thọ - Yên Bái) nay tôi tuyên bố kết nạp hai đồng chí: Mai Văn Ty, tức Công và Nguyễn Văn Chí, tức Chí Dũng vào tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương.
Minh Đăng vỗ tay. Mai Văn Ty và Chí Dũng tự khắc đứng bật dậy, đặt bàn tay phải lên ngực mình. Minh Đăng nhanh ý cũng đứng lên. Quang Minh nói tiếp:
- Tôi cũng tuyên bố quyết định thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái trực thuộc Xứ ủy. Do tình hình nhiệm vụ, đồng chí Minh Đăng đã là đảng viên thuộc Chi bộ Liên khu, tới đây sẽ được giao thêm nhiệm vụ mới, nên chúng ta thống nhất sau thời gian thử thách sẽ cử đồng chí Mai Văn Ty phụ trách chi bộ.
Mai Văn Ty bước lên một bước dõng dạc nói:
- Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái xin hứa với Xứ ủy không sợ hy sinh, làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ Đảng giao.
Tiếng vỗ tay nho nhỏ nổi lên. Quang Minh thấy trong người trào dâng niềm vui. Bên ngoài nhà xưởng, tiếng quai búa, tiếng dây xích điện, cả tiếng thử máy của công nhân đề pô, vẫn cứ chan chát, rầm rầm.
Chi bộ Đảng thị trấn Yên Bái với Mai Văn Ty tức Công, Nguyễn Hữu Minh tức Minh Đăng, Nguyễn Văn Chí - Chí Dũng, những đảng viên đầu tiên cùng đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ Quang Minh, trong bộ quần áo công nhân, lặng lẽ tản ra khu xưởng sửa chữa đầu máy hỏa xa. Mặt trời phía đông, nắng đẹp. Lúc đó khoảng chín giờ sáng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1945. Quang Minh xuống đò trở lại Giới Phiên.
Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp. Toàn quyền Đông Dương Đờ-cu ở Sài Gòn bị quản thúc, quân tướng Pháp tại Hà Nội và các tỉnh chạy tán loạn theo hai trục đường bộ Hà Nội đi Lào Cai và Lạng Sơn. Mi-a-mi, trưởng phòng liên lạc chính trị của Nhật ở Yên Bái giải tán bộ máy của tòa chánh sứ và dinh tuần phủ, lập ra dinh tỉnh trưởng do y đứng đầu. Trại quan binh Pháp đổi thành trại bảo an Nhật; lập đội lính Đông Á thay cho vệ binh bản xứ; gộp sở đoan với phòng nhì thành phòng mật thám; lập các tổ các tổ chức đảng: Đại Việt duy tân, Đại Việt dân chính, Đại Việt xã; tổ chức viếng mộ Nguyễn Thái Học để đánh lừa dân chúng. Ra lệnh nhổ lúa trồng đay xuất sang Nhật. Phu khai mỏ, phu đập đá, phu mở rộng đồn điền, cùng với những người đói từ dưới xuôi lên, la liệt nơi bến tàu, bãi xe, bến đò, dọc đường đất, ấy là chưa nói đói khát, bệnh tật hành hạ những thân phận gầy xơ xác nơi lao động. Mộ chôn tập thể, sơ sài, đã xuất hiện, lại xuất hiện nơi chân đồi, bãi hoang. Quân Pháp đã tàn bạo, quân Nhật độc ác không kém nhưng còn mưu mô quỷ quyệt hơn.
Ngồi dưới gốc cây nhãn già bên đền Tuần Quán như đang vãn cảnh sông Hồng, Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái họp buổi đầu tiên dưới sự chủ trì của Bí thư Mai Văn Ty.
Nguyễn Hữu Minh:
- Tình hình sau đảo chính là như vậy, anh Quang Minh cho biết, khi đủ điều kiện, chi bộ Liên khu sẽ trở thành Đảng bộ Liên khu; Chi ủy Liên khu sẽ là Ban Cán sự Đảng Phú Thọ - Yên Bái. Chi bộ ta cần phát triển đảng viên để đáp ứng yêu cầu của Xứ ủy là mở rộng địa bàn chính trị ra toàn tỉnh.
Mai Văn Ty:
- Các hội: Ái hữu, Truyền bá Quốc ngữ, Tương thân, Hiếu học... đã chuyển đến tay các hội viên nội dung chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Các khẩu hiệu: Đánh đuổi Nhật - Pháp. Lập hội Ái quốc. Toàn dân giành độc lập, cũng đã được tung ra khắp nơi. Sự kiện phá căng giải thoát tù chính trị ở Nghĩa Lộ gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng đến cả Pháp lẫn Nhật tác động đến quần chúng ở Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình. Trên thế giới thì Liên Xô đang tiến công như vũ bão giải phóng hàng loạt nước ở châu Âu. Phát xít Đức đã đầu hàng quân đồng minh đang dồn Đức, Ý, Nhật vào chân tường, chắc chắn quân Nhật cũng sẽ phải “tự sát”.
Nguyễn Hữu Minh:
- Pháp chạy, nhưng chưa bị Nhật bóc hết “tay chân”, đề phòng “quân” này lại ôm chân Nhật. Nếu Nhật hàng đồng minh, chúng lại chạy theo đồng minh. Theo tôi có mấy việc cấp bách. Thứ nhất: Phát động các tổ chức hội tổng đình công và biểu dương lực lượng, tổ chức đúng vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh Cụ Hồ, làm cho Nhật hoang mang lại càng hoang mang, quân đồng minh cũng phải ái ngại, còn ta, thức tỉnh đồng bào hướng về Cụ Hồ và Việt Minh. Việc này, anh Mai Văn Ty phụ trách là tốt nhất. Thứ hai: Nắm lại và vận động lực lượng tàn binh Pháp, bảo an Nhật, Vệ binh bản xứ, tuần dõng, tri phủ, chánh tổng, các lý trưởng và toàn bộ chức dịch địa phương để nếu cách mạng nổ ra, họ là lực lượng hỗ trợ quan trọng, việc này tôi xin nhận. Thứ ba nữa, anh Chí Dũng lo, đấy là tìm cách thu thập các loại binh khí và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng để nếu có lập đội võ trang thì đã có khí giới.
Mai Văn Ty:
- Tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của anh Minh Đăng, tôi sẽ gặp và xin ý kiến anh Quang Minh.
Chí Dũng từ nãy vẫn còn lắng nghe ý kiến, bây giờ cần phải cụ thể hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, nên đề xuất:
- Tôi đề nghị anh Mai Văn Ty báo cáo anh Quang Minh, rồi ta xem xét ngay để 19 tháng 5 này ta kết nạp một số đồng chí tích cực vào Đảng, tăng số đảng viên chi bộ, làm nòng cốt cho các tổ chức xã hội đoàn thể. Về phần mình tôi sẽ lo liệu binh vận và thu nhận vũ khí.
Mai Văn Ty:
- Tôi đồng ý. Đề nghị anh Minh Đăng lập danh sách, hướng vào những người đã được thử thách trực tiếp trong đấu tranh với chế độ Pháp trên địa bàn thị trấn tỉnh lỵ. Còn về giúp việc chi bộ, ta chọn mấy thanh niên, nhân viên Sở Công chính: Lê Kim Hải làm bí thư, Đỗ Văn Bẩy và Nguyễn Hiền Tràng làm liên lạc. Chọn em Phương nữ sinh phụ trách thanh niên trường học, giáo Đức làm tuyên truyền, chị Mẫn phụ trách phụ vận, anh Thế Đoàn phụ trách tổ chức công nhân thay tôi. Các công nhân tích cực của nhà đèn như Nguyễn Văn Du, Bùi Thủy, Phạm Văn Quán bổ sung vào lãnh đạo các hội của Mặt trận Việt Minh. Riêng thành phần lý dịch, ta mời ông chánh tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ đứng ra. Ngày mai tôi sẽ gặp gỡ các cốt cán này và đưa họ vào cuộc ngay.
Ngày thường, người đến đền không nhiều. Ba vị khách vãn cảnh nơi linh thiêng cũng đã xong phần việc hệ trọng. Gió từ hạ lưu sông Hồng thổi ngược làm cho các lùm cây lao xao. Có tiếng chim vàng anh ríu ran trong nắng sớm đầu hè.
Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu đi đi lại lại trên nền sân đất nhà mình mà lòng dạ bồn chồn, ông đang đợi khách đến ở trọ. Khách là ai thế? Mấy lần trước Đào Đình Bảng đến dặn người này như thế này, người khác như thế kia. Khách nào thì ông chánh hội vẫn cứ nhiệt tình, nhưng tính ông không tò mò, không dò hỏi trước nên có lần lỡ trách thằng cháu Đào Đình Bảng: “Lãnh đạo Trung ương mà mày không nói rõ, làm như bạn đến chơi nhà”. Khi biết chuyện ông Lê Thanh Nghị vỗ vai bảo: “Đi làm cách mạng, vượt ngục thực dân, được đích thân chánh hội lo ăn ngủ thế này là sướng như tiên rồi ông bạn ơi!”. Rồi nhà ông đón Trần Quốc Hoàn, đón nhiều anh em tù chính trị từ Sơn La về, từ Nghĩa Lộ ra, ở một hai hôm rồi về xuôi. Cánh hương hội, chức lý biết cả, thậm chí cai đội, dõng binh có lúc cũng lượn qua lượn lại thăm dò. Nhưng với chánh hội Đặng Bá Lâu, cứ ăn ở tốt với tất cả mọi người, cứ làm việc thiện, không ai nỡ nào...
Kia rồi, Bảng đã đưa khách tới.
- Ôi, anh Quang Minh. Cứ tưởng người lạ - Đặng Bá Lâu vồn vã rồi ôm chầm lấy Quang Minh.
- Anh khỏe không? Mới có gần năm xa anh, xa sư Thiện Linh Thông, lạ sao được? Mà dạo đó chưa phải “nằm vùng”, còn lần này thì hẳn rồi.
Quang Minh vừa nói vừa lắc lư hai vai chánh hội làng Nang Sa cười hiền lành làm cho Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cũng bất ngờ gặp giây phút xúc động. Nhận chén nước chè từ tay bạn làng, Quang Minh nói tiếp:
- Lên đây nửa tháng rồi ông ạ, nhưng “tổ chức” chưa cho gặp nhau. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục công việc mà anh Nguyễn Duy Thân đang tiến hành theo sự chỉ đạo của Trung ương. Có điều thời cơ cách mạng đang đến, cần gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Một phần nhờ ở ông bạn chánh hội nhé.
- Chả cứ gì riêng tôi, mà cả làng, cả tổng đang chờ anh, ủng hộ anh Thân và anh, phát triển Việt Minh.
- Không chỉ tổ chức Việt Minh, Hội ấy tốt rồi, ta làm tốt nữa. Mà việc quan trọng anh Lâu ạ, là phải thành lập được tổ chức Đảng cơ sở, phải thành lập được đội võ trang, phải xây dựng được khu căn cứ cách mạng, và phải phát triển được quần chúng ở thị trấn Yên Bái, ở tổng Giới Phiên, tổng Lương Ca, tổng Đại Lịch rồi vào Mường Lò, Nghĩa Lộ tự đứng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến. Thời gian thì không được chậm anh ạ.
Đào Xuân Phái xen vào:
- Cậu ạ. Anh Quang Minh sẽ ở lại nhà mình mấy ngày, việc hội họp có thể sẽ diễn ra ở đây. Chú Trần Tùng đã giao nhiệm vụ cho chúng cháu lo liệu phần việc này.
- Anh Loan yên tâm, anh cứ lo việc, còn ăn nghỉ, bà nhà tôi là người chu đáo. Các cháu nữa, cậu sẽ gặp ông chánh tổng, lý trưởng bàn với họ.
Tối đó, Đặng Bá Lâu kể về lần đưa Nguyễn Đức Quỳ đến làm gia sư cho gia đình chánh tổng Trần Đình Khánh, ba ông đàm đạo chuyện yêu nước cả buổi. Qua ông chánh hội Nang Sa, Quang Minh hiểu thêm về các hào lý tổng Động Lâm, tổng Giới Phiên và Lương Ca trong bối cảnh Nhật đảo chính Pháp. Riêng Lương Ca, Quang Minh sẽ trực tiếp đến gặp chánh tổng Trần Đình Khánh.
Đường rừng Vân Hội, sau trận mưa đẫm nước mà không trơn, các cụ bảo “mưa rào, đường sạch” đúng thế.
Trần Đình Trọng nhận được thư của Đào Đình Bảng vội vàng cuốc bộ ra Hạ Bằng La, tại đây, hai cậu học trò trường Động Lâm ngày nào, gặp nhau, hoan hỉ.
- Lâu lâu rồi, không gặp. Ông bà chánh tổng có khỏe không? Cho ông chánh hội Đặng Bá Lâu hỏi thăm ông bà nhé - Đào Đình Bảng nói.
- Vẫn khỏe anh ạ, tôi sẽ chuyển lời của ông chánh hội - Trần Đình Trọng đáp.
- Có việc thế này Trọng ạ. Xứ ủy và Tổng bộ cử anh Quang Minh lên thay anh Nguyễn Duy Thân. Anh Loan thì chưa đến Lương Ca, tôi và anh Đào Xuân Phái được anh Loan cử gặp Trọng, bàn với Trọng, chuẩn bị ngay tinh thần cho ông chánh Khánh, ngày kia, anh Loan sẽ vào gặp ông.
- Tôi có nghe tin anh Thân đã đi nhận nhiệm vụ nơi khác, người về thay thì tôi chưa biết mặt. Sau lần anh em mình cùng bị đuổi khỏi trường Động Lâm, tôi có nghe Đào Văn Súy kể về Quang Minh, anh ấy được cả sư chùa Linh Thông Nguyễn Văn Chính nuôi giấu những ngày đi thực tế ở Hiền Lương.
- Đúng đấy, lần đó mình theo cậu Đặng Bá Lâu vào chùa thuyết phục sư Thiện, lúc đầu thầy băn khoăn, sau đó thầy xem như khách quý. Từ đó Linh Thông trở thành cơ sở bí mật của Việt Minh. Ngày kia tôi đưa anh Quang Minh vào gặp chánh tổng, ông là anh trai của Trọng, anh và Đinh Hàm thuyết phục ông trước để anh Loan làm việc dễ dàng.
- Việc đó thì được Bảng ạ. Có điều chánh tổng phải làm những gì, anh cứ nói trước với anh Quang Minh.
- Được rồi. Cứ thế Trọng nhé. Anh về Vần đi.
Người đưa vào làng Vần, Quang Minh cử Đào Xuân Phái. Phái là người trực tiếp giúp việc cho Nguyễn Duy Thân, các ông chánh tổng, lý trưởng đều biết và có phần vị nể. Phái đưa Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm, Trần Đình Trọng đón ở đó.
Đào Xuân Phái ngoảnh sang Quang Minh:
- Đây là Trọng, em trai ông chánh Khánh người cùng học với Bảng và Súy ở Động Lâm. Còn đây là Đinh Văn Hàm dạy sơ học, người Vân Hội, cháu rể ông chánh.
Quang Minh bắt tay theo thông lệ gặp gỡ lần đầu.
Đào Xuân Phái nói tiếp:
- Anh Ngô Minh Loan bí danh là Quang Minh - cán bộ Xứ ủy về nhận nhiệm vụ thay anh Duy Thân. Anh Bảng cũng đã nói với anh Trọng rồi.
Quang Minh vui vẻ:
- Tôi có hoàn thành nhiệm vụ lớn hay không, một phần nhờ ở các anh đấy.
Đinh Văn Hàm chắp hai nắm tay hài hước kiểu nhà giáo:
- Ấy ấy, chúng tôi chỉ biết hết sức cố gắng thôi ạ.
Bốn người đàn ông vượt qua đèo Giang, con đường rừng nối từ làng Vân Hội với làng Vần. Cũng chính con đường này ghi dấu những bước chân đầu tiên của lớp cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ trước cánh cung Hiền Lương - làng Vần - Đại Lịch, vào Nghĩa Lộ.
Trần Đình Trọng đi sát bên Quang Minh:
- Đường xuyên sơn này, người làng tôi từng được đưa đón ông Hoàng Quốc Việt rồi đấy anh ạ.
- Mình có biết chuyện đó, nhưng mà ai đưa? Anh Hoàng Quốc Việt có gặp ông chánh không? - Quang Minh vừa bước vừa hỏi.
- Hôm ấy có anh Nguyễn Duy Thân đi cùng, chú Việt chỉ đi xuống dân, chưa tiếp xúc với hào lý, còn người đưa đường là chú Hoàng. Bây giờ Hoàng ra Yên Bái làm công nhân Nhà Đèn.
- Thế à. Trọng duy trì liên lạc với Hoàng nhé, rồi cho mình biết.
Đinh Văn Hàm cũng bước lên đi sát vào Quang Minh:
- Ta lên đỉnh dốc, dốc lắm. Đèo Giang núi Nả có tiếng cả vùng, anh Quang Minh chú ý kẻo trượt chân.
- Yên tâm, tôi chưa đi miền núi nhiều nhưng hai lần lê xích trong tù, quen rồi!
Nghe cụm từ lê xích trong tù, chua xót, mà ai cũng bật cười.
Đinh Văn Hàm:
- Tôi cũng đã học trường Động Lâm, nhưng rồi bỏ, sang Phú Thọ học trường Sơ học, lấy bằng Yếu lược, về quê dạy học. Lần được gặp anh Nguyễn Duy Thân, anh Thân bảo hoạt động, tự chọn cho mình bí danh, rồi anh đặt tên cho tôi là Văn, rút chữ “Văn” khỏi Đinh Văn Hàm, còn là Đinh Hàm, thuộc miệng thành quen nên cứ “Đinh Hàm”. Gọi thế nào cũng được thôi mà!
Quang Minh cười:
- Anh đúng là ông đồ làng. Hay!
- Hôm đó - Đinh Văn Hàm kể tiếp - Anh Thân cũng đặt tên cho Trọng là Phong, còn trẻ phải “xung phong”, phải như “gió cuốn”! Rồi đặt cho Lợi là Trần, lấy họ làm tên bí danh. Còn “cụ” giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ ấy, là Đức. Không biết bây giờ thầy Nguyễn Đức Quỳ ở đâu? - Đinh Văn Hàm hỏi một cách lơ đãng - Thầy Quỳ hay chữ, thương học trò, hay nói về cách mạng, được ông cụ Khánh rất quý.
Đào Xuân Phái bước sau Quang Minh lên tiếng:
- Anh Thân kể cái bí danh “Thân Mập” của anh cũng là do giáo Quỳ đặt ra ngày cả hai anh cùng nằm căng Nghĩa Lộ đấy. Nghe nói, anh Thân gợi ý cho giáo Quỳ lên dạy học ở Cổ Phúc.
Làng Vần hiện ra theo tán cây cổ thụ. Nhà chánh tổng Lương Ca kia rồi, ngôi nhà sàn năm gian lợp cọ, nằm dưới chân sườn núi Nả, nhìn ra cánh đồng ruộng bậc thang xanh rì vụ lúa xuân hè.
Chánh tổng bước xuống chân cầu thang đón khách.
Đào Xuân Phái nhanh nhẹn có lời rồi quay sang Quang Minh:
- Xin chào ông chánh tổng Lương Ca. Đây là anh Quang Minh mà Trọng đã nói với ông hôm qua.
Trần Đình Khánh:
- Vâng, chào các ông. Nghe nói về anh Loan rồi. Mời các ông lên nhà.
Quang Minh giữ ý nhường bước chân cho gia chủ. Chánh tổng cũng nghi lễ đón khách, cúi mình đưa tay, mời Quang Minh, mời Xuân Phái bước lên bậc rồi mới đến mình.
Đào Xuân Phái ghé tai Trần Đình Trọng hỏi nhỏ:
- Khách ngồi chỗ nào thì hợp lý?
Trọng hiểu ngay ý của Phái, tránh chuyện phạm tục người Tày nên giải thích:
- Tục người Tày ở đây, khách quý được xếp ngang hàng với người già và trưởng tộc. Mùa đông được mời ngồi trước bếp lửa, mùa hè ngồi sát song cửa sổ mặt tiền nhà sàn, chỉ tránh quay lưng vào bàn thờ thôi.
Phái chưa kịp định hình thì giáo Hàm đã mời Quang Minh ngồi vào tấm chiếu cói đỏ hồng trải trên gian khách. Bà vợ ông chánh từ trong buồng bước ra khép tay chào khách theo tục người Tày. Quang Minh thoáng lúng túng:
- Vâng, chào chị!
Sau lời chào bà, Trần Đình Khánh lui vào gian trong. Những chén nước chè ướp hương hoa sen mới pha thơm ngát vừa được Trần Đình Trọng rót nhẹ, đặt vào tay người cán bộ Tổng bộ Việt Minh xa lạ. Như muốn phá tan khoảng cách xã giao, Quang Minh nhìn thẳng vào chủ nhà mỉm cười, khéo léo gợi chuyện:
- Tôi về làng Vần lần đầu tiên này, may mắn được anh Trọng anh Hàm đưa đường. Đến đây lại được mời ly trà hương hoa sen đồng dõng, thấy khỏe lại ông chánh tổng ạ.
Trần Đình Khánh có kiến thức Hán - Việt và cả Pháp - Việt nên bộc bạch theo kiểu dân tộc:
- Cái tinh thần nó khỏe thì con người nó sẽ khỏe ông cán bộ ạ.
- Vâng vâng. Đúng như thế ông ạ!
Quang Minh thấy ông chánh tổng Lương Ca cử chỉ hiền lành, chân thật, mà tâm thế chững chạc, pha chút uy thế. Ông lại có cách nghĩ vừa thực tế vừa đặc trưng. Thoáng nghĩ, Quang Minh nâng chén nước tràn trên tay, mỉm cười thân mật:
- Anh em ta cần tinh thần khỏe, rồi thân thể khỏe, để được nhìn thấy Cụ Hồ, để được tiếp tục phụng sự nước nhà, ông chánh tổng có nghĩ như tôi không?
- Phải rồi! - Ông chánh tổng khẽ gật đầu như cảm thấy vị khách đường xa hợp khẩu vị với mình - Nước nhà mình nhờ có Cụ Hồ mà đường đi sáng sủa, làm cho Pháp - Nhật bắn nhau, dân ta hả dạ...
Quang Minh:
- Nhật - Pháp bắn nhau, dân ta hả dạ... chỉ là biểu hiện bên ngoài, chưa phải bản chất sự việc đâu ông ạ. Bản chất là Việt Minh phải giành được chính quyền từ tay Nhật - Pháp, trao lại cho nhân dân - Quang Minh sợ chạm lòng của vị chánh tổng nên nhẹ nhàng tiếp lời - Mà “nhân dân” ở đây, là tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt miền xuôi miền ngược, dân tộc đa số hay thiểu số, lương hay giáo, không phân biệt chức sắc, đảng phái...
Nhác thấy Trần Đình Khánh khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình, Quang Minh úp bàn tay lên đầu gối ông chánh tổng người Tày lần đầu được tiếp kiến, cười hiền lành:
- Tôi nghĩ Cụ Hồ sẽ biết đến ông, Tổng bộ Việt Minh luôn ở bên ông, cách mạng và nhân dân rất cần có ông, ông chánh tổng ạ.
Đến lúc này thì vị chánh tổng có tiếng uy nghiêm của cả tổng Lương Ca dường như bị quy phục bởi những lời tâm tình thân thiện của Quang Minh. Nhớ hôm chuyển giao nhiệm vụ, Nguyễn Duy Thân dặn, chánh tổng Đại Lịch, chánh tổng Lương Ca đều là người dân tộc của vùng đất Yên Bái, nếu thu phục được hai vị đó thì xem như cổng đường cánh cung phía tây đã được mở.
Trần Đình Khánh đứng dậy, bộ quần áo the như gấm nhung, ông chánh chỉ mặc lúc có khách quý, quấn theo thân hình to cao, phong độ tĩnh tại của vị trưởng lão. Cánh tủ gỗ bật mở. Một bình rượu được bê ra.
- Rượu nếp này, ngâm cao hổ cốt, hạ thổ một năm rồi, anh em mình “kết tồng” - Tục kết nghĩa của người Tày - từ đây.
Rượu nếp ngâm cao hổ cốt thì ngày làm công nhân ở Hải Phòng, Quang Minh đã được một người bạn cho nếm khai vị.
- Nào, mời ông! - Chánh tổng nâng chén.
- Vâng vâng, xin anh!
Hai chén sứ vẽ hình rồng, đầy đặn, sóng sánh, đặt gọn giữa lòng bàn tay của hai người đàn ông tuổi trung niên, tuổi lên lão, như mời mọc, lại như nhường lời, nhẹ nhàng, thân hữu. Chén rượu cạn trong cái nắm tay huynh đệ như không còn khoảng cách khác biệt nào.
Nắng buổi sáng tháng năm đã thu dần bóng ngọn núi Nả in trên cánh đồng lúa trước nhà. Quang Minh ngỏ ý ra về. Vị chánh tổng điềm đạm:
- Người anh em ăn miếng cơm bạn tồng, rồi mới về được.
Đào Xuân Phái, người hiểu hơn về vùng đất, con người và phong tục tập quán nơi đây, tỏ ra vui vẻ nói với Quang Minh:
- Đúng đấy anh Loan ạ, ta mới gặp bác chánh, còn bà chánh, còn các cháu ta chưa được trò chuyện.
Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm cũng từ gian nhà trong bước ra.
- Xong cả rồi đây anh Minh ơi. Chị dâu Thêu của tôi làm cơm nhanh lắm, ngon lắm. Cơm mời khách quý mà.
Quang Minh, Đào Xuân Phái ngơ ngác trước sự nhanh gọn, thịnh tình của gia đình chánh tổng. Trần Đình Khánh đưa hai tay làm động tác:
- Nào mời các vị rửa tay.
Chậu nước men sứ sóng sánh mà cô con gái út vừa đặt dưới sàn nhà, làn hơi nước nóng mỏng mờ. Quang Minh dè dặt. Ông chánh tổng chủ nhà:
- Ấy, anh Loan rửa tay trước.
Như không cần đợi sự nhắc nhở nào thêm, Quang Minh nhẹ nhàng làm theo chỉ dẫn, rồi cầm chiếc khăn bông mới tinh vừa được cô con gái đặt trên chiếc đĩa đan bằng mây, đặt bên chậu nước, lau nhẹ.
Bữa cơm có thịt gà rang, cá suối kho, hoa chuối nộm với lạc và rau dớn, bát cà muối xổi. Cô út lại đưa đến một đĩa xôi thơm phức.
Quang Minh để ý không thấy bà Thêu, liền mạnh dạn:
- Anh Lợi mời “Chị Khánh” ra cùng ngồi mâm.
Ông chánh chủ nhà:
- Không, không, khách là khách, gia đình là gia đình. Chị và các cháu ngồi gian trong, cũng những món ăn như thế. Nào, chú Lợi, rót rượu.
Quang Minh triệu tập gấp cuộc họp. Đào Đình Bảng bố trí địa điểm tại làng Đức Quân. Bốn giờ chiều, mọi người có mặt. Đào Xuân Phái ghi vào sổ tay:
“Mai Văn Ty, Bí thư Chi bộ thị trấn tỉnh lỵ; Trần Tùng, Quang Minh cán bộ Xứ ủy; Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái tổng Động Lâm, Minh Đăng tổng Bách Lẫm, Trần Đình Lợi tổng Lương Ca”.
Quang Minh:
- Các đồng chí. Xứ ủy giao trách nhiệm cho tôi về đây, cùng anh Trần Tùng xây dựng khu vực Hiền Lương - Yên Bái thành căn cứ cách mạng, thủ phủ của căn cứ đó gọi là chiến khu. Nhiệm vụ chiến khu rất lớn: Thành lập cơ sở Đảng địa phương; Thành lập đội võ trang cách mạng; Giải thoát các tù chính trị ở nhà giam Yên Bái; Phát động quần chúng giành chính quyền, Pháp đã tan rã, Nhật đang hoang mang, quân Đồng Minh chưa vào, ta tranh thủ thời cơ có một này.
Trần Tùng:
- Việc giải thoát các tù chính trị bị tạm giam tại đồn Thấp thị trấn, giao cho chi bộ thị trấn. Việc này phải làm thành công trong mấy ngày tới, đây là chỉ thị của Xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn. Còn việc chọn thủ phủ chiến khu, nên là Vân Hội hoặc làng Vần của tổng Lương Ca, ý anh Bảng thế nào?
Đào Đình Bảng:
- Việc chọn địa điểm lập chiến khu sẽ do anh Loan, anh Bình quyết định. Đội võ trang cách mạng, tôi sẽ giúp các anh tuyển chọn người và cùng anh Minh Đăng tìm cách gom vũ khí.
- Nếu chọn làng Vần, và gia đình ông chánh Khánh làm cơ sở chính cho toàn bộ hoạt động của ban lãnh đạo cách mạng thì có nên không anh Lợi? - Quang Minh nhìn Trần Đình Lợi hỏi.
Trần Đình Lợi:
- Tôi nghĩ, người dân Lương Ca, người dân làng Vần, và gia đình anh tôi sẽ toàn tâm toàn ý với cách mạng.
Quang Minh:
- Tôi cũng đã gặp gỡ ông chánh Khánh, tôi cũng nghĩ như vậy anh Bình ạ. Chúng ta thống nhất chủ trương này nhé. Còn việc biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Minh vào 14 tháng 6, anh Phái, anh Bảng chuẩn bị gấp. Những phần việc phát sinh, tôi và anh Trần Tùng trao đổi, quyết định.
Mai Văn Ty báo cáo xung quanh việc quân Nhật mới vào nhưng đã áp đặt bộ máy quản lý theo kiểu Nhật, đặc biệt có dấu hiệu lợi dụng tổ chức Quốc dân Đảng yêu nước của Nguyễn Thái Học để tranh thủ dân chúng, một số người đã ngộ nhận. Nhiều hào lý chức dịch tổng Bách Lẫm đang chân trong chân ngoài. Cần khâu nối với cơ sở cách mạng giữa Yên Bái với Yên Bình và Trấn Yên.
- Riêng thị trấn, chi bộ anh Ty, chuẩn bị tình hình, cuối tháng này ta sẽ cùng bàn với các đồng chí.
Cơn mưa rào tháng năm ập đến. Những thân hình nhỏ bé từ một nhà dân đi ra, lẫn vào khoảng tối nhập nhoạng.
Đào Đình Bảng và Đào Xuân Phái ngồi rà soát danh sách thành lập đội võ trang. Quang Minh chỉ đạo, trước mắt cần coi trọng chữ “tuyên truyền”, nên đội viên được tuyển sẽ là những người can đảm, có điều kiện, kể cả chức sắc hào lý cần lưu ý tay chân mật thám. Vì thế không thể đưa lý Tinh vào đội. Danh sách được lập, Đào Xuân Phái chuyển đến Trần Tùng, rồi hai anh em kéo thêm Đào Văn Súy chia nhau đi gặp các chánh hào, chánh hội, lý trưởng các làng, huy động hội viên Mặt trận Việt Minh hội tham gia cuộc mít tinh biểu dương lực lượng. Lý trưởng Linh Thông Trần Văn Huệ đắn đo, khi được biết chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì, lý Huệ tức tốc họp bàn và giao cho Nguyễn Văn Chắt cựu binh giải ngũ, đội trưởng dõng làng làm nhiệm vụ bảo vệ.
Quang Minh và Trần Tùng đang hội ý thì Hằng, văn thư bước vào.
- Bác Loan có thư của trên đây ạ!
- Nào, cháu mở ra.
- Vâng! - Hằng mở thư bước lại đưa cho Quang Minh.
“Gửi anh Quang Minh. Từ ngày anh lên, cách mạng tiếp tục phát triển. Thường vụ Xứ ủy hoan nghênh. Xứ ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Phú Thọ - Yên Bái gọi tắt là Phú - Yên, chỉ định đồng chí Quang Minh làm Bí thư Ban Cán sự, các đồng chí Bình Phương và Trần Tùng làm ủy viên. Ban Cán sự sớm lập đội du kích võ trang và thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Chúc Ban Cán sự hoàn thành trọng trách. Ngày 30 tháng 6 năm 1945. Thay mặt Xứ ủy: Lê Thanh Nghị”.
Quang Minh đặt tờ giấy xuống bàn. Trần Tùng hào hứng:
- Tình hình chuyển nhanh, anh Bình Phương lên ta họp Ban Cán sự ngay chứ anh?
- Đúng thế. Trước mắt lo cho tối ngày kia, danh nghĩa Liên Hội Việt Minh các làng tổ chức, chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì sẽ có nội dung công bố việc thành lập đội Du kích võ trang. Chúng ta thống nhất lấy tên bà Âu Cơ đặt cho đội, tôi sẽ tạm thời làm đội trưởng. Được không anh Bình?
- Tôi đề nghị đội sẽ họp, quán triệt tinh thần, Bí thư Ban Cán sự giao nhiệm vụ trước khi ra mắt anh ạ. - Trần Tùng nói.
- Tôi cũng nghĩ thế, anh Bình Phương lên ủy ban quân sự họp, mọi việc sẽ triển khai tiếp theo. Còn bây giờ anh cho biết danh sách đội du kích?
Trần Tùng:
- Danh sách này, tôi cho là được. Nhiều tên họ tôi biết mặt, hào lý có chức sắc thật nhưng dân ta cả, ai cũng có lòng yêu nước ta cố gắng khơi dậy lòng yêu nước của họ.
Quang Minh:
- Tôi sẽ viết thư cho chánh tổng Lương Ca, đề nghị ông mở kho thóc Vân Hội chia cho dân ngay sau đêm mít tinh.
- Được thế thì càng tốt. Tôi đồng tình, anh viết thư đi - Quang Bình giục.
Ngay chiều hôm đó cô văn thư Hằng đưa thư của Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm ở Vân Hội, Hàm không chần chừ đưa lá thư vào túi áo trong rồi ra cổng. Ông Giáo cũng là người từng bị đuổi học ở Trường Động Lâm vì tham gia nhóm học sinh đòi tăng lương cho thầy cô giáo nên hiểu cảnh người nghèo. Nhưng nói thế nào để anh vợ hiểu và giải quyết nhanh! Vừa leo đèo Giang, Đinh Văn Hàm vo đầu nghĩ.
- Minh Loan có gặp cháu không? - Chánh tổng Khánh đặt kính xuống chiếu rồi hỏi.
- Hôm vào gặp cậu về, anh Loan có thổ lộ với cháu và dặn đừng vội nói với ai. Tối ngày kia có cuộc mít tinh lớn ở Gò Chùa, Hiền Lương, anh ấy có báo cháu, cậu Lợi, cậu Trọng ra dự. Chắc là chưa dám mời đến cậu.
- Thế à? Ờ! - Chánh Khánh cầm chén nước chè lên môi, rồi lại đặt xuống.
- Theo anh giáo thì nên như thế nào? Thóc có hai kho, Vân Hội là kho lớn, để dự trữ.
Đinh Văn Hàm thấy cậu vợ lăn tăn hỏi ý kiến mình, lại theo lời Hằng: “Bác Loan dặn, thư để ngỏ, thầy cứ đọc trước để biết hướng mà thuyết phục ông cậu” nên đánh liều:
- Cậu ạ, dân dưới xuôi đói lắm nằm la liệt bên thị trấn xin ăn, mà cách mạng thì đang tìm cách cứu dân, theo cháu cậu ủng hộ cách mạng góp phần cứu dân, cũng là thể hiện lòng mình với anh Loan người em “kết tồng” của cậu.
- Nhưng mà thóc này là của tổng Lương Ca, chia cho ai? Dân Lương Ca họ phản đối thì sao, không khéo làm phúc phải tội!
- Nếu cậu cho phép, cháu sẽ bàn cụ thể với cậu Trọng cậu Lợi và anh Loan.
Chánh tổng tỳ vai vào tấm song cửa sổ nhà sàn, trầm ngâm, đôi mắt luống tuổi và khuôn mặt phúc hậu nhìn lướt đi lướt lại cánh đồng lúa tháng năm xanh rì trước mặt. Rồi bất ngờ gọi:
- Quát ơi, Quát!
- Dạ, bố gọi con ạ?
- Ừ, cầm cho bố tờ giấy trắng và cái bút máy trong tủ.
- Vâng ạ!
Đoạn, ông chánh quay sang Đinh Văn Hàm:
- Lợi và Trọng đều ra thị trấn. Cậu định thế này: Kho thóc Vân Hội có hai nhà đối diện nhau. Cậu cho mở kho thóc lớn vào ngày 15 tháng 6, cấp thóc cho ai do anh Loan quyết định. Riêng kho nhỏ có khoảng mười lăm tấn, dành cho dân Lương Ca. Chìa khóa kho, cậu sẽ đưa cho Lợi, cháu và Lợi cùng bàn với anh Loan.
Cầm lá thư phúc đáp “Gửi anh Quang Minh, Phái bộ Việt Minh Tổng bộ”, Đinh Văn Hàm cảm ơn ông cậu chánh tổng rồi bước xuống cầu thang. Trần Đình Quát đã nhanh nhẹn châm một bó đóm nứa đưa cho anh. Đường mòn qua ngách núi khó đi nhưng thật quen thuộc và gắn bó với mỗi người dân Lương Ca.
Gò chùa làng Hiền Lương không cao, chân gò là một bãi bằng rộng nơi đây hợp điểm của nhiều đoạn đường nối các làng trong xã. Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu, lý trưởng Linh Thông Trần Huệ, lý trưởng làng Hiền Lương Trương Ngọc Lạc, chủ nhiệm Hội Việt Minh xã Hiền Lương Chu Sách, lão làng Quế Thụ, Sư trụ trì chùa Hiền Lương, Trương Thị Lai - đại diện phụ nữ cứu quốc xã Hiền Lương, Bếp Lan lính khố xanh giải ngũ… đều trong ban tổ chức.
- Cậu cứ đàng hoàng, chững chạc bước lên và nói, có chúng cháu bên cạnh. - Đào Đình Bảng động viên chánh hội Đặng Bá Lâu.
- Sau phần nói về mười điều ái hữu của Việt Minh, cậu công bố luôn quyết định thành lập Đội du kích Âu Cơ, sau đấy anh Loan đội trưởng sẽ đứng lên ra mắt, rồi ta kết thúc cậu ạ - Đào Văn Súy tiếp lời.
- Ừ. Ừ! - Đặng Bá Lâu gật gật.
Gật đầu trước hai người cháu mà lòng dạ Đặng Bá Lâu vẫn cứ lâng lâng khó tả. Cậu cháu thật, nhưng Bảng và Súy là người của Phái bộ Tổng hội Việt Minh, còn Lâu, chánh hội đấy nhưng lại chỉ ở cơ sở làng xã. Cuộc mít tinh tối ấy danh nghĩa do Hội Việt Minh liên tổng Động Lâm và Giới Phiên tổ chức, nhưng thực ra là việc của cách mạng, việc của Phái bộ. Hôm trước giáo Hàm nói, ta mới lập khu căn cứ mà Quang Minh, Trần Tùng là những lãnh đạo do Tổng bộ chỉ định. Đinh Hàm còn bảo, chánh tổng Trần Đình Khánh, chánh hội Đặng Bá Lâu, lý trưởng Trần Văn Huệ là những nòng cốt trong tổ chức. Chức dịch địa phương hay chức dịch Việt Minh cũng đều là người làm cho dân cho nước, thì cớ sao lại không cố mà làm cho tốt? Đã hơn năm nay, từ ngày trò chuyện với Quang Minh ở chùa Linh Thông rất có thiện cảm với ông ấy, muốn nghe theo, làm theo ông ấy, mà sao có lúc đầu óc mình vẫn cứ lăn tăn, không rõ ông chánh Khánh, ông lý Huệ, cả ông chánh tổng bên Bách Lẫm Trần Văn Đỗ có lúc nào băn khoăn như thế không?
- Cậu đang nghĩ gì thế, cậu Lâu?
Đào Đình Bảng đột ngột hỏi làm ông chánh hội giật mình: “Chết, nó biết!”.
- Không! Cậu đang nhẩm tính người các làng liệu có đến đủ hay không? - Đặng Bá Lâu nói tránh.
- Chúng cháu cho giao thông chuyển giấy mời đến các hội hết rồi đấy. Cháu nghĩ lý trưởng các làng sẽ khuyến khích các hội viên đi thôi.
- Ừ, ừ!
Ngừng giây lát, Đặng Bá Lâu bất ngờ phát câu hỏi:
- Thế còn cái vụ trộm thóc kho ông chánh Khánh ở Vân Hội hôm trước, đã bắt được kẻ gian chưa nhỉ?
- Chuyện ấy, lý trưởng Vân Hội phải lo cậu ạ. Thôi, ta cứ biết làm thật tốt nhiệm vụ tối nay đã cậu ạ.
- Ừ, ừ!
Đặng Bá Lâu trả lời bâng quơ rồi cầm tờ phát biểu mà Đào Đình Bảng vừa soạn. Nhìn lướt, ông chánh hội gật gù:
- Ừ, chữ cháu mày rõ ràng nhưng cậu vẫn phải nhẩm trước cho nhớ.
Hai cậu cháu cười cười rồi đi nhanh ra gò Chùa.
Mới bốn giờ chiều mà dân các làng các xã hai tổng đã tề tựu gần kín bãi bằng. Tiếng bước chân rầm rập từ các ngả đường tiến vào, tiếng cười nói râm ran, hể hả. Các biểu ngữ với các dòng chữ “Hội Việt Minh tổng Động Lâm”, “Hội Việt Minh tổng Giới Phiên”, “Hội Việt Minh làng Vân Hội”; “Ủng hộ Hồ Chí Minh”; “Ủng hộ Tổng bộ Việt Minh”; “Đuổi Pháp, đánh Nhật, cứu quốc”… được viết to đậm trên những tờ giấy vở học sinh dán chắp lại, rồi gắn vào tấm biển đan bằng nan tre, tấm to, tấm nhỏ, cán cao, cán thấp, cứ nhấp nhô theo dòng người từng địa phương.
Đào Văn Súy đứng ngay cửa vào sân bãi ngoảnh đầu nói lý trưởng Trần Văn Huệ:
- Từ nãy đã thấy biển của Hội viên Linh Thông, Tiểu Phạm, Nang Sa, Hiền Lương, Hạ Bằng La, Đồng Phú, Đức Quân, Hợp Minh, Minh Phú, Văn Phú, Văn Lãng, Văn Tiến, Phúc Lộc, Hòa Quân, Việt Cường.
Lý trưởng Huệ:
- Lương Ca cử một đoàn đại diện, bên tổng Bách Lẫm cũng có nhiều người sang. Cụ Chánh Khánh ủy nhiệm cho hai ông em là Trần Đình Lợi và Trần Đình Trọng.
Đào Văn Súy:
- Ta làm đúng giờ ông Lý nhé, ngắn gọn thôi. Kết thúc trước khi trời tối.
- Được rồi được rồi! Đường chật cứng thế này chú nhắc Bảng đưa Phái bộ đi lối sau. Và nhắc cựu binh Chắt và Ma Quang Đạt, ai gây rối, lính dõng giữ luôn đưa về nhà chùa.
Bốn chiếc loa nhôm buộc trên cột trụ nối dây từ chiếc mi-cờ-rô đặt trên mô đất cao giữa bãi bằng, bắt đầu “xẹt xẹt”. Bộ loa là của nhà chánh tổng Động Lâm. Việc lớn việc nhỏ trong vùng ai cần phải thuê, lần mít tinh này chánh tổng bảo: “Cứ lấy, lắp pin vào mà dùng”. Ban tổ chức nghĩ ngay cần phải có mấy tiết mục văn nghệ. Thế là sau tiếng “xẹt xẹt” và “a lô, a lô” một giọng nam cất lên: “Cùng nhau đi Hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống…”1.
1. Ca khúc Cùng nhau đi Hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu.
- Hay quá hay quá!
- Hùng dũng quá!
Những tiếng nhận xét tấm tắc, râm ran.
- A lô, a lô! Đồng bào vừa nghe bài hát “Cùng nhau đi Hồng binh” sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nhu từ nhà tù Nghĩa Lộ đấy. Nhạc sĩ vừa hy sinh trong ngày phá căng Nghĩa Lộ dạo tháng trước.
- Trời ơi. Khổ thế! - Một ông già chống gậy đứng bên Lê Huy Ấm thốt lên. Lê Huy Ấm đỡ tay an ủi:
- Muốn giành độc lập phải chấp nhận hy sinh cụ ạ. Tiếc là đất nước mất một nhạc sĩ, dân ta mất một chiến sĩ cộng sản.
- A lô, a lô. Xin mời cụ chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu thay mặt ban tổ chức điều hành cuộc mít tinh.
Một tràng sóng vỗ tay nổi lên. Đặng Bá Lâu cúi đầu chào dân làng tam tổng, ông nói về Tổ chức Hội Việt Minh liên tỉnh, rồi “xin phép” công bố việc thành lập Đội du kích Âu Cơ.
- Sau đây - Ông chánh hội dõng dạc - Xin giới thiệu ông Quang Minh là đại diện Phái bộ Tổng bộ Việt Minh kiêm Đội trưởng Đội Du kích Âu Cơ lên ra mắt.
Tràng vỗ tay lại nổi ran.
- Thưa đồng bào, thưa các vị chức sắc, hào lý... - Quang Minh dừng lại, nhìn khắp lượt, cả bãi bằng im phăng phắc, đúng là lòng dân đã hướng về Việt Minh, hướng về Cụ Hồ. Giọng Quang Minh trầm ấm, chậm rãi - Cụ Hồ đang ở chiến khu ngày ngày vẫn dõi theo chúng ta. Hội Việt Minh đang lan rộng khắp cả nước, đồng bào miền xuôi, miền núi nhất tề theo Việt Minh, theo Cụ Hồ làm cách mạng. Trên thế giới, phát xít Đức đã đầu hàng Liên Xô và quân Đồng Minh. Ở trong nước, thực dân Pháp bị Nhật đảo chính, bây giờ giặc Nhật đang hoang mang lúng túng. Cụ Hồ đã cho thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, đội đã đánh thắng nhiều trận. Ở Liên khu Phú Thọ - Yên Bái, ta đã thành lập đội du kích mang tên Âu Cơ. Thay mặt toàn đội, tôi xin hứa với đồng bào, với các vị hào lý, là đội sẽ đánh Pháp, đuổi Nhật, cùng với đồng bào võ trang giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho dân ta. Tôi xin hứa! Xin hứa!
Quang Minh nói to “xin hứa” rồi vung tay lên cao, toàn Đội du kích Âu Cơ tới hơn hai mươi người đứng dậy dưới cột loa lớn nhất vung tay hô vang: “Xin hứa!”:
Từ phía sau, Chu Sách bước lên bục mi-cờ-rô, giọng anh sang sảng, tay vung cao lên:
- Quyết tâm giành chính quyền!
Cả một sân người cùng vung tay dậy tiếng: “Quyết tâm! Quyết tâm!”.
Giọng ca sĩ lúc nãy lại trầm hùng: “Cùng nhau đi Hồng binh. Đồng tâm ta cùng bước...”. Tiếng hát vang xa, vang xa, hòa vào những dòng người đi bộ như thúc giục, như hẹn ước.
Sau tối dự buổi biểu dương lực lượng của Hội Việt Minh hai tổng, Mai Văn Ty tổ chức ngay buổi họp chi bộ:
- Công bằng mà nói, phong trào bên thị trấn ta chưa sôi động như ba tổng. Mà ta lại có chi bộ, địa hình ta gọn, điều kiện giao thông, kinh tế thuận, còn ba tổng địa hình dài, đi lại khó, kinh tế thuần nông. Ta có bốn tầng lớp: Công nhân, nông dân, tiểu thương, trí thức, bên ba tổng chỉ có nông dân. Vì sao phong trào ta không mạnh? Pháp đã chạy, Nhật đang hoang mang, vì sao ta không phát động được quần chúng? Không áp đảo được kẻ thù?
Mai Văn Ty nói gay gắt, tự đặt câu hỏi mà không trả lời được. Tự chất vấn mà không lýgiải nổi. Anh ngồi nói mà thấy đầu óc nặng nề, bức xúc.
Minh Đăng đồng cảm:
- Đồng chí Bí thư nhận xét rất đúng. Nguyên nhân là do chủ quan chứ không phải khách quan đưa lại. Chân rết của tổ chức ta quá mỏng, cơ sở lại chưa vững. Vấn đề làm ngay bây giờ là phát triển cán bộ và tổ chức hành động.
Chí Dũng:
- Tôi đồng ý với ý kiến hai anh, nhất là xây dựng cán bộ nòng cốt bồi dưỡng cho họ về tư tưởng và phương pháp.
Bí thư Ty:
- Có ba việc Ban Cán sự Đảng liên tỉnh yêu cầu, ta đã bàn thống nhất, tôi phân công thế này: Anh Chí Dũng lo việc giải thoát tù chính trị giam ở đồn Thấp. Anh Minh Đăng lo khống chế quân Nhật và đồng minh. Tôi sẽ xốc lại việc tổ chức các hội.
Các đảng viên thị trấn đứng dậy ra về, ai nấy tâm tư, tâm trạng và tự thúc đẩy mình hành động theo nhiệm vụ.
Sau khi đón khách, trả khách, Chí Dũng đến gặp thầy giáo Đức. Đức đi vắng. Anh lại đến nhà nữ sinh Hòa.
- Chú Chí Dũng!
- Hòa!
- Nhóm cháu đã gặp lại nhau được chưa?
- Chưa chú ạ. Từ khi cả nhóm bị buộc thôi học, thầy Đức lại bị đình chỉ lên lớp phải đi gia sư, chúng cháu mỗi đứa một nơi, nghe đâu Bình và Phương vẫn hay đến nhau.
- Phải tổ chức lại cháu ạ. Bọn Pháp đi rồi, những người theo Pháp ai nằm im ai theo Nhật, ta phải nắm rõ. Cháu tìm Thanh, bốn giờ chiều gặp chú ở quán nước phố Cao Su. - Chí Dũng dặn.
- Vào sân căng Ả Phích đi chú, hôm nay có đá bóng đấy - Hòa nói.
- Cũng được, hàng ghế E. Hai cháu đến trước.
Bọn Nhật không thích bóng đá, chính quyền Dinh cũng chưa đủ mạnh, nên sân Ả Phích lèo tèo khách, ngoài vườn hoa Nhà Kèn, lá cây phủ đầy ghế ngồi. Chí Dũng vào đây đi dọc hàng ghế E. Kia, Hòa và Thanh đã đợi. Nhưng sau hai cô gái lại mấy lính bảo an của Nhật đang tán gẫu. Chí Dũng lặng lẽ đi ngang qua mặt. Thanh kêu:
- Chú, chú ngồi đâu?
Chí Dũng bước xa dăm mét.
- Đây, hai đứa lại đây!
Hiểu ý. Hòa và Thanh chạy lại.
- Việc quan trọng thế này, tổ chức giao cho hai cháu, là có mấy tù chính trị trốn căng Nghĩa Lộ, bị bắt lại, giờ đang tạm giam ở đồn Thấp. Pháp đã bàn giao cho Nhật. Chỉ thị của tổ chức là phải giải thoát bằng được, nếu chậm chúng sẽ đưa về Hỏa Lò.
Thanh và Hòa đăm chiêu.
Thanh:
- Đồn Thấp, quân bảo an Nhật canh giữ chúng cháu lại chưa làm quen được ai.
Chí Dũng:
- Người của Hòa đâu rồi?
Hòa:
- Phó quản Cơ ở đồn Cao, sau đảo chính tỉnh trưởng điều lên nhà Sứ làm quản gia binh.
Dũng nhìn Thanh:
- Có biết Giăng-pai-giăng giờ ở đâu không?
- Giăng chạy về Hà Nội, không có tin gì chú ạ.
- Ừ, có thể Giăng là người tốt, bị chính quyền Pháp bắt lính, nhưng người Nhật lại coi là kẻ thù. Thôi, việc lớn, làm ngay. Chú chờ tin.
Rời sân bóng. Hòa và Thanh lang thang ra phố Cao Su ngồi ăn chè đỗ đen, rồi lại dẫn nhau vào vườn hoa Nhà Kèn nhìn về lớp học trước mặt. Nhật đang củng cố vị thế, tuần trước hai nữ sinh bàn tính viết đơn gửi lên tỉnh trưởng xin được trở lại Trường Con gái học tiếp chương trình Sơ học yếu lược mà chưa thấy ai trả lời. Hòa thăm dò biết được nơi làm việc của quản Cơ nên đánh liều, cùng Thanh tìm đến.
- Hai cô nàng hỏi ai? - Tên lính bảo an cười tủm tỉm.
- Cho chúng em hỏi anh Cơ, trước là phó quản đồn Cao?
- À, quản Cơ ở đồn Cao, giờ là đội trưởng gia binh. “Sếp” đang dưới phố chợ. - Cậu bảo an có cờ Nhật Hoàng gắn trên ngực áo vẫn cứ tủm tỉm.
- Thế ạ! Vậy thôi anh lính nhé, chúng em về!
- Ấy ấy, để anh gọi “sếp”, đùa tí mà.
Hai nữ sinh nép vào trụ cổng gia binh chân dốc dinh tỉnh trưởng. Những cành lá xà cừ gặp gió xào xạc trên đầu.
- Anh Cơ! - Hòa khẽ gọi.
Cơ đưa tay ra hiệu rồi bước lại.
- Lâu lắm chúng em mới được gặp anh? - Thanh nhỏ nhẹ thăm dò.
- Anh cũng thế - Cơ lạnh lùng trả lời - Chính sự đổi ngôi, thân phận lính thuê như anh và anh Giăng phải quy phục.
- Thôi, anh em mình nói chuyện ấy sau. Bây giờ em muốn anh em mình gặp lại nhau ngay ngày hôm nay, anh bố trí đi anh Cơ - Hòa vừa ngỏ lời, vừa thúc giục.
- Việc gì vội vã thế hai em?
Thanh:
- Việc liên quan đến anh và gia đình anh nữa.
Cơ:
- Thế à? Được được. Sáu giờ chiều phố Cao Su được không?
Hòa:
- Được anh ạ, chỉ mình em và anh thôi. Thế nhé.
Hòa nói rồi kéo Thanh rời khỏi cổng gia binh.
Phố Cao Su của người nghèo, Sở Mật thám thời Công sứ rồi Chánh sứ Yên Bái chẳng mấy quan tâm. Khi Mi-a-mi về làm tỉnh trưởng, lập dinh tỉnh trưởng thay cho nhà Chánh sứ, liền cho bảo an kê mấy hàng ghế dọc con phố bờ sông này, thế là phố Cao Su nghiễm nhiên trở thành nơi tình tự của nhiều đôi trai gái mà chủ yếu là đội lính Đông Á người Nhật - Việt với các cô gái bản địa.
Hòa đến trước, chọn cho mình một chỗ ngồi khoảng cách với người khác.
- Em Hòa đợi anh lâu chưa? - Quản Cơ bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
- Em cũng mới tới thôi, chờ anh. Sợ sau giờ cơm chiều, quân Đông Á chiếm hết chỗ - Hòa cười, hai má lúm đồng tiền tròn theo.
Quản Cơ ngồi xuống bên Hòa, bàn tay xương xương quen với kỹ thuật cầm súng tôm-xông, đặt lên gò tay búp măng nữ sinh, mắt lơ đãng. Anh ta không nói. Hòa cũng lặng lẽ. Hình như hai con người đang hai tâm trạng, một theo đuổi nhiệm vụ của tổ chức, còn một, lần lữa ngã ba đường.
Như thoáng nhận ra nét mệt mỏi trên da trán của chàng lính khố xanh một thời, Hòa đột ngột phá tan sự im lặng nặng nề bằng câu hỏi nửa vời mà Cơ chưa bao giờ nghĩ đến.
- Anh về với Việt Minh đi, theo Pháp rồi, đừng đi theo Nhật nữa.
Cơ như bị cô bạn gái tuổi em út thôi miên, nhưng anh ta vẫn kịp giật mình tỉnh lại.
Hòa vẫn thủ thỉ, bàn tay búp măng lật lại luồn năm ngón tay vào bàn tay xương xương đang êm dịu trên bờ gối.
- Anh về với Việt Minh, về bên em, em đảm bảo an toàn cho anh và vợ con anh. Em nói thật đấy.
Quản Cơ thở dài, hơi thở nặng nề, mệt mỏi.
Một phút lặng yên. Bất ngờ lính Cơ ngả đầu vào bờ vai Hòa. Da thịt, mái tóc của người con gái tuổi mười tám như làm cho cậu lính đội tỉnh người. Quản Cơ ngồi thẳng lại.
- Anh có thể làm gì để Việt Minh tha thứ, cả những anh em ở trên đồn?
Hòa rắn rỏi:
- Anh làm việc mà em đang làm đây, anh em mình sẽ đều là người của Việt Minh nằm trong hàng ngũ Đảng Đại Việt, mà anh nhớ đảng ấy là của người Nhật, chứ không phải người Pháp.
Nhẹ nhàng mà cứng rắn, Hòa nói rồi nhìn thẳng vào mắt Cơ. Thoáng chút bối rối, chàng lính đồn gật gật, hai tay nắm chặt bàn tay trắng mập đang nằm gọn, yên tĩnh, chiều chuộng của Hòa.
- Việc anh em mình làm đây, anh tìm cách giải thoát cho mấy người tù chính trị bị người Nhật bắt giữ giam ở đồn Thấp, trong đó có người bác của em. - Hòa ngừng, như thăm dò, như chờ đợi.
- Anh biết đồn dưới có bốn năm người, chính trị cả, người do Pháp giao lại, người do Nhật bắt vào - Cơ thổ lộ.
- Có lần anh hứa với em vận động lính đồn, gom súng, anh nhớ không? Giờ thêm việc giải thoát tù Việt Minh. Anh hứa đi, hứa đi!
Hòa nói như nũng nịu, như thúc giục. Bỗng cô nữ sinh ngả đầu vào ngực anh lính đồn, dồn dập:
- Anh hứa chứ, anh Cơ?
Cơ lúng túng, nhưng lời lẽ rắn chắc:
- Anh hứa cả ba việc. Em nói lại với tổ chức là anh nhận nhiệm vụ mà tổ chức Việt Minh giao cho.
Hòa đứng dậy, đưa hai tay cho Cơ, đôi mắt tình tứ như ướt:
- Anh Cơ, em tin anh, chúng ta sẽ gặp nhau sau ngày người bác của em được anh giải thoát?
Đôi trai gái chênh tuổi lững thững rời chiếc ghế đá bờ sông mà không có ai để ý. Từ khi Nhật lập đội lính Đông Á, nơi đây là chốn thư giãn tự do cho các cặp đôi, thay cho nhà hàng cà phê xập xình của lính lê dương sau trại gia binh, ngày một vắng khách.
Hòa vào nhà nằm lăn ra giường trong khi bố mẹ vẫn chờ cơm con gái. Thanh vào. Thanh sốt ruột chưa tới giờ hẹn đã nhao đến nhà bạn:
- Hy vọng mày ạ, chờ xem anh ta giúp được không. Mày báo tin cho chú Chí Dũng như thế và nói với chú có kế hoạch đón các bác.
- Ừ, tao đi đây.
Thanh chào bố mẹ bạn rồi bước ra cổng. Bóng cô nữ sinh lẫn vào hàng cây ven đường. Đêm cuối tháng, sáng sao.
Thanh nhận được giấy của văn phòng tỉnh trưởng gọi đến gặp, nửa mừng nửa lo. Liên lụy hoạt động hay được trở lại trường? Ngày giờ ghi rõ mà không có tên những người bị buộc thôi học. Đoán mò mà vẫn mù mịt, định đợi đến sáng mai. Ngủ đi. Nhủ bụng thế nhưng mắt vẫn cứ trong veo. Có tiếng gà gáy xa xa.
Sáu giờ sáng, Thanh đang ngon giấc thì Hòa xộc xộc lôi dậy:
- Thanh ơi, Thanh!
- Gì? Đi lên văn phòng à Hòa?
- Văn phòng nào? Không, các bác tù chính trị được giải thoát rồi.
Thanh chồm dậy:
- Thật à. Đúng không?
- Chú Chí Dũng vừa đến báo cho tao thế.
- Ôi mừng quá! Cám ơn Cơ! Cám ơn chàng quản Cơ nhé!
Hai cô gái ôm nhau nhảy cuống ngay trong buồng ngủ.
- Mày bảo lên văn phòng nào? - Hòa hỏi.
- Văn phòng tỉnh trưởng, họ gọi tao.
- Mày cứ đi, xử lý cho khôn khéo rồi cho tao biết.
- Ừ! - Thanh đáp.
Việc giải cứu các tù chính trị bị giam ở đồn Thấp nhanh đến mức ngay cả Hòa cũng không hình dung nổi. Số là khi chia tay bạn gái Hòa, quản Cơ lững thững lên vườn hoa Nhà Kèn, một mình ngồi trong ánh điện Nhà Kèn mờ mờ.
- Cơ đấy à?
Quản Cơ giật mình ngoái lại.
- Huân! Đi đâu đấy?
- Nhớ vợ con quá Cơ ạ, lang thang cho khuây khỏa.
Huân ngồi bệt xuống bệ ghế, lặng yên giây lát, Huân thổ lộ.
- Cơ này. Pháp chạy dài, rồi Nhật cũng phải đi thôi, tôi định trốn về quê. Bọn Nhật sẽ chẳng hơi đâu mà truy tìm.
Cơ thủ thỉ:
- Ừ, Huân nghĩ đúng đấy. Dưới xuôi dân chết đói nhiều quá mà mình thì tha hương, giúp gì cho cha mẹ vợ con?
- Tôi rủ mấy người rồi, cùng trốn, mỗi thằng về một nơi, chỉ lo bạn bè ở lại. Cơ biết thế và có cách giúp tôi.
Cơ an ủi:
- Không lo. Huân và mọi người đi được, còn mình, vợ con ở đây, không thể.
Đặt tay lên đùi bạn lính, Cơ hỏi:
- Kế hoạch thế nào? Bao giờ?
- Ngay đêm nay. Đêm nay ba thằng tôi gác đồn Thấp, gần sáng, cả ba bỏ đồn vác súng trốn ra bờ ruộng, gặp bè mảng nào, nhảy lên. Thế là thoát.
Nghe Huân nói, Cơ giật thót. Hóa ra ca gác đồn Thấp đêm nay lại là nhóm trốn lính của Huân. Cơ ôm lấy vai bạn:
- Huân ơi. Tôi sẽ giúp nhóm chú đi an toàn nhất.
- Cách nào Cơ?
- Đồn Thấp có mấy tù chính trị, nhóm Huân chỉ việc mở khóa tháo xích tay rồi cùng các anh đóng giả tuần binh, đi ra chợ Bến Đò, sang vùng tự do Hiền Lương nộp súng cho Việt Minh rồi tìm đường về xuôi.
- Nhưng sang đò rồi ai đưa đường? - Huân nắm chặt tay Cơ.
- Tù chính trị sẽ giúp các bạn, miễn là xuống đò rồi anh tháo khóa nòng súng giao cho họ để làm tin.
- Được đấy Cơ ạ. Cảm ơn Cơ!
Trong ánh mờ mờ của đèn vườn hoa, Huân đứng dậy hướng mặt vào nhà thờ thị trấn làm dấu và lầm rầm cầu nguyện. Cơ cũng đứng dậy, nắm chặt bàn tay nông dân miền biển thô ráp của Huân:
- Huân ơi, anh phải cảm ơn chú trước vì chú sẽ giúp anh mở cửa giải thoát các tù chính trị. Chú về quê, anh cũng sẽ đi theo Việt Minh chống lại người Nhật, người Pháp.
Cuộc gặp bất ngờ mà đi đến quyết định lớn, táo bạo hành động. Nhờ giời che chở, đêm đó, khoảng hơn ba giờ sáng, bốn chiến sĩ tù cộng sản gan góc: Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Bùi Đình Đổng và Lê Văn Hưu được Huân và các hàng binh mở khóa, tháo xích tay giúp quần áo cải trang lính bảo an, dõng binh... tất cả lặng lẽ ra khỏi đồn Thấp đi về phía bến đò. May sao, một chiếc đò ngang đưa khách chợ vừa cập bãi. Cả đoàn bước lên, chiếc đò nan áp sát bờ bến Phúc Lộc, Nguyễn Phúc đứng dậy nói như ra lệnh:
- Nào, chúng ta vứt bỏ áo quần người Nhật xuống sông, chỉ giữ lại mấy khẩu súng này để bắn lại chúng. - Rồi quay sang các hàng binh: - Mong các anh về quê làm ăn và tham gia kháng chiến.
Huân và hai hàng binh làm theo lời người tù cộng sản rồi nắm chặt tay từng tù nhân vừa được giải thoát, lúng búng nói:
- Chúng em mang ơn các anh nhiều lắm, mang ơn nhiều lắm!
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Quang Minh triệu tập phiên họp đầu tiên của Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ tại nhà chánh hội Đặng Bá Lâu. Theo đề nghị của Bình Phương, một số thành phần ngoài ban cán sự được mời dự thính bàn bạc, nhưng không biểu quyết: Mai Văn Ty, Minh Đăng, Vũ Dương, Đặng Bá Lâu, Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm, Trần Văn Huệ, Đào Văn Súy.
Thư ký ghi chép biên bản là Đào Xuân Phái. Tạp vụ có nữ sinh Phạm Thúy Hằng. Bảo vệ là nhóm Ma Quang Đạt, Nguyễn Văn Chắt, Bếp Lan.
Trần Tùng, ủy viên Ban Cán sự đứng lên, dõng dạc nói:
- Thưa các đồng chí, tình hình trong nước rất thuận lợi cho chúng ta. Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Phú - Yên quyết định thành lập Ủy ban quân sự cách mạng làm nòng cốt cho phong trào quần chúng đứng lên giành chính quyền. Ủy ban do anh Bình Phương làm Chỉ huy trưởng, anh Quang Minh làm Chính ủy. Phần này lúc nữa anh Phương sẽ thông qua chương trình hành động.
Quang Minh đứng lên:
- Anh Nguyễn Đức Vũ tức Bình Phương được Thường vụ Xứ ủy cử lên đã đem theo tư tưởng chỉ đạo của Trung ương: Ban Cán sự liên tỉnh chịu trách nhiệm về việc giành chính quyền ở Yên Bái. Tôi dự định có ba việc phải làm gấp, đó là: Xây dựng đoàn thể cứu quốc và khu căn cứ. Phát triển nhanh và mạnh Đội du kích Âu Cơ. Thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời ở các xã, huyện mới được tự do.
Bình Phương:
- Ủy ban quân sự cách mạng sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng võ trang. Biên chế thành các đơn vị trung đội, tiểu đội. Trước mắt tuyển binh ở các địa phương trọng điểm bốn tổng: Giới Phiên, Bách Lẫm, Lương Ca, Đại Lịch. Vận động các đội quân binh Nhật ở thị trấn tự giải tán, giao nộp vũ khí, các xã tự lập đội du kích giữ làng, còn đội võ trang chỉ đánh những trận cần phải tiêu hao sinh lực quân Nhật.
Các đại biểu dự thính đang sôi nổi tham gia góp ý kiến thì tạp vụ Hằng đến trước cửa mời Mai Văn Ty ra sân có người gặp.
- Anh Ty, anh Chí Dũng cử em sang báo cáo với anh là đêm qua ta đã giải thoát được bốn tù chính trị trong đó các ông Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc.
- Thế à! Các đồng chí đang ở đâu rồi? Ai giải thoát? - Mai Văn Ty vui hẳn lên.
- Các anh đã sang Hiền Lương, chưa rõ nghỉ ở đâu. Nhóm hàng binh giải thoát, họ đã giao nộp súng, cùng sang đò tìm đường về xuôi rồi.
Tin bốn tù chính trị giam ở nhà pha đồn Thấp thoát ngục, làm cuộc họp sôi nổi hẳn lên. Trần Tùng quay sang Đào Đình Bảng:
- Anh Bảng có thể dừng họp, về ngay khu vực Linh Thông, Hiền Lương nhờ dân tìm rồi lo cho các đồng chí nơi ăn nghỉ ít ngày.
Đào Đình Bảng cùng Ma Quang Đạt đứng dậy bước ra cửa.
Sau buổi họp Ban Cán sự Đảng và quyết định thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, Bình Phương lên ngay Vân Hội rồi vào Vần khảo sát địa hình và điều kiện để phát triển đội võ trang. Trần Tùng sang tỉnh lỵ chỉ đạo việc phát triển tổ chức Đảng, đổi tên các tổ chức quần chúng thành các hội cứu quốc, và thành lập Mặt trận Việt Minh toàn thị trấn.
Đào Đình Bảng trở về báo cáo, nhóm tù chính trị đang tạm nghỉ ở nhà đền Âu Cơ thuộc xã Hiền Lương. Quang Minh và Trần Tùng tức tốc đến thăm.
Trần Đức Sắc hóm hỉnh:
- Tớ cũng nhờ anh em phá căng Nghĩa Lộ mà thoát ra ngoài, nhưng chân “thọt” chạy không kịp, chúng túm được đưa về giam ở nhà lao Yên Bái. Nằm một mình mấy ngày, đang chán thì Nguyễn Phúc đến, vài hôm, thêm Hưu và Đổng. Thế là lại có chi bộ.
Nguyễn Phúc cũng hài hước:
- Nó “ninh” ở lò “bát quái” Nghĩa Lộ, không “chín”, trốn cùng anh Liệu, anh Sắc, không xong. Về đề lao này, “nó” lại “om” mình cùng Sắc và mấy anh em nữa.
Quang Minh chêm vào:
- Rồi ta sẽ cho tất cả chúng nó xuống “lò” Nhật - Pháp.
Mọi người cười rộ. Trần Tùng đề nghị:
- Các anh nghỉ ngơi, sáng mai ngày rằm, anh Bình Phương xuống đây anh em chúng ta cùng vào đền thắp hương Quốc mẫu, rồi mời các anh dự buổi họp của Ủy ban quân sự cách mạng.
Trần Đức Sắc:
- Thế cũng được, nằm nhà pha sốt ruột lắm, muốn biết tình hình, thoát tù rồi, muốn “lên đường” ngay.
Nguyễn Phúc, Lê Văn Hưu, Bùi Đình Đổng gật gù hưởng ứng.
Niềm vui của các chiến sĩ cách mạng gặp nhau trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa ở Yên Bái thật cảm động. Dường như họ quên tất cả những cực hình đau đớn trong nhà tù đế quốc để lưu lại không khí của cuộc hội ngộ bất thường này. Và để rồi, ngay sau đây, chính họ lại bước vào trận thử thách mới, có thể nói, cuộc đấu trí, đấu lực giữa một bên là quần chúng cách mạng, một bên là hệ thống chính quyền của những kẻ xâm lược.
Cô gái Nhà Đền bưng đến một rổ khoai lang luộc. Những củ khoai đồng chỉ to bằng chuôi liềm, cong queo, vỏ đỏ au, mỏng dính, vị thơm ngọt phả ra giữa chiếc chiếu cói. Đào Đình Bảng vừa nhặt từng củ đặt ra đĩa vừa mời mọc:
- Khoai lang Hiền Lương, không to nhưng thơm ngon và rất bổ. Mời các bác, các anh ăn tạm.
Nguyễn Phúc cười tươi:
- Bà con biếu thì ta nhận thôi, nhưng nhận rồi thì ta phải cố gắng để đáp lại bằng một lễ vật đặc biệt. Lễ vật gì nào?
Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cùng cất lời:
- Ruộng đất!
- Đúng. Ruộng đất!
Trần Đức Sắc cười to:
- Hai chú đúng quả là người từ đồng quê đi làm cách mạng.
Theo lệnh của Quang Minh, Đội du kích võ trang mang tên Âu Cơ kéo quân vào làng Đồng Yếng xã Vân Hội của tổng Lương Ca. Địa hình nơi đây vừa thuận lợi cho việc luyện tập, lại kín đáo, dễ cảnh giới. Chỉ huy trưởng Bình Phương ngồi cân nhắc biên chế để thông qua ban cán sự. Các trung đội trưởng: Trương Ngọc Lạc, Trương Văn Tiến, Nguyễn Đình Đức. Các trung đội phó: Nguyễn Văn Thi, Đoàn Năng Cự, Lê Đức Hoa. Vũ khí còn ít, kỹ thuật chưa hiểu, lý luận chiến tranh yêu nước chưa sâu nhưng tinh thần ai cũng hào hứng, ai cũng tự nguyện và quyết tâm.
Bây giờ thì cả đội đang đứng dưới chân đồi cọ Đồng Yếng, gò cọ thoai thoải, cọ già người dân ít chặt nên sâm lá, phủ bóng mát rợp mặt đồi. Chỉ huy trưởng Bình Phương dõng dạc:
- Thay mặt chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho các trung đội và đội viên: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Sẵn sàng hy sinh giành độc lập cho đất nước. Gắn bó máu thịt với đồng bào và đồng đội. Chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.
Ba trung đội trưởng bước lên một bước, Chỉ huy trưởng Bình Phương đi tới trao vào tay mỗi người một khẩu bờ-ra-nô, các trung đội trưởng nhận súng tất cả giơ lên cao trong tiếng vỗ tay vang vọng của toàn đội.
Các trung đội nhanh chóng tản ra tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trên nền đồi.
- Tiếp theo - Chỉ huy trưởng Bình Phương nói tiếp - Chính ủy Quang Minh sẽ mở đầu bằng bài giảng về đường lối, quan điểm của Đảng ta về chiến tranh vệ quốc. Sáng ngày mai Phạm Văn Lan (Bếp Lan) sẽ hướng dẫn về kỹ thuật sử dụng vũ khí.
Những ngày đầu tháng bảy trời chớm nắng hè, hương lúa mới từ cánh đồng Vân Hội thoảng qua thoảng lại, giữa trưa rừng cọ rào rào nắng và gió, vậy mà những ngày tập huấn chính trị và quân sự, lạ lẫm là thế, gò bó là thế, đội viên du kích võ trang cũng đã quen dần.
Một tối Trần Đình Trọng và Trần Đình Lợi đưa về năm khẩu súng săn hai nòng và ba khẩu súng kíp dài ngoằng, quanh người Trọng đeo hai túi vải nặng trễ vai.
- Bếp Lan đâu? Bếp Lan đâu? - Trần Đình Trọng gọi.
Phạm Văn Lan đang hướng dẫn cho mấy đội viên cách lấy mục tiêu di động ban đêm, nghe gọi, Lan chạy ra.
- Giao cho Bếp cái này, chia đều nhé - Trần Đình Trọng nói.
- Ồ, lấy đâu ra mà nhiều thế? Thích quá.
Trần Đình Lợi:
- Ông chánh Lương Ca Trần Đình Khánh gửi biếu đội loại súng này anh em du kích quen dùng rồi.
Bếp Lan:
- Tôi nhận đủ, tôi sẽ báo cáo để anh Bình Phương viết thư cảm ơn ông chánh tổng.
Phạm Văn Lan là người hiểu biết sâu về kỹ thuật binh khí. Lan là người Vân Hội, Trần Đình Trọng rủ ra học ở trường Động Lâm, một hôm cùng bạn sang Phú Thọ, không hiểu lý do gì bị lính vệ binh bản xứ Phú Thọ bắt đưa về bốt rồi ra điều kiện, nếu nhập lính thì tự do, bằng không sẽ vào tù mọt gông! Lan nghĩ chỉ có cách vào lính, rồi trốn về quê, nên nhận lời. Thế là Lan trở thành vệ binh bản xứ của thị xã Phú Thọ. Lan thông minh, thích mày mò súng đạn nên tự mình tháo lắp ngắm bắn, các loại súng của Tây của ta, mấy người bạn khố xanh (lính cấp tỉnh) bảo: “Mày học giỏi, đi dạy, khỏi phải ra đánh nhau”. Lan quyết chí theo hướng ấy. Thế là được cất nhắc từ lính trơn lên chức “bếp”. Bếp dành cho lính kỹ thuật, nếu lên nấc nữa là cai, đội, rồi phó quản. Nghĩ thế, Lan sợ. Đêm đó Lan rủ hai người cùng tổng Lương Ca lấy trộm súng, xuống đò sang Hạ Hòa, trốn bặt. Về quê ngay sợ bị truy bắt, Phạm Văn Lan nhắn tin hẹn gặp Đào Đình Bảng và Đào Văn Súy. Vốn biết nhau từ trường sơ học, Bảng nhắn lại, đến nhà lý trưởng Hoàng Văn Chi. Chi cho dõng binh phục sẵn trong nhà đề phòng Phạm Văn Lan không thật lòng. Bảng, Súy, Chi pha ấm chè ngon ngồi đợi “khách”.
- Kia rồi, đúng là thằng Lan - Đào Đình Bảng chỉ trỏ người đi đầu ngoài bờ ruộng.
- Nhưng có súng ống gì đâu? - Súy băn khoăn - hay nó giả vờ đào ngũ?
Lý trưởng Chi:
- Không sợ đâu, có dõng đây rồi, với lại, người quê mình cả.
Đến đầu sân, nhận ra Chi, Bảng, Súy là những người quê quen biết. Phạm Văn Lan và hai vệ binh bản xứ chắp tay cúi đầu.
Lan nói thổn thức:
- Các ông, chúng tôi bị bắt vào lính thị xã, bây giờ mới trốn thoát. Chúng tôi mong được về quê làm ruộng và xin nộp cho lý trưởng ba chiếc kim hỏa bờ-ra-nô này.
- Thế còn súng đạn đâu? - Súy hỏi.
- Dạ, chúng em giấu ngoài rừng, sẽ đưa các anh đến lấy. - Một người lính nói.
- Được rồi. Các anh quay về làm ruộng là tốt. Chúng tôi chấp nhận. Nhưng nhớ rằng lý trưởng sẽ cho người theo dõi các anh đấy.
- Vâng, vâng! - Ba anh lính vệ binh thị xã Phú Thọ được đưa về quê.
Đào Đình Bảng kể tường tận sự việc với Trần Tùng. Nghe xong người đảng viên mãn hạn quản thúc vỗ vai Bảng:
- Thằng Bếp Lan thì anh biết, Bảng gọi nó ra, anh sẽ gặp.
Hai ngày sau Phạm Văn Lan trở thành liên lạc viên của Trần Tùng.
- Anh ơi, anh đặt lại tên cho em đi! - Lan khẩn khoản.
Trần Tùng cười cười:
- Không cần, họ tên cha mẹ đặt cho, phải giữ. Còn bí danh, thì vẫn cứ là Bếp Lan, có sao đâu?
Đội du kích võ trang hạ trại ở Đồng Yếng lọt vào mắt lý Tinh và vào tai đội Thái.
Thái tìm đến lý Tinh:
- Ông lý phải bám sát! Nhất cử nhất động của cánh Quang Minh. Trần Tùng, cũng phải bám sát!
Lý Tinh gật gù:
- Ừ, ờ! Nào cạn chén này đi. Rượu ngâm nhung hươu đấy. Bổ lắm.
Đội Thái chửi đổng:
- Hừ. Mẹ cha nó chứ! Thằng Nhật đến, quân tướng nó chạy như vịt, đoái hoài gì chúng mình đâu!
Lý Tinh xoa xoa chiếc cằm, râu mọc lởm chởm.
- Trót xỏ giày Tây thì phải đi thôi ông đội ạ. Bây giờ giày Tây không còn, thì giày Nhật. Có sao. Hơ hơ!
- Ông lý nói đúng. Muốn thế, mình phải... bán! - Đội Thái nói lửng.
Lý Tinh tròn mắt:
- Bán gì, biết nó mua gì mà bán?
Đội Thái rót đầy hai chén rượu cao nhung, cười hơ hớ:
- Ông lý, ông đúng là người trần mắt thịt - Đội Thái vỗ vỗ xuống đùi - Bán tin Việt Minh cho người Nhật!
- Hơ hơ. Tôi thật là chậm hiểu. Nào. Cạn!
Lý Tinh ngửa cổ làm một hơi. Hai kẻ “ngưu - mã” cười nghiêng ngả.
Đội Thái nói trong men rượu, nhưng mà làm thật. Ngay tối hôm đó Thái mò đến nhà chánh quản Khoát chỉ huy đội lính bảo an phủ Trấn Yên.
- Ông chánh quản, việc nguy cấp rồi.
- Nguy cái gì ông đội?
Đội Thái giơ ngón tay chỉ ngoằn nghèo trước mặt:
- Đội lính của Ngô Minh Loan có biệt danh Quang Minh đang tập tành ở Đồng Yếng. Ngài không vây bắt thì không khéo quân họ sẽ vây bắt ngài.
Chánh quản Khoát tỏ ra am hiểu việc binh, gợi trách:
- Ông làm việc quân, mà sao bây giờ mới tấu? Lên phủ lỵ mà báo phủ Tùng!
Thái mềm người, nuốt nước bọt:
- Dạ, vì lý Tinh không nắm chắc nên...
- Ha! Các ông chưa tin người Nhật phải không? Hay là còn luyến tiếc mề đay Chánh sứ?
- Dạ không không...
Đội Thái hết hồn sợ chánh quản quy cho tội vẫn có ý đồ chờ người Pháp quay lại.
Quản Khoát đe nẹt vậy thôi chứ chính mình cũng lơ mơ nên vừa dọa vừa nịnh:
- Nói thế, chú đội đừng buồn. Công chú, tri phủ sẽ thưởng. Còn bây giờ tin tức thế nào, kể rõ để tôi định liệu.
Đội Thái như mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười lấy lòng chánh quản rồi thao thao dựng chuyện.
Tri phủ Trấn Yên An Văn Tùng chụm đầu bàn với chánh quản Khoát:
- Ông là người nhà binh chuyên nghiệp, ông cắt cử quân lính, tôi sẽ cùng ông đi vây bắt Việt Minh quân.
- Vâng vâng! - Khoát gật đầu. - Ngày giờ, điểm đến... cứ thế, cứ thế!
Từ ngày không còn là đội quân vệ binh bản xứ của Pháp, mà là đội bảo an thuộc Nhật. Chính quyền Nhật còn đang lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh cũng rất lỏng lẻo. Bây giờ lãnh việc tri phủ đi vây bắt “quân Đồng Yếng” của Quang Minh, quản Khoát lo mất ăn mất ngủ. Thôi thì cứ thu nạp quân đồn thất thế rải rác quanh thị trấn tỉnh lỵ lập thành một đội, đội bảo an binh để đi đánh dẹp. Phó quản Cơ được Khoát gọi trở lại và giao chân chỉ huy mũi “thép”. Nắm chắc kế hoạch tiến công, Cơ vội gặp Hòa, Hòa gặp chú Chí Dũng, thông tin bảo an phủ sẽ vây đánh Đồng Yếng để liên lạc Đào Xuân Thái chuyển đến Bình Phương ngay trong lúc Quang Minh và Bình Phương đang bàn việc với chánh tổng Lương Ca tại nhà ông chánh ở làng Vần.
Quang Minh:
- Thế của ta chưa mạnh, tôi đề nghị tương kế tựu kế, nhử cho quân bảo an vào Vần, ta vây ráp bức hàng.
Bình Phương:
- Tôi cho một trung đội giữ Đồng Yếng, còn ba trung đội vào Vần phục ở đầu đường vào Hang Dơi và đường vào làng Dọc - Đại Lịch cùng sườn đồi chân núi Nả.
Trần Đình Khánh sốt ruột hỏi:
- Tôi có thể làm gì anh Quang Minh, anh Phương?
Quang Minh:
- Vì anh là chánh tổng, anh không thể từ chối quan tri phủ. Anh tìm cách kìm chân cả đội bảo an tại nhà, chúng tôi vừa đe dọa vừa bức hàng, anh thuyết phục các chỉ huy bảo an.
Nói xong Quang Minh yêu cầu ban chỉ huy đội tạm rút sang gò Đình, các trung đội ngoài Đồng Yếng khẩn trương tập kết chuẩn bị, tổ trinh sát vào Vần bám sát khu vực. Gia đình chánh tổng bình tĩnh chờ đợi, khéo léo xử lý theo hướng thuyết phục chỉ huy địch buông súng về với Việt Minh chống Nhật.
Trời sáng mờ mờ, Bình Phương và Trần Đình Trọng đi kiểm tra các vị trí mai phục. Trung đội Trương Ngọc Lạc lấy gốc cây vải và cây sổ cổ thụ đối diện nhà chánh tổng làm nơi đặt khẩu súng máy và khẩu trung liên tầm xa, đây cũng là hiệu lệnh phát hỏa khống chế và uy hiếp bằng hỏa lực.
Trương Ngọc Lạc hỏi Chỉ huy trưởng Bình Phương:
- Nếu quân bảo an tiến thẳng vào nhà chánh tổng thì có nổ súng không anh?
Bình Phương cười:
- Chú giọng to, gọi hàng trước, nếu nó không giơ vải trắng lên thì làm cho mấy phát chỉ thiên.
Trương Ngọc Lạc dặn Bếp Lan:
- Bắn lên giời nhưng phải tiết kiệm đạn đấy nhé.
Đêm đầu mùa hè, mát dịu. Đây đó có tiếng gà gáy, các nhà sàn quanh thung lũng làng Vần đã le lói ánh lửa. Không ai hay biết tiếng súng chiến sự sắp phát nổ ngay trong đất làng.
Bỗng bên nhà chánh tổng Trần Đình Khánh có tiếng chó sủa, rồi tiếng người nói to. Bình Phương, Quang Minh trên gò Đình căng mắt nhìn. Tổ trưởng các vị trí ém quân: Trương Ngọc Lạc, Nguyễn Đình Đức, Đoàn Năng Cự cũng sốt ruột chờ hiệu lệnh. Trinh sát chạy đến báo cáo, Bình Phương quay sang liên lạc Lê Đức Hoa:
- Xuống nói với Lạc, có một tốp lên nhà ông chánh, khả năng chúng đang bao vây quanh đó. Sẵn sàng gọi loa và nổ súng uy hiếp.
Quân bảo an vào sớm. Trung đội Trương Văn Tiến phục trực ở Đồng Yếng không thấy động tĩnh gì. Thì ra khi đi đến Việt Cường, chánh quản Khoát và tri phủ Tùng đổi hướng không đánh úp đội du kích mà đi đường tắt, bí mật vào thẳng nhà chánh tổng Lương Ca nhằm bắt Ủy ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Nhà riêng chánh tổng đã bị bao vây. Chánh quản và tri phủ cùng mấy tên hầu cận bước lên nhà sàn.
Sau cái hất hàm của chánh quản Khoát, hầu cận có tên là Cang, cũng người Lương Ca:
- Ông chánh tổng. Bảo an binh phủ Trấn Yên cảnh cáo ông chứa chấp chỉ huy Việt Minh. Chánh quản yêu cầu toàn bộ người nhà ông ngồi yên để bảo an binh khám xét.
Năm bảy người nhà, lúc nãy ồn ào thế, giờ ngồi lặng yên. Mấy an binh lục soát trong buồng, ngoài bếp không thấy chỉ huy Việt Minh đâu. Quản Khoát mắt gườm gườm. Tri phủ Tùng đứng lặng.
Chánh tổng Trần Đình Khánh bước lại:
- Thưa ông tri phủ, thưa ông chánh quản. Tôi là người của dân. Mặt trận Việt Minh là hội của dân, tỉnh trưởng, tri phủ không cấm hoạt động, lãnh đạo của họ có quyền đi lại chứ tôi có chứa chấp đâu!
Quản Khoát quay sang Cang:
- Xuống gọi quản Cơ lên nhà.
- Vâng vâng!
Chánh tổng Lương Ca vẫn nhẹ nhàng:
- Tôi nghĩ Việt Minh hoạt động cũng là vì dân vì nước, mà các ông và tôi làm việc cũng là cho dân mình cả, thế thì có gì mà phải bắt bớ nhau? Thôi, nhà tôi có sẵn, may được ông tri phủ, ông chánh quản đến nhà, tôi biếu một con lợn tạ, rồi gà vịt rượu ngon, lúa gạo đấy. Ông tri phủ, ông chánh quản cho quân đưa đi hay ăn uống tại chỗ thì tùy các vị.
Tri phủ Tùng vẫn đứng lặng. Quản Khoát không bắt được chỉ huy, thấy đuối lý quay sang quản Cơ, trợ tá chánh quản:
- Trợ tá Cơ, thế này là sao?
Cơ hiểu ngay mục đích của chánh quản lùng sục bắt được chỉ huy đội du kích võ trang hoặc lãnh đạo Việt Minh để lấy lòng tỉnh trưởng người Nhật Mi-a-mi nên đã nghe theo hầu cận Cang đánh úp nhà chánh tổng may ra vớ được, còn nếu tiến thẳng đồi cọ Đồng Yếng thì không khéo ăn đạn du kích, mà chánh quản, tri phủ thì rất sợ súng máy.
Trợ tá Cơ:
- Ông chánh quản, ông tri phủ. Cậu Cang chỉ dẫn nhầm. Ủy ban quân sự cách mạng họp ở ngoài Đồng Yếng, đây chỉ là nơi đi lại thôi. Ông chánh tổng đã nói thế thì ta cứ xin con lợn đưa về phủ khỏi mang tiếng bảo an phủ ức hiếp dân.
Phủ Tùng giờ mới lên tiếng:
- Tôi cũng nghĩ như ông trợ tá, nơi ông chánh tổng đây ta còn đi lại nhiều. Thôi, ông chánh biếu quan thì ta đưa lợn về khao quân. Anh Cơ cho bắt luôn để còn kịp bữa trưa.
Chánh quản Khoát chưa dứt khoát thì tá Cơ nhanh nhảu:
- Giờ này du kích đồng Đồng Yếng chắc vào đến Vần rồi đấy, tôi cho quân làm luôn đây.
Tiếng chó lại sủa ran, tiếng lợn kêu eng éc, quân bảo an thấy chỉ huy đội đi lại dưới sân nhà, tri phủ, chánh quản, trợ tá tỏ ra vui vẻ nên cất súng vào xem bắt lợn, hai ba tên đã nhanh tay khiêng chum rượu ra sân. Chánh tổng Khánh ngồi trên nhà sàn sốt ruột: “Không biết ông Loan, ông Phương định thế nào, quân phủ sắp rút rồi đây”.
Quang Minh, Bình Phương, Trần Đình Trọng chụm đầu.
Trần Đình Trọng:
- Nó bắt lợn, nó khiêng chum, nghĩa là ông Khánh giữ chân rồi đấy, ta hành động đi.
Quang Minh:
- Ta nổ súng uy hiếp rồi gọi hàng luôn, liệu nó có chịu nghe không?
Trọng:
- Để tôi cử thầy mo Đạo Xuyến vào cùng ông Khánh khi ta nổ súng, các ông khuyên giải, rồi các đội xung kích của anh Kiệm, anh Viễn, anh Chắt ập đến luôn.
Bình Phương:
- Phương án của Trọng được đấy, anh xuống nhà mo Xuyến luôn đi.
Nhà mo Xuyến ngay dưới chân gò Đình, chưa đầy mười phút, mo Xuyến và đứa cháu đeo túi đồ nghề làm lễ khảm qua con suối, đi giữa đồng làng, lên thẳng nhà chánh tổng.
Con lợn có tới bảy mươi cân được đám lính khiêng ra đường kêu eng éc. Bọn bảo an súng ống dựng bờ rào túm tụm reo hò quanh chum rượu thì mo Xuyến vào cổng. Mo lên thẳng sàn nhà.
- A, thầy mo làng, mời thầy vào làm chén rượu tay gấu đã. - Ông chánh Khánh hoan hỷ mời mọc.
Phủ Tùng lặng lẽ, chánh quản Khoát vừa xé thịt trâu nướng khô, vừa cạn chén rượu, là ngà nói:
- Mo Xuyến có tiếng cả tổng mà hôm nay mới biết người. Hôm nào mời ông lên nhà xem lại cái bát hương thổ công.
Mo Xuyến như không để ý đến giọng rượu của quản Khoát, quay sang tri phủ Tùng:
- Ông tri phủ và ông chánh tổng, ông cháu tôi vừa đi ngang qua thấy mấy nhóm du kích phục sẵn, súng máy chĩa về hướng nhà chánh tổng, họ nói với nhau nếu quân bảo an không đầu hàng thì bao vây tiêu diệt hết.
Tri phủ Tùng giật thót, quản Khoát tái mặt. Trợ tá Cơ giục:
- Ông tri phủ đây là nhà chánh tổng chứ không phải nơi đánh nhau, ông ra lệnh thu súng lại đi.
Quản Khoát hét lên:
- Không được! Không đầu hàng - Quản Khoát xô xuống cầu thang nhà sàn rồi y rút khẩu súng nòng ngắn giơ lên - Du kích vào đây, tao bắn.
Khoát vừa dứt lời thì một tràng trung liên ba viên trước nhà chánh tổng nổ dồn. Tiếp theo là tiếng súng trường điểm xạ lên trời. Phía đầu nhà bên trái, đầu nhà bên phải cũng lại những tiếng súng trường giòn giã. Tiếng loa từ phía gốc cây gạo cổ thụ:
- Anh em bảo an binh nghe rõ: Chúng tôi là Đội du kích võ trang Âu Cơ. Các anh đã bị bao vây từ bốn phía. Súng máy chúng tôi sẵn sàng nhả đạn vào đám đông trước cổng nhà ông chánh tổng. Yêu cầu chỉ huy đầu hàng ngay!
Tri phủ Tùng hết hồn vía. Bọn lính bỏ cả lợn lẫn rượu chạy túa lên rừng. Nhác trông thấy một tốp năm sáu du kích, súng đạn trên tay sẵn sàng bóp cò, tiến vào nhà chánh tổng, quản Khoát giơ khẩu súng nòng ngắn ra trước mặt, quản Cơ xô tới giật phắt, tháo phăng khóa nòng vứt ra vườn rau. Phủ Tùng, chánh Khánh, mo Xuyến cũng đã bước xuống sân. Tốp du kích vào đến cổng. Mo Xuyến đưa cho phủ Tùng mảnh vải trắng. Trợ tá Cơ nhanh trí:
- Tri phủ để tôi làm thay!
Nói rồi Cơ bước vội lại. Một tràng súng máy nổ dền, tiếng loa mo cau thúc giục:
- Người đại diện của du kích đã tới, chúng tôi chờ phút quyết định của chỉ huy bảo an.
Tri phủ Tùng đưa miếng vải trắng cho phụ tá chánh quản Khoát. Cơ liếc nhìn, Khoát thở dài, không nói gì. Phụ tá Cơ giơ cao mảnh vải, tiếng súng trường phía cây gạo vẫn cứ điểm xạ.
Trưởng nhóm đại diện du kích Phạm Văn Trị cùng các chiến sĩ Nguyễn Văn Chắt, Lý Tiểu Viễn, Hoàng Kiến Hoa bất ngờ xuất hiện góc ao cá cổng nhà, khuôn mặt lạnh lùng bao quanh chánh quản Khoát và tri phủ Tùng.
Phạm Văn Trị:
- Tôi, đại diện Đội du kích Âu Cơ tước vũ khí của quân bảo an. Yêu cầu các ông chỉ huy ký vào biên bản với bốn điều phải chấp nhận: Thả hết tù chính trị giam ở nhà lao Yên Bái. Không đi theo Nhật đánh Việt Minh mà hợp tác với Việt Minh đánh Nhật đuổi Pháp. Trả lại tiền thuế cho dân Văn Chấn, Trấn Yên. Mở kho súng đạn giao cho Việt Minh, cùng đánh Nhật.
Hoàng Kiến Hoa đưa ba bản giấy và cây bút cho quản Khoát và tri phủ Tùng. Một cái bàn gỗ được đưa ra giữa sân nhà chánh tổng Khánh, chữ ký của tri phủ An Văn Tùng và chánh quản bảo an binh Yên Bái Nguyễn Văn Khoát được hằn đậm nét cuối trang biên bản. Phạm Văn Trị đưa lại cho Tùng và Khoát, mỗi ông một bản rồi dõng dạc tuyên bố:
- Đội Du kích võ trang Âu Cơ chấp nhận sự quy phục của chánh quản Nguyễn Văn Khoát và tri phủ Trấn Yên An Văn Tùng. Các ông hãy tham gia Mặt trận Việt Minh, làm cách mạng cứu dân cứu nước. Bây giờ chúng tôi cho các ông được đem về hai khẩu súng không có đạn, riêng quà biếu của chánh tổng Lương Ca. Các ông đã nhận được thì cứ đem theo.
An Văn Tùng, Nguyễn Văn Khoát cúi đầu nắm tay Phạm Văn Trị, chánh tổng Khánh và mo Xuyến cùng đám bảo an binh, rời khỏi nhà chánh tổng Lương Ca, làng Vần.
Hai mươi phút sau, Quang Minh, Bình Phương, Trần Đình Trọng trở lại nhà Trần Đình Khánh. Những gì gọi là “sản phẩm” của quân bảo an, đã được người nhà dọn dẹp quét tước sạch sẽ. Anh em các nhóm du kích các điểm phục kích cũng đã lên nhà. Bà Trần Đình Khánh bê ra một rổ chuối tiêu vàng ươm, cậu bé Trần Đình Quát con lớn của ông bà cầm từng quả thơm phức đưa vào tay chiến sĩ du kích, Chỉ huy trưởng Bình Phương nói vui:
- Chiến thắng, ăn chuối, bước chân hành quân vẫn không bị trượt.
Quang Minh tuyên bố:
- Ban cán sự Đảng Phú - Yên quyết định lấy nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh làm địa điểm thường trực của Ban cán sự và là trụ sở của Ủy ban quân sự cách mạng kể từ ngày hôm nay, ngày đầu chiến thắng đội quân địa phương của chính quyền Nhật ở Yên Bái.
Tiếng vỗ tay rào rào. Từ trong hiên nhà chánh tổng Trần Đình Khánh bước ra:
- Tôi và gia đình cũng đã bàn thống nhất, sẽ hiến toàn bộ kho thóc làng Vần, trại bò, lợn, gà... cho Việt Minh và cho đội du kích. Cánh đồng ruộng bậc thang trước nhà tôi năm nay hoãn trồng cấy để lấy chỗ cho du kích luyện tập. Riêng nhà ở, gia đình sẽ xuống nhà ngang, để dành ngôi nhà sàn năm gian hai chái này làm trụ sở của Ủy ban quân sự cách mạng - Mắt ông chánh tổng chớp chớp, như cố trấn tĩnh, nói tiếp - Tôi thì già rồi, anh em, con cháu nhà tôi, các chú Trần Đình Lợi, Trần Đình Trọng, đã vào võ trang, con Trần Đình Quát, Trần Đình Văn tuy còn thiếu nhi nhưng cũng sẽ giúp việc đội du kích, giáo Hàm là cháu rể cũng đã tham gia cách mạng. Dân làng Vần, dân Lương Ca tất cả sẽ vào Việt Minh, bảo vệ cách mạng, tôi có tuổi nhưng cố gắng làm được những điều tôi nói.
Tiếng vỗ tay lại rào lên. Quang Minh, rồi Bình Phương, rồi Phạm Văn Trị bước tới ôm chặt ông chánh tổng Lương Ca, vị chức sắc người dân tộc thiểu số từ thời thuộc Pháp, tự nguyện tuyên bố hiến toàn bộ tài sản đóng góp sức người cho cuộc cách mạng giành chính quyền.
Vũ Dương và Nông Văn Bút ngồi nhâm nhi ấm trà đang sốt ruột vì chưa bắt liên lạc được với Đội vũ trang Hàm Yên như sự bàn bạc cách đây một tuần thì Hoàng Văn Xuân đột ngột bước vào, sau Xuân, một người cao to, trông dáng chiến trận.
- Đây là đội Môn, tên thật là Trần Thế Môn - Xuân nói - Các anh em làm quen nhau đi!
Vũ Dương, Nông Văn Bút bắt tay. Đội Môn kéo chiếc ghế gỗ. Chén trà thơm đầu mùa hè vừa thơm vừa mát nâng trên tay.
Vũ Dương:
- Từ ngày Nhật nắm quyền cai trị, ở Yên Bình này, bang tá Khang hoành hành, nhiều thanh niên bị bắt vào bảo an, một số tổ chức Việt Minh hội bị giải tán hoặc cấm hoạt động, đội tự vệ ở một số xã đã hình thành nhưng chưa vững và thiếu tất cả.
Trần Thế Môn:
- Tôi và anh Hoàng Văn Xuân (đội Xuân) nắm trong tay hai đội Giải phóng quân của Hàm Yên và Yên Sơn. Chúng tôi sẽ cùng các Hội Việt Minh Lục Yên và Yên Bình lập ra các đội tự vệ. Trước mắt là Cổ Văn, Mường Lai, Vĩnh Lạc, châu Lục Yên và các xã thuộc tổng Cẩm Nhân, phủ Yên Bình.
Nông Văn Bút:
- Ở Yên Bình, đề nghị các anh dùng phương pháp cuốn chiếu. Nghĩa là đội Quân giải phóng đi đến đâu, thanh niên nhập quân luôn và bức hàng luôn chính quyền Nhật tại đó.
Hoàng Văn Xuân:
- Thế cũng tốt, nhưng tự vệ tổng phải mạnh, đội quân giải phóng sẽ trang bị vũ khí, kỹ thuật, để phủ lập đội tự vệ riêng, hỗ trợ quần chúng.
Vũ Dương đứng dậy:
- Quân Nhật tuy có bộ máy nhưng chưa vững, nhân điều kiện này đội Quân giải phóng của anh Môn giúp luôn.
Trần Thế Môn đi đi lại lại rồi gật đầu:
- Thống nhất với các anh. Chậm nhất trung tuần tháng bảy này, chúng ta khởi sự.
Sau buổi làm việc, Vũ Dương, Nông Văn Bút đôn đốc các hội Việt Minh ở địa phương chuẩn bị tinh thần đón đội Quân giải phóng Trần Thế Môn.
Bang tá Trần Văn Khang nghe tin quân của Trần Thế Môn từ Hàm Yên tiến sang đã hết cả hồn vía, lại thấy dân Cẩm Nhân, Xuân Lai, Mỹ Gia, Tích Cốc tụ tập hò reo đi phá kho thóc chợ Ngọc. Khang chạy ngay đến tri phủ Nguyễn Văn Hậu, Hậu cũng đã bỏ trốn khỏi phủ lỵ. Nguyễn Văn Khang tìm cách vượt bờ sông Chảy chạy ra Yên Bái thì bị tự vệ xã Yên Bình vây bắt. Tri phủ Nguyễn Văn Hậu, phó tri phủ Nguyễn Đình Sâm bị Quân giải phóng của Trần Thế Môn và tự vệ cách mạng phủ lỵ quây chặt. Hậu và Sâm buộc phải ký giấy đầu hàng giao nộp năm mươi khẩu súng.
Bang tá Nguyễn Văn Khang bị bắt và bị xử. Tri phủ nộp súng cho tự vệ. Hội Việt Minh rầm rầm kéo đến đội bảo an Nhật, đòi phá kho vũ khí, đại diện chính quyền Nhật ở phủ lỵ bỏ chạy xuống Đoan Hùng từ nửa đêm. Nghe tin đó đội trưởng đội lính bảo an Đỗ Văn Thế cho treo cờ trắng và mở cửa kho súng đạn. Hội trưởng Mặt trận Việt Minh đứng trên mỏm đá hô to: “Phủ Yên Bình - Việt Minh. Phủ Yên Bình - Việt Minh!”. Cả một khoảng sân trống rỗng hôm qua, bây giờ chật ních những người. Tiếng hô vang dậy một vùng sông Chảy: “Việt Minh! Việt Minh!”.
Ủy ban quân sự cách mạng triệu tập cuộc họp mở rộng bàn định việc quyết định tổ chức giành chính quyền ở tất cả các địa phương.
Sáng đầu mùa hè, nắng trời tràn khắp thung lũng khu căn cứ làng Vần. Những cán bộ cốt cán các châu, các phủ gần như có mặt. Nhà ông Trần Đình Khánh vẫn lặng lẽ xưa nay, giờ sôi động hẳn lên. Đội du kích võ trang Âu Cơ chia các trung đội luyện tập ngay cánh đồng Cây Gạo và cửa Hang Dơi. Một số nhóm canh gác đầu các trục đường đề phòng quân bảo an Nhật quấy rối. Các dõng binh của lý trưởng làng Vần cũng được bổ sung vào nhóm cảnh giới. Xã đoàn Hoàng Văn Cài làm theo yêu cầu của ông chánh tổng, đã kịp đem mấy chục khẩu súng góp cho đội du kích ngay trước giờ họp.
Trần Đình Trọng được giao công việc ghi chép danh sách đại biểu. Ngoài Quang Minh đại diện Ban Cán sự Đảng và là Bí thư Ban Cán sự kiêm Chính ủy Ban quân sự, còn có Bình Phương là Chỉ huy trưởng, Trần Tùng và các ủy viên mới được bổ sung: Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc. Cố vấn cho Ủy ban là chánh tổng Trần Đình Khánh, chánh hội Đặng Bá Lâu.
Vũ Dương từ Yên Bình đến, chỉ huy Quân giải phóng Hàm Yên Trần Thế Môn cũng có mặt. Mai Văn Ty ở thị trấn Yên Bái. Nguyễn Đăng Long ở phố Nghĩa Lộ. Các cán bộ Việt Minh tổng Lương Ca, Đại Lịch, Bách Lẫm thấy có: Hoàng Đình Lự, Đào Tiến Lộc, Cầm Ngọc Lương. Giáo Quỳ ở Trấn Yên, giáo Hàm ở Lương Ca, giáo Hiệu ở Thượng Bằng La cũng có mặt. Đại diện Đội du kích Âu Cơ, đội trưởng cử Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng, Phạm Văn Trị, Trương Thị Lai, Trần Đình Lợi, Trương Ngọc Lạc làm đại diện.
Nhà sàn của chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh có tới năm gian thông, cảm giác rộng “thênh thang”, gió đồng lùa mát rượi. Mấy bức hoành phi, câu đối nói về đạo lý, nghi lễ, treo đúng vị trí trước ban thờ tổ tiên càng tôn lên vẻ đẹp thâm nghiêm, gia giáo. Bí thư Ban Cán sự Đảng Liên tỉnh Phú - Yên Quang Minh lấy từ trong túi giấy bóng ra một lá cờ, lá cờ đỏ hình chữ nhật, có ngôi sao màu vàng năm cánh ở giữa. Cờ chỉ dài bằng ba gang tay. Trần Đình Lợi và Đào Đình Bảng chẻ nẹp tre kẹp lại rồi treo lên mảng tường rộng nhất. Quang Minh bước lại đặt bàn tay lên lá cờ trước mười mấy đôi mắt sáng, vừa như lạ lẫm, vừa như xao xuyến.
- Các đồng chí. Từ hôm nay chúng ta sẽ gọi nhau là đồng chí! - Giọng Quang Minh trầm ấm - Đây là lá cờ Tổ quốc do Tổng hội Việt Minh gửi đến. Chúng ta sẽ quyết giành chính quyền và cắm lá cờ đỏ sao vàng ở nơi trang trọng nhất tại các địa phương trong tỉnh. Nhớ rằng, cuộc cách mạng này là của nhân dân, do nhân dân, chứ không thể như khởi nghĩa năm ba mươi. Các đồng chí nhớ điều này đó - Quang Minh ngừng lát, rồi tiếp - Bây giờ mời đồng chí Bình Phương, Chỉ huy trưởng Ủy ban quân sự cách mạng trình bày kế hoạch hành động.
Bình Phương đứng dậy:
- Ban Cán sự Đảng và Ủy ban quân sự cách mạng hoan nghênh Đội du kích Âu Cơ mới ra đời nhưng đã lập hai chiến công, là bức hàng đội quân bảo an của chánh quản tỉnh lỵ, thu phục tri phủ An Văn Tùng tại làng Vần, và chiến công phục kích đánh chặn diệt bốn tên lính Nhật đi lùng bắt Việt Minh tại đèo Giang. Hôm nay, quân số đội đã lên tới 250 người, ta sẽ thành lập sáu trung đội, trang bị các vũ khí lấy được của Nhật, Pháp và do nhân dân quyên góp. Các xã phải thành lập được các đội tự vệ hoặc du kích do Mặt trận Việt Minh xã chỉ đạo, tự giải quyết vũ trang ở xã mình và hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
Bình Phương nói hào hứng, rành mạch, thông thoát. Chánh hội Đặng Bá Lâu ghé tai chánh tổng Trần Đình Khánh: “Các ông ấy vào tù ra khán, chí lớn, kinh nghiệm nhiều, sẽ chỉ huy tài đấy”. Chánh Khánh nói nhỏ: “Vâng, vâng, may cho đất nước mình”.
Trần Tùng đứng lên tiếp lời:
- Ban Cán sự giao cho tôi và đồng chí Nguyễn Phúc chỉ đạo phát động quần chúng nổi dậy. Các đồng chí Bình Phương, Trần Đức Sắc sẽ chỉ đạo lực lượng võ trang hỗ trợ. Địa bàn trọng điểm là thị trấn tỉnh lỵ và phủ Trấn Yên. Mặt trận Việt Minh các cơ sở phải được chấn chỉnh lại, lập ngay đội tự vệ, hoặc du kích để làm nòng cốt, quần chúng yên tâm. Việc giành chính quyền phải mạnh mẽ nhưng cố gắng không để xảy ra đổ máu. Mặt trận hoặc hội Việt Minh cấp xã lập ngay Ủy ban cách mạng lâm thời của xã mình để khi giành được chính quyền sẽ tuyên bố ngay.
Nguyễn Phúc:
- Đồng chí Quang Minh giao cho tôi cùng Mai Văn Ty chỉ đạo giành chính quyền khu vực thị trấn Yên Bái và Trấn Yên. Tôi thấy quân Nhật vẫn còn mạnh, đề nghị Quân giải phóng của đồng chí Trần Thế Môn trợ giúp.
Trần Thế Môn:
- Đội Giải phóng quân mang tên Hàm Yên là sự phát triển có tính chất địa phương sau ngày Cụ Hồ ban lệnh cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xuất quân từ Tân Trào. Chúng tôi sẽ giúp các đơn vị Đội du kích Âu Cơ luyện tập, sử dụng vũ khí và tổ chức chiến đấu ngay từ ngày kia.
Chính ủy Quang Minh cầm trên tay tập giấy đánh máy:
- Đây là bản “Kinh nghiệm du kích Tàu” do Cụ Hồ viết để làm tài liệu, tôi đọc thấy có thể vận dụng vào địa hình Tây Bắc, giao lại cho đồng chí đội trưởng. Thời cơ cách mạng đến rồi, Trung ương sẽ phát lệnh tổng khởi nghĩa. Lúc nữa toàn đội võ trang làm lễ xuất quân, mục tiêu chính là tiến vào Nghĩa Lộ. Riêng khu vực tỉnh lỵ, chỉ để một trung đội, cùng với tự vệ thị trấn và sự hỗ trợ của quân đội Môn (Trần Thế Môn). Ai có ý kiến gì, ta cùng bàn.
Quang Minh ngừng lời, nhìn một lượt. Những mái tóc còn đen, những khuôn mặt gầy, môi thâm, mắt trũng sâu, nhưng rắn rỏi, hoạt bát, nhất là đường nét kiên định, quyết chí bộc lộ trên mỗi cái nhìn, giọng nói ở từng con người đang ngồi đây. Quang Minh trào dâng xúc động, dành lời nói cuối cùng cho vị nhân sĩ có tuổi và có công.
- Bây giờ ủy ban ta xin mời ông Trần Đình Khánh, chánh tổng Lương Ca sở tại có lời.
Trần Đình Khánh kéo vạt áo the, hôm ấy ông được mời dự cuộc họp, với ông là rất đặc biệt. Ông chánh tổng dậy sớm, thắp hương thổ công, thắp hương gia tiên, rồi lấy bộ quần áo mới nhất ra mặc, ông chánh cũng dặn bà Thêu, vợ ông lo chuyện cơm nước buổi trưa cho chu đáo.
Trần Đình Khánh đứng lên chắp hai tay ngang bụng như nghi lễ thông lệ đón quan phủ chậm rãi nói:
- Thưa...
Ông chánh thấy khó xưng hô quá. Đinh Văn Hàm tức giáo Hàm, cháu rể ngồi bên cạnh nhắc:
- Cậu cứ nói là các vị cán bộ Việt Minh...
- Vâng, thưa các vị cán bộ Việt Minh. Quá nửa đời người rồi, hôm nay tôi mới thấy hạnh phúc.
Tôi xin từ chức chánh tổng để góp sức cùng với Mặt trận Việt Minh và dân tổng Lương Ca tham gia cứu quốc...
Quang Minh nháy Nguyễn Phúc. Hiểu ý, Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Nguyễn Phúc đứng dậy:
- Ủy ban quân sự cách mạng và tổ chức Việt Minh liên tỉnh cảm ơn lời nói thật lòng của ông chánh tổng Lương Ca. Nhưng vì cách mạng và Mặt trận Việt Minh đang cần ông tại vị, vì thế, ông vẫn là chánh tổng của tổng Lương Ca, mà là vị chánh tổng yêu nước kiến quốc.
Quang Minh gật đầu cười cười. Tiếng vỗ tay nổi dậy giòn giã. Chánh tổng Trần Đình Khánh chắp tay trước vạt áo the ngang bụng khẽ cúi mình như đáp lời cảm tạ tổ chức cách mạng.
Buổi lễ xuất quân của Đội du kích Âu Cơ được chuẩn bị chu đáo tại sân đình trung dưới tán cây vải làng. Các đại biểu Ủy ban quân sự cách mạng dự họp tại nhà chánh tổng Trần Đình Khánh đang đi tới chín trung đội đứng hàng đầu là trung đội trưởng đã tề tựu hàng ngũ. Mỗi trung đội có một phiên hiệu. Từ sau buổi lễ này tên “Đội du kích Âu Cơ” chỉ còn là ký ức. Trần Đình Trọng treo lá cờ đỏ sao vàng lên chẽ cây vải. Lá cờ nhỏ gặp gió đồng bay phần phật như niềm mơ ước của tất cả mọi người. Trần Đức Sắc - Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng bước lên đứng trước các trung đội trưởng biểu tượng cho người đứng đầu lực lượng võ trang toàn tỉnh, trưởng thành từ đội du kích hơn hai chục người mang tên “Mẫu quốc”.
Bí thư Ban Cán sự, Chính ủy Quang Minh đi tới tháo lá cờ đỏ trên cây vải trao cho Đoàn trưởng Trần Đức Sắc. Đức Sắc nhận giơ lên cao ngang trước hàng quân. Chỉ huy trưởng Bình Phương cũng tiến lại, đứng trang nghiêm nói thật to:
- Toàn đội chú ý. Lệnh xuất quân, tiến về huyện lỵ cùng đồng bào giành lại chính quyền. Quyết chiến quyết thắng!
Chỉ huy trưởng dứt lời, cây súng ngắn trong tay vung lên cao. Lập tức cả đoàn quân giơ ngang súng hô theo: “Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!”. Tiếng hô vang dậy thung lũng làng Vần, tưởng như vọng đến ngọn núi Nả xanh thẫm, lừng lững trước mặt.
Các đại biểu dự buổi lễ bước tới bắt tay từng chiến sĩ. Nguyễn Phúc dừng bên ba chiến sĩ nữ duy nhất của toàn đội, nắm chặt tay nói:
- Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Các đồng chí là hạt nhân đầu tiên của cả lực lượng nữ chiến sĩ sau này.
Chánh tổng Trần Đình Khánh được xã đoàn Hoàng Văn Cài tháp tùng bước lại trao tận tay từng trung đội trưởng một túi nhỏ.
- Thay mặt dân làng tổng Lương Ca, tôi xin gửi mỗi đơn vị một trăm đồng bạc trắng để góp phần tổ chức lực lượng. Đây là tiền của dân, nhân dân tin tưởng ở đội Quân giải phóng.
Ông chánh tổng cúi mình xúc động trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.
Đêm nay. Ngay đêm nay. Đoàn Giải phóng quân chia làm bốn mũi tiến quân.
Mũi chủ lực gồm bốn trung đội, đi theo ba tuyến do đích thân Quang Minh, Bình Phương, Trần Đức Sắc chỉ huy tiến về hướng tây: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Than Uyên.
Mũi chủ công gồm hai trung đội do Trần Tùng, Đào Đình Bảng, Trần Đình Trọng chỉ huy có nhiệm vụ ở lại làng Vần xây dựng lực lượng, luyện tập kỹ thuật binh khí và bổ sung quân sĩ.
Một bữa cơm khao quân do bà con làng Vân Hội và làng Vần tự tổ chức, râm ran, sôi động cả sân đình trung. Đêm giữa tuần. Trăng nhô khỏi ngọn núi rất sáng. Đoàn quân lặng lẽ rời khu căn cứ đi về các ngả đường đã định.
Nguyễn Đức Quỳ, gia sư - người từng dạy học cho con trai là Trần Đình Quát và nhóm trẻ con trong làng như Hoàng Công Hàm, Phạm Văn Bính, Trần Đình Dấn. Giáo Quỳ và Đinh Văn Hàm gợi ý, Trần Đình Khánh quyết định đi thăm tổng Đại Lịch. Nói là hai tổng, nhưng Lương Ca tách ra từ Đại Lịch mới gần mười năm, vả lại gia đình chánh Khánh cũng có nhiều anh em họ mạc ở Đại Lịch. Chuyến đi còn có Đinh Văn Hàm và Trần Đình Lợi.
- Ta vào đình làng Dọc anh ạ, thắp hương cho tổ họ ngoại - Trần Đình Lợi đề xuất.
- Ta cũng vận động lý trưởng và bà con làng Dọc tìm góp súng đạn cho đội du kích - Giáo Hàm nói.
- Thế thì chú Lợi báo lý trưởng mời bà con đến đình làng luôn - Ông chánh giao nhiệm vụ.
Sau nửa tiếng đi thăm mấy cụ già nhất làng, Trần Đình Khánh ra sân đình thì bà con đã túm tụm kín gò đồi nơi đình làng tọa lạc.
Biết rõ ngôi đình thờ vị tổ họ Phạm - ngài Phạm Đình Lực, mà mẹ đẻ ông chánh là cụ Phạm Thị Quyên, là hậu duệ đời thứ sáu. Phạm Đình Lực cùng với em là Phạm Đình Thế, hai ngài đã hóa thân thành Thành hoàng làng, có sắc phong Thượng đẳng thần của vua Khải Định, nên đình linh thiêng. Chánh Khánh chọn đây là nơi vận động bà con ủng hộ Việt Minh, tham gia cách mạng là một việc nghĩa việc trọng, không thể xem nhẹ. Với uy tín sẵn có, ngay sau mấy mươi phút gặp gỡ bất thường ấy, bà con làng Dọc nhất loạt đồng ý góp ba tấn thóc cho Việt Minh. Rồi thực phẩm, rồi súng đạn, rồi thanh niên nhập quân. Tổ hội Việt Minh làng Dọc ghi rõ ràng danh sách để chuyển đến khu căn cứ.
Rời làng Dọc, Trần Đình Khánh lên Đại Lịch. Chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ tay bắt mặt mừng kể lại chuyện các tù chính trị vượt ngục Sơn La, Nghĩa Lộ về qua đây, đã tuyên truyền yêu nước, nên nhiều trai tráng Đại Lịch cũng đã đi làm Việt Minh xã. Theo đường đất, chánh tổng Lương Ca vào làng Khe Liền thắp hương cho bà cô là Trần Thị Gấm, xuất giá làm phu thê Đốc binh Hà Văn Đặng phó tướng của lãnh binh Phạm Đình Khải, Thổ đạo Hà Văn Đê cho đây là dịp may nên mời dân làng Khe Liền đến đình làng nghe chánh tổng kể chuyện Lương Ca. Trần Đình Khánh không kể mà lại nói nhiều về Việt Minh, về Ủy ban quân sự cách mạng và về lễ xuất quân đi giải phóng, những điều mà chính ông tận mắt chứng kiến. Dân làng Khe Liền nghe vừa lạ tai, vừa hào hứng. Ông chánh tổng đi rồi, người dân vẫn tụ tập bàn tán trước sân đình, thổ tạo Hà Văn Đê nhận xét:
- Nói là chánh tổng suốt mấy năm giời mà ông có mắng chửi ai bao giờ đâu. Người làm thuê thì nhiều nhưng họ tự nguyện cả, cuối vụ ông chả để cho ai thiệt.
Cũng ngay sau buổi được dự họp với Ủy ban quân sự cách mạng, Nguyễn Đăng Long, Hoàng Đình Lự, Bùi Đức Lương theo chân Đào Tiến Lộc về Đại Lịch rồi mới vào Nghĩa Lộ.
- Việc giành chính quyền, như thế là địa phương tự chủ động đấy các chú ạ - Đăng Long nói, vẻ mặt đăm chiêu.
Hoàng Đình Lự băn khoăn:
- Ở Thượng, Hội Việt Minh hoạt động còn cầm chừng, đội du kích chưa có, tuyên bố lập chính quyền thế nào?
Nguyễn Đăng Long:
- Không riêng gì Thượng Bằng La đâu, ngoài Đại Lịch và phố Nghĩa Lộ ra, xã nào cũng chỉ mới có hội, chưa phải là tổ chức Mặt trận Việt Minh. - Đăng Long ngừng rồi đột ngột hỏi - Anh Lộc có kinh nghiệm gì?
Đào Tiến Lộc:
- Ở Đại Lịch, các vị chức dịch đều không phản đối, nên đã lập được tổ chức Việt Minh do tôi làm chủ nhiệm, các anh Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích làm phó. Đội du kích thì cũng mới chỉ lập được danh sách tự nguyện, chưa ra mắt.
Nguyễn Đăng Long vẫn hăm hở:
- Anh Bùi Đức Lương lo ngay khu phố Nghĩa Lộ, khi Quân giải phóng vào, ta tuyên bố giành chính quyền ngay. Đội tự vệ hỗ trợ chính quyền mới thu hồi con dấu của các chức dịch. Tôi sẽ xuống Sơn A, xuống Nghĩa Lợi.
- Vâng! - Lương đáp, rồi vội vã về Nghĩa Lộ.
Nguyễn Đăng Long quay sang Hoàng Đình Lự:
- Bây giờ anh em mình ghé qua Minh An, Cát Thịnh xem tình hình thế nào. - Đoạn vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Tôi chưa gặp được ông chánh tổng để nhờ ông giúp. Anh làm thay tôi nhé. Đại Lịch, Tân Thịnh là cửa ngõ của cả phía tây đấy.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc nắm tay người đồng chí thật chặt.
Tin đội Quân giải phóng tiến vào phía tây lan nhanh khắp Đại Lịch. Ông chánh tổng Hoàng Văn Cừ cho người đi mời Đào Tiến Lộc, Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích đến nhà:
- Các anh là Mặt trận Việt Minh xã, các anh cần gì thì cứ nói. Phần tôi, tôi sẽ giao lại sổ đinh, con dấu cho Việt Minh và sức chỉ giải tán các đội dõng binh trong tổng.
Thấy lời lẽ chánh tổng Đại Lịch nhẹ nhàng, cởi mở, Đào Tiến Lộc tiếp ngay:
- Anh rể ạ, Tổng bộ Việt Minh ban lệnh khởi nghĩa ở từng xã, ở các châu, phủ, rồi đến tỉnh lỵ trước khi có lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Việt Minh xã mong muốn anh đứng ra kêu gọi các chức dịch đứng về phía Việt Minh, cùng dân làng chống Nhật, lập chính quyền mới.
Thuận miệng, Đào Tiến Lộc nói đến câu “lập chính quyền mới” thì chột dạ. Chánh tổng Cừ vẫn ngồi lặng lẽ. Thấy vậy Tạ Quang Nghi trấn an:
- Nghĩa là chuyển giao thôi bác ạ. Chính quyền Việt Minh sẽ mời bác làm cố vấn, thế mới hợp với lòng dân!
Chánh tổng Đại Lịch gật gật:
- Thì đấy, tôi nói rồi, Việt Minh cần thì cứ nói rõ. Tôi sẽ yêu cầu các lý trưởng, chánh hội, xã đoàn ở các xã trong tổng thực hiện. Riêng gia đình tôi, sẽ tự nguyện giúp đỡ cách mạng về con người và cả tiền của.
Tạ Quang Nghi đứng dậy, cầm tay vị chánh tổng:
- Vâng. Mặt trận Việt Minh xin cảm ơn bác! Cảm ơn bác!
Cuộc họp của Mặt trận Việt Minh Đại Lịch do Chủ nhiệm Đào Tiến Lộc chủ trì đi đến quyết định tổ chức giành chính quyền.
Phạm Quang Tích nêu phương án đón đoàn Quân giải phóng. Tạ Quang Nghi trình bày kế hoạch mít tinh tuyên bố chính quyền về tay nhân dân. Hoàng Minh Lưu báo cáo việc huy động thanh niên tham gia đội võ trang xã và gia nhập đoàn Quân giải phóng. Phạm Văn Thuận nêu việc an dân, củng cố các nhóm hội cứu quốc. Hoàng Văn Toát lý giải phương châm tranh thủ các hào lý chức dịch. Chủ nhiệm Đào Tiến Lộc kết luận:
- Thời điểm đã đến, Đại Lịch ta không phải là nơi phức tạp nhưng lại là “cánh cửa” miền tây, đồng chí Đăng Long yêu cầu phải làm thật tốt để tạo đà cho các xã tiếp theo.
Các ủy viên mặt trận vui tươi hẳn lên, sự mệt mỏi do thiếu ngủ bỗng chốc tan biến đâu hết. Ai nấy xuống cầu thang nhà sàn, trong bụng hồi hộp, tưởng như sắp đến phút giao thừa, thiêng liêng, xúc động.
Cánh quân chủ lực tiến vào miền tây cũng chia làm hai mũi. Đội một do Bình Phương chỉ huy từ làng Dọc, vượt đèo tiến sang Kháo vượt Ca Vịnh vào Ba Khe, tắt sang Minh An, Thượng Bằng La, qua núi hoa về Sơn Thịnh, rồi tiến thẳng vào Sơn A, bao vây uy hiếp phía tây Nghĩa Lộ. Đội thứ hai do Quang Minh trực tiếp chỉ huy tiến vào Đại Lịch, lập ngay chính quyền rồi vượt đèo Bẳn sang Mỵ phá kho thóc Mỵ chia cho dân. Sau đấy sẽ tiến vào hợp quân tại Nghĩa Lộ.
Cuối chiều, Đào Tiến Lộc đang cùng Hoàng Minh Lưu ngồi rà soát danh sách thanh niên tình nguyện thì Hà Duy Hoàng liên lạc của Quang Minh phi ngựa đến.
Hoàng là người Tày làng Đồng Yếng, từng đưa đường cho Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt hai năm trước. Hoàng thông thạo đường đất ba tổng Giới Phiên, Lương Ca, Đại Lịch. Nguyễn Duy Thân cử Hoàng đi học và giới thiệu với Quang Minh. Ủy ban quân sự cách mạng được thành lập, trở về, Duy Hoàng được Quang Minh chọn làm phái viên của Bí thư Ban Cán sự kiêm Chính ủy. Duy Hoàng có tài phán đoán tình hình, bắn súng, phi ngựa, Quang Minh và cả Bình Phương rất quý. Hoàng trở thành người duy nhất truyền lệnh khởi nghĩa của Ủy ban quân sự cách mạng đến các địa phương trong tỉnh.
- Chính ủy yêu cầu: Chín giờ sáng mai đoàn Quân giải phóng đến Đại Lịch, dừng lại một đêm, sáng hôm sau phá kho thóc Mỵ. Việc tuyên bố giành chính quyền phải làm trước mười giờ, Ban chỉ huy Đoàn dự lễ mít tinh ra mắt chính quyền mới. Vận động thanh niên trai tráng tình nguyện theo luôn Đoàn Vệ quốc.
Hà Duy Hoàng lấy từ trong túi thổ cẩm ra một lá cờ đỏ sao vàng hình chữ nhật, chiều một mét, bề hai gang tay, lá cờ mà Đào Tiến Lộc cứ ngắm đi ngắm lại hôm được dự họp Ủy ban quân sự tuần trước.
- Các anh cho người kéo cờ rồi mới tuyên bố thành lập chính quyền mới.
Đào Tiến Lộc cầm lá cờ trên tay, ốp vào ngực rồi đưa cho Hoàng Minh Lưu.
Duy Hoàng nói tiếp:
- Chính ủy tăng cường cho Đại Lịch ba chiến sĩ làm bảo vệ ngày mít tinh còn toàn đoàn về địa điểm tập kết.
Hoàng Minh Lưu đề xuất:
- Ban tổ chức mời đoàn Quân giải phóng cùng dự anh Hoàng ạ, chúng tôi thống nhất rồi!
- Không được các anh... - Hoàng cười cười giải thích - Ý là quần chúng nhân dân tự đứng lên giải phóng mình chứ chưa cần phải có võ trang từ bên ngoài.
Đào Tiến Lộc:
- Ừ, ờ vâng! Chúng tôi chưa hiểu hết quan điểm của Tổng bộ và Ban Cán sự Liên tỉnh.
Địa điểm mít tinh được chọn là sân trường tiểu học ở gò Bằng làng Thanh Bồng. Còn nơi tập kết của đoàn Quân giải phóng, ăn ở tại các nhà dân làng Đồng Mè. Ban chỉ huy Đoàn ngủ đêm trong khu đình làng Khe Liền nơi có cây đa cổ thụ một địa điểm được coi là ngã tư xuyên sơn rất hợp với chiến lược chiến tranh du kích.
Thật lạ, sớm nay, bình minh sáng dịu từ từ vượt lên ngọn núi Báng những tia nắng đẹp chiếu thẳng xuống cánh đồng lớn trước gò Bằng. Bảy giờ, dân các làng bản do chức dịch dẫn đầu đã tề tựu theo hàng lối trước cột cờ và chiếc bàn gỗ to rộng, trên bàn những cành hoa sim đang mùa, phớt hồng rất đẹp, cắm trang trọng trong lọ men sứ mà gia đình lý trưởng Thanh Bồng cho mượn. Ban Mặt trận Việt Minh xã và cụ chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ vừa bước tới thì có tiếng ai đó kêu to:
- Đoàn Quân giải phóng! Đoàn Quân giải phóng đến rồi, kia kìa!
Cả nghìn người đang rào rào trò chuyện bỗng im phắc, ngoái hết cả về trục đường phía sau. Đúng là đoàn Quân giải phóng, đi đầu là một người ngồi trên yên con ngựa. Đoàn quân súng vác vai, lưng đeo túi, mũ cọ mũ nan mũ ca lô có cả. Tiếng hát chưa bao giờ có: “Cùng nhau đi Hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh...” vang lên giữa trục đường làng. Hoàng Văn Toát chạy ra đón, Quang Minh xuống ngựa cùng Nguyễn Đức Quỳ theo chân ủy viên Toát vào hàng đứng dành cho khách. Nhận ra dáng người theo như lời tả của giáo Hàm lúc đi đường, Quang Minh nhẹ nhàng:
- Có phải ông là chánh tổng của Đại Lịch không?
- Vâng, thưa ông, tôi là Hoàng Văn Cừ, chánh tổng Đại Lịch. Tôi... tôi mong các ông an dân.
Quang Minh cười.
- Chính vì an dân, nên dân ta mới phải làm cách mạng ông ạ. Ông hãy vận động hào lý ủng hộ Việt Minh, ông chánh nhé.
- Vâng, vâng, thưa ông! - Chánh tổng cười cười mãn nguyện.
Lá cờ đỏ sao vàng được Đào Tiến Lộc ra lệnh kéo lên. Một tràng pháo tay như bùng nổ, kéo không ngớt. Phó Chủ nhiệm Việt Minh Phạm Quang Tích đứng trang nghiêm tuyên bố:
- Chính quyền của chế độ Pháp, Nhật, từ nay bị xóa bỏ. Tất cả thuộc về nhân dân, chính quyền là của nhân dân. Xin mời chính quyền mới ra mắt trước đồng bào.
Tiếng vỗ tay lại ran lên. Ai cũng rướn mình để nhìn rõ những người đang chững chạc, khoan thai bước đến đứng dưới chân cột cờ: Đào Tiến Lộc, Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích, Hoàng Minh Lưu, Hoàng Văn Toát, Hoàng Văn Biểu, Phạm Quang Bằng.
- Đại diện thanh niên và phụ nữ nữa! - Tiếng ban tổ chức nhắc.
Thêm hai người bước lên: Hoàng Văn Vinh và Hoàng Thị Thức.
- Xin mời cụ Hoàng Văn Cừ, cố vấn của ủy ban lâm thời - Tiếng ban tổ chức rành mạch. Chánh tổng Cừ được người cháu đỡ tay, ông chống gậy bước tới đứng bên Hoàng Văn Biểu.
Tạ Quang Nghi run run, để tay lên ngực như cố trấn tĩnh:
- Tôi là Tạ Quang Nghi, được Mặt trận Việt Minh Đại Lịch ủy thác làm Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời. Tôi hứa với đồng bào, sẽ làm tròn nhiệm vụ mà đồng bào và Mặt trận giao cho!
Bỗng ba tràng đạn liên thanh nổ liên hoàn, khói bay mờ mờ trong nắng sớm. Tiếng súng như thể tống tiễn chế độ hào lý, mừng đón chính quyền của người lao động chào đời. Lúc đó là mười giờ ba mươi ngày mồng ba tháng bảy năm một chín bốn nhăm. Nắng vàng tràn khắp cánh đồng lớn Đại Lịch, xã đầu tiên của huyện Văn Chấn tuyên bố có chính quyền cách mạng. Giáo Hàm ghi rõ từng chữ vào sổ tay.
Không khí mít tinh tràn ngập niềm vui và xúc động của người dân Đại Lịch, bà con các làng bản rời gò Bằng không ngớt lời bàn tán về khí thế cách mạng, về những người trong ban lãnh đạo, và cả về sự mường tượng giờ phút phá kho thóc của Nhật ở làng Mỵ vào sáng ngày mai.
Trai tráng Đại Lịch, có cả người Chấn Thịnh, người làng Dọc ngược dòng người dân kéo lên gò Bằng nơi vừa chứng kiến lễ tuyên bố chính quyền công nông, tự nguyện đăng ký nhập đoàn Quân giải phóng trước sự chứng kiến của Chính ủy Quang Minh, Chủ nhiệm xã bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc và Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời Tạ Quang Nghi. Gần nửa giờ trôi qua, Ủy viên Hoàng Minh Lưu dõng dạc công bố:
- Những thanh niên Đại Lịch sau đây được nhập theo đoàn Quân giải phóng. Làng Thanh Bồng có: Hà Văn Phúc, Hoàng Văn Thức. Làng Đồng Mè: Hà Văn Bách, Tạ Quang Hôn, Tạ Quang Phòng, Hoàng Văn Toàn. Làng Khe Liền: Hà Văn Chu, Hà Văn Chinh, Hà Văn Viễn, Hà Văn Sự. Làng Bằng Là: Hoàng Văn Định. Làng Kè: Hoàng Văn Triệu.
- Sao không thấy có tên tớ nhỉ? Tớ đăng kí ngay từ đầu cơ mà? - Hoàng Văn Phổ nhớn nhác hỏi Hoàng Văn Toát - Ủy viên mặt trận.
- Có cả nữ kia kìa, các cô Hà Thị Thuần và Hoàng Thị Thống đấy, mà tớ lại cũng không thấy tên đâu? - Phạm Ngọc Tự nói như thắc mắc.
Giọng Hoàng Minh Lưu sang sảng:
- Danh sách đợt một này có mười thanh niên, anh em về chuẩn bị gấp. Bảy giờ sáng mai có mặt tại gò Bằng làng Đồng Mè nhập đoàn Quân giải phóng.
- Những người chưa được đi thì sao ạ? - Có tiếng hỏi to.
- Yên tâm, chỉ một số ở lại để lập đội du kích xã. Đoàn Quân giải phóng sẽ còn về đây tiếp nhận lần nữa. Yên tâm, yên tâm.
Ủy viên Hoàng Minh Lưu nói to, cười rất vui. Ai nấy tưởng như có thêm sức mạnh việc nhà việc nước, điều mà đời ông bà muốn làm, cũng không có cơ hội làm được.
Tin Đại Lịch, xã đầu tiên của tam tổng Mường Lò lập chính quyền cách mạng mà không bị các chức dịch, hào lý, dõng binh ngăn cản. Lại tin các kho thóc của Nhật ở Mỵ, ở Hưng Khánh, rồi bản Hốc bị Việt Minh và quần chúng phá khóa chia cho dân. Tiếng vang Giải phóng quân tiến theo mấy mũi vào Nghĩa Lộ, thanh niên nam nữ rầm rập xin đi theo. Tin tức tới tấp đổ về châu lỵ Văn Chấn. Tri phủ Đặng Phạm Lộc cho người mời chánh quản bảo an Nhật là cai Nhượng đến bàn bạc.
Nguyễn Văn Nhượng theo chân Pháp lên đến chức đội rồi cai. Nhờ lùng sục bắt được Việt Minh, Nhượng nhanh chóng được Chánh sứ Pháp ở Yên Bái Giắc-zơ và Công sứ tiền nhiệm Va-vát-xơ bổ làm đồn trưởng đồn Thấp, rồi lên chức chánh quản đồn Cao. Làm chánh quản được vài ba ngày thì xảy ra vụ phá căng của các tù chính trị. Quản Nhượng muốn tỏ lòng trung thành với quan chánh sứ nên đã thẳng tay nổ súng vào những người cách mạng vô tội ở căng Nghĩa Lộ. Nhật đảo chính Pháp. Nhượng bí mật ra Yên Bái gặp tỉnh trưởng người Nhật Mi-a-mi, thế là quản Nhượng nhanh chóng trở thành chánh quản bảo an Văn Chấn. Tin cách mạng lan tỏa khắp nơi. Tri châu Đặng Phạm Lộc và chánh quản Nhượng đứng ngồi không yên.
- Hay là ta bàn giao tất cả cho Việt Minh? - Đặng Phạm Lộc ngỏ ý thăm dò.
Chánh quản Nhượng:
- Nguyễn Đăng Long nó để yên cho ông à.
- Nhưng mà chính sách Việt Minh nói là giải tán chính quyền chế độ Pháp, Nhật, khoan hồng với những ai lầm đường lạc lối, tôi nghĩ các ông Việt Minh sẽ nhẹ tay.
Nhượng cười khẩy:
- Cũng có cả câu: “Cách mạng sẽ trừng trị kẻ nào cố tình chống đối nhân dân” đấy thôi.
Đặng Phạm Lộc im bặt. “Mày mới là thằng có tội giết hại Việt Minh, còn tao, tao chỉ là thằng tri châu thừa hành Chánh tỉnh trưởng”. Đầu óc Phạm Lộc rối bời, ông ta đang nghĩ cách thoát thân.
Nhận thấy tình hình thủ phủ Văn Chấn phức tạp bởi sự chống đối quyết liệt chính quyền “ngụy” trong đó có chỉ huy bảo an ở đồn Cao, Quang Minh, Bình Phương, Trần Đức Sắc, bàn với Nguyễn Đăng Long ra quyết định lập Ban chỉ huy quân sự cách mạng miền Tây do Chính ủy Quang Minh kiêm Trưởng ban. Truyền đơn kêu gọi chính quyền Đặng Phạm Lộc công khai tự giải tán, giao nộp con dấu cho ban chỉ huy quân sự, kêu gọi lính bảo an hạ vũ khí về với nhân dân, yêu cầu chỉ huy bảo an đầu hàng, đến gặp Ban chỉ huy Quân sự trình diện, giao nộp vũ khí. Phó Ban quân sự miền Tây Bình Phương chỉ huy các đơn vị hỗ trợ các xã vùng trong Văn Chấn thu hồi con dấu hương lý địa phương, và áp sát Nghĩa Lộ châu lỵ Văn Chấn. Phó ban Nguyễn Đăng Long cho các Đội tự vệ phố Nghĩa Lộ tỏa ra vây chặt các ngả đường, nổ súng chỉ thiên uy hiếp.
Đặng Phạm Lộc hoang mang tột độ cho vợ con đi đường bộ qua Mỵ ra Hiền Lương, còn mình thì lên ngựa xuống thành Ngòi Thia quan sát. Chánh quản Nhượng thấy quân binh bảo an bỏ trốn, có đội trưởng còn vứt cả mũ áo hàm hiệu nộp súng đầu hàng tự vệ.
- Đặng Phạm Lộc trốn rồi! - Đội trưởng đội một tự vệ phố Bùi Đức Lương báo cáo Nguyễn Đăng Long.
- Đi đường nào? - Đăng Long hỏi.
- Chưa rõ. Chỉ biết bỏ lại tất cả giấy tờ, tri châu cùng vợ con mất tích.
- Truy lùng theo ba hướng Ngòi Thia, Ngòi Nung, Ngòi Hát.
Khi đội tự vệ của Bùi Đức Lương đến Ngòi Thia thì gặp đơn vị Quân giải phóng từ Thái Lão ào ào tiến xuống. Đứng trên thành Ngòi Thia không có đường thoát, tri châu Đặng Phạm Lộc và mấy hầu cận buộc phải gắn mảnh vải trắng lên đầu khẩu súng mút-cơ-tông giơ cao.
- Nó hàng rồi kìa! - Một tự vệ hét.
- Cẩn thận đấy Đức. Bắt giữ tại chỗ, tước súng, không được đánh! - Bùi Đức Lương quát.
Đặng Phạm Lộc tỏ ra ngoan ngoãn quy phục. Đứng trước Quang Minh tri châu Văn Chấn mệt mỏi hỏi:
- Vợ con tôi đang ở đâu?
Quang Minh nhẹ nhàng nói:
- Ông hoàn toàn yên tâm. Vợ con ông tuy bị du kích Đại Lịch bắt giữ, nhưng được ăn nghỉ rất tử tế, đang nóng lòng chờ gặp lại ông đấy.
Đặng Phạm Lộc tươi tỉnh hẳn lên:
- Vâng vâng, các ông Việt Minh cách mạng tốt lắm.
Hai mũi tiến của Bình Phương và Trần Đức Sắc cũng đã vượt qua Bản Hẻo, Sơn A, Hạnh Sơn, quây chặt phố Nghĩa Lộ. Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Trọng Thơ, cả Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Dung xông lên đồn Cao. Súng tự vệ nổ chỉ thiên “tắc, bọp”. Quân bảo an hoảng loạn chạy túa ra cửa đồn, súng, mũ, gươm dao vứt thành đống.
- Chánh quản Nhượng đâu? - Bùi Đức Lạc quát hỏi.
- Ông quản vẫn ở trên nhà chỉ huy.
Bùi Đức Lạc lần chần, tự vệ phải canh chừng đám bảo an. May quá, Quân giải phóng đã đến. Bùi Đức Lạc từng đi lại căng - đồn nên rất quen thuộc.
- Các đồng chí, theo tôi lên nhà chỉ huy bảo an - Bùi Đức Lạc vẫy tay.
Bốn, năm chiến sĩ Giải phóng cầm súng chạy theo. Chánh quản Nhượng hiểu hết tình thế nên tự tháo rời hai khẩu súng ngắn để trên bàn làm việc rồi xé mảnh vải trắng cầm tay bước ra hiên tây nhà chỉ huy, giơ cao.
Đội trưởng đội Quân giải phóng nói to:
- Ông chỉ huy. Ông đã đầu hàng quân cách mạng. Ông đi theo chúng tôi và sẽ được đối xử như một hàng binh.
Chánh quản Nguyễn Văn Nhượng cúi mặt như tự thú mọi tội trạng. Rồi y sực tỉnh, nặng nề bước ra cổng đồn Cao, theo sau các chiến sĩ tự vệ xuống phố Nghĩa Lộ.
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Tạm kết
Bốn mươi năm sau ngày Tổng khởi nghĩa, tháng 8 năm 1995, có một cuộc họp mặt những nhân chứng lịch sử tổ chức tại thị xã Yên Bái. Anh Lâm Hà - cán bộ bảo tàng được lãnh đạo cử đi dự với nhiệm vụ ghi lại ý kiến hồi ức của người trong cuộc. Ông Ngô Minh Loan trước kia có bí danh là Quang Minh tóc bạc trắng, thân hình vạm vỡ của tuổi già, mà đầu óc minh mẫn, lời nói, nụ cười vẫn nhẹ nhàng “như ngày nào”. Các ông Nguyễn Đức Vũ có bí danh là Bình Phương, Nguyễn Ngọc Côn, Đào Đình Bảng, Đinh Văn Hàm (Đinh Hàm, Văn), Trần Văn Huệ, Nguyễn Đức Quỳ, Đào Tiến Lộc, Bùi Đức Lạc, Đào Xuân Phái lần lượt có mặt. Những con người này đây ư? Hơn bốn mươi năm trước đã chung lòng chung sức nhen nhóm đốm lửa cách mạng giải phóng từ trong đêm tối mờ mịt, để rồi một vệt sao băng xuất hiện từ mảnh đất Âu Cơ - Hiền Lương, kéo qua các địa danh cũ: Tổng Giới Phiên, phủ lỵ Trấn Yên - thị trấn Yên Bái, tổng Lương Ca, tổng Đại lịch, và tổng Phù Nham - Mường Lò, làm nên một Cánh cung đỏ, cánh cung cách mạng phía tây.
Ngồi trước mặt vị “trưởng lão” Ngô Minh Loan. Lâm Hà mạo muội hỏi:
- Thưa ông, điều gì làm nên bước ngoặt lịch sử này ạ?
- Điều gì ấy à? - Vị “trưởng lão” cười hiền lành - Đường lối, tư tưởng, phương châm cách mạng của Đảng ta mà trực tiếp là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, trong đó có các đồng chí: Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn. Thêm nữa: Nhân dân Tây Bắc, truyền thống lịch sử văn hóa, khối đoàn kết các dân tộc, và, bản lĩnh một lòng một dạ làm cách mạng của các chiến sĩ cộng sản.
- Buổi đầu tiên ấy, cháu nghĩ, còn mờ mịt lắm, vậy thì ai là người “nhận đường”, ông? - Lâm Hà đeo đẳng hỏi.
Ngô Minh Loan:
- Ở thời điểm đó là đồng chí Hoàng Quốc Việt, Bí thư Xứ ủy lúc bấy giờ. Rồi những người thừa hành nhiệm vụ trong từng thời gian như Trần Huy Liệu, Trần Quang Bình bí danh Trần Tùng, Nguyễn Quang Trạch, Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Đức Vũ, rồi Trần Đức Sắc, Nguyễn Phúc, Mai Văn Ty, Vũ Dương, Minh Đăng, Đào Đình Bảng. Vào vùng trong là Nguyễn Đăng Long, Đào Tiến Lộc, Đinh Văn Quy... cũng không thể không nhắc đến ông chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu, ông chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh hai vị hào lý - Nhân sĩ yêu nước và cách mạng.
Không thấy Ngô Minh Loan nhắc đến tên mình, người mà Xứ ủy chỉ định làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Liên khu Phú Thọ - Yên Bái ngày 30 tháng 6 năm 1945, vị “Tư lệnh” Tổng khởi nghĩa ở Yên Bái. Lâm Hà từ tốn hóm hỉnh:
- Cháu nghĩ phải nhắc đến đồng chí Quang Minh nữa chứ ạ?
- Mình ấy à? Cũng nên nhắc đến một chút. Nhưng mà chỉ là giọt nước giữa biển thôi! - Ngô Minh Loan cười nâng chén nước trà - Chè Phú Thọ - Yên Bái, một thời giúp mình dẻo dai, minh mẫn! - Rồi ông bước lên hành lang như có ý nhường lời cho các bạn hữu một thời.
Lâm Hà không bỏ lỡ cơ hội vàng nên bước chân đến bên ông Nguyễn Đức Vũ, người Chỉ huy trưởng của Ủy ban quân sự cách mạng do Ban Cán sự Đảng Liên khu thành lập và chỉ định nhiệm vụ vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 1945:
- Bác ơi, cháu chưa rõ lắm về việc giành chính quyền ở thị xã Yên Bái. Xin bác kể lại đôi nét?
Vẫn mang tác phong của nhà quân sự, ông Nguyễn Đức Vũ đưa mắt vào không gian như thoáng chút hồi tưởng, mái tóc trắng gọn, tôn lên vẻ mặt trang nghiêm, kiên nghị của một người lính, một chiến sĩ cách mạng đường trường. Vị cựu chỉ huy nói:
- Ngày mồng 8 tháng 7 năm 1945, châu Văn Chấn tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ cũ. Các đơn vị vệ quốc nhanh chóng tiến về tỉnh lỵ. Bí thư Chi bộ Mai Văn Ty cho biết, dân phố đã nổi dậy, lính bảo an rã ngũ, tỉnh trưởng Đỗ Văn Bình và đại diện quân Nhật ngỏ ý đàm phán. Ta đồng ý, và cử anh Trần Đức Sắc làm trưởng đoàn. Anh Sắc vốn nóng tính và cứng rắn không chấp nhận yêu cầu của Nhật, thế là tối 17 tháng 8, Ủy ban quân sự cách mạng ra lệnh cho bốn trung đội cứu quốc vượt sông Hồng bất ngờ tiến công đồn Cao - sở chỉ huy của quân Nhật. Quần chúng đổ xuống đường phố ủng hộ Việt Minh và Quân giải phóng. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Hoảng loạn, chính quyền Nhật mời đại diện của ta tiếp tục đàm phán tại dinh tỉnh trưởng. Anh Ngô Minh Loan đã buộc người Nhật phải giải tán bộ máy, giao nộp con dấu, vũ khí, và mềm dẻo đồng ý cho họ được ở lại đồn Cao như một sự quản thúc tại chỗ của chính quyền mới.
Thị trấn tỉnh lỵ đã hoàn toàn thuộc về ta. Và sáng ngày 22 tháng 8, cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra ở khu vườn hoa. Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái được thành lập do anh Ngô Minh Loan làm Chủ tịch. Anh Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban, trịnh trọng tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng. Cũng từ đây, cụm từ “thị xã tỉnh lỵ” được nhắc đi nhắc lại như một dấu mốc, một vị thế có tính lịch sử của tỉnh Yên Bái.
Ông già Nguyễn Đức Vũ dừng lại. Hình như ông ưu tư? Lâm Hà muốn trấn tĩnh sự xúc động hay ký ức chưa xa của người thủ lĩnh đội quân vệ quốc:
- Thưa bác...
Ông Nguyễn Đức Vũ:
- Những ngày khởi nghĩa, giành chính quyền, chiến sĩ ta chỉ năm, sáu người hy sinh. Nhưng trước đó, hàng trăm đồng bào ta chết đói, nhiều tù chính trị vĩnh viễn nằm lại. Sau cách mạng, quân Quốc dân đảng nổi lên, sát hại hàng chục cán bộ cốt cán của ta.
- Vâng, thưa bác - Lâm Hà bộc bạch - Cháu có đọc lịch sử địa phương. Tổn thất về cán bộ cách mạng lại là sau khi có chính quyền...
- Cháu ạ, Cụ Hồ nói rồi, giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền mới là khó hơn. Yên Bái lúc bấy giờ, bọn Quốc dân đảng phản động lợi dụng bối cảnh, ra tay bắt cóc, thủ tiêu những người lãnh đạo cuộc cách mạng. Các đồng chí Nguyễn Phúc, Nguyễn Hữu Minh, Mai Văn Ty, Nguyễn Văn Chí tức Chí Dũng, Nguyễn Đăng Long, Trần Đình Trọng, Đinh Văn Quy, những đảng viên có công “nhóm lửa” ấy, đất nước, nhân dân và thế hệ con cháu sẽ mãi mãi trân trọng nhắc tên họ.
- Vâng, cháu xin được cảm ơn bác!
Ông già khẽ gật đầu, tay run run, lấy khăn lau nước mắt.
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